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Lời mở đầu 

Trong vài năm gần đây, “số hóa” và “AI” trở thành những cụm từ được nhắc đến rất nhiều 

trong ngành sản xuất. Nhà máy nào cũng nghe nói về chuyển đổi số, dữ liệu, dashboard, AI Copilot, 

dự báo hỏng máy, tối ưu sản xuất, tự động phân tích OEE, cảnh báo bất thường và rất nhiều ứng dụng 

hấp dẫn khác. 

Nhưng với nhiều nhà quản lý nhà máy, câu hỏi thực tế không phải là: “AI có hay không?” 

Câu hỏi thực tế hơn là: 

“Nhà máy của tôi nên bắt đầu từ đâu?” 

Nếu nhà máy vẫn còn nhiều giấy tờ, Excel, báo cáo thủ công, dữ liệu rời rạc, quy trình chưa 

thống nhất giữa các ca/kíp, thì có nên làm AI ngay không? Nếu chưa có dashboard tốt, có nên đầu tư 

AI không? Nếu dữ liệu chưa chuẩn, có phải làm sạch toàn bộ dữ liệu trước không? Nếu nhân viên tại 

hiện trường không nhập liệu đầy đủ, hệ thống có còn giá trị không? Nếu đầu tư rồi mà nhân viên 

không dùng thì sao? 

Đây là những câu hỏi rất thật. Và cũng chính là lý do mà cuốn sổ tay này được viết ra. 

“Từ số hóa đến AI: Sổ tay chuẩn bị cho nhà máy” không phải là một tài liệu kỹ thuật về AI. 

Cuốn sổ tay này cũng không nhằm thuyết phục nhà máy phải chạy theo một xu hướng công nghệ mới. 

Mục tiêu của nó đơn giản hơn và thực tế hơn: giúp nhà quản lý nhà máy hiểu cần chuẩn bị gì để đi từ 

vận hành thủ công, rời rạc đến số hóa, dữ liệu hóa, dashboard và từng bước ứng dụng AI vào vận 

hành. 

AI có thể tạo ra giá trị lớn trong nhà máy. Nhưng AI không bắt đầu từ thuật toán. AI bắt đầu từ 

những điều rất nền tảng: quy trình rõ hơn, dữ liệu đáng tin hơn, hệ thống kết nối tốt hơn, dashboard 

được dùng trong quản lý hằng ngày, tài liệu và tri thức được tổ chức tốt hơn, con người sẵn sàng thay 

đổi cách làm việc. 

Một nhà máy chưa cần phải “hoàn hảo” mới bắt đầu được. Nhưng để bắt đầu, nhà máy cần 

biết mình đang ở đâu, đang mất giá trị ở điểm nào, dữ liệu nào đã có, quy trình nào cần chuẩn hóa, bộ 

phận nào nên ưu tiên và bài toán nào đủ cụ thể để bắt đầu. 

Cuốn sổ tay này được viết theo dạng hỏi - đáp, dựa trên những câu hỏi mà một nhà quản lý sản 

xuất thường có trong đầu khi đứng trước xu thế số hóa và AI hóa nhà máy. Mỗi câu hỏi được trả lời 

theo ba phần: 

- Trả lời ngắn — để nắm nhanh ý chính. 

- Giải thích thực tế — để hiểu vấn đề trong bối cảnh vận hành nhà máy. 

- Nhà quản lý nên làm gì — để có một hành động cụ thể sau khi đọc. 

Bạn không cần đọc cuốn sổ tay này như một giáo trình từ đầu đến cuối. Có thể đọc theo từng 

nhóm câu hỏi, bắt đầu từ vấn đề gần nhất với nhà máy của mình: dừng máy, OEE, bảo trì, sản xuất, 

chất lượng, dữ liệu, dashboard, con người, chi phí, bảo mật, AI Copilot hoặc lộ trình triển khai. 

Tinh thần chính của cuốn sổ tay là: 
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- Không bắt đầu từ công nghệ. Hãy bắt đầu từ vấn đề vận hành. 

- Không bắt đầu từ AI. Hãy bắt đầu từ số hóa đúng. 

- Không đầu tư lớn ngay từ đầu. Hãy chọn một bài toán đủ cụ thể, đo được hiệu quả và có 

thể mở rộng sau khi chứng minh giá trị. 

Nếu làm đúng, số hóa không chỉ là thay giấy bằng phần mềm. Dashboard không chỉ là những 

biểu đồ đẹp. AI không chỉ là một tính năng mới để trình diễn. Tất cả phải cùng phục vụ một mục tiêu: 

giúp nhà máy vận hành minh bạch hơn, phản ứng nhanh hơn, ra quyết định tốt hơn và từng bước nâng 

cao năng lực cạnh tranh. 

Hy vọng cuốn sổ tay này giúp bạn có một cách nhìn rõ ràng hơn trước khi bắt đầu hành trình 

từ số hóa đến AI trong nhà máy. 

--------------------- 

Bản quyền © 2026 Vietsoft. Mọi quyền được bảo lưu. 

Tài liệu này thuộc quyền sở hữu của Vietsoft và được biên soạn nhằm mục đích chia sẻ kiến 

thức về số hóa, dữ liệu, dashboard và ứng dụng AI trong nhà máy. 

Vietsoft mong muốn tài liệu này được chia sẻ rộng rãi đến các nhà quản lý, kỹ sư và đội ngũ 

vận hành nhà máy như một đóng góp nhỏ cho cộng đồng sản xuất Việt Nam trên hành trình số hóa và 

ứng dụng AI. 

Vietsoft khuyến khích việc chia sẻ, sao chép và lan tỏa tài liệu này cho mục đích học tập, tham 

khảo, đào tạo nội bộ hoặc phục vụ cộng đồng, với điều kiện tài liệu được giữ nguyên 100% nội dung 

bản gốc, không chỉnh sửa, không cắt xén, không thay đổi thông tin bản quyền và không làm sai lệch ý 

nghĩa của tài liệu. 

Không được sử dụng tài liệu này cho mục đích thương mại, tái bản, bán lại, đưa vào sản 

phẩm/dịch vụ thương mại hoặc khai thác dưới bất kỳ hình thức kinh doanh nào nếu chưa có sự đồng ý 

bằng văn bản của Vietsoft. 
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1. Chương 1: Vì sao nhà máy cần quan tâm đến số hóa và AI? 

Chương này dành cho những nhà quản lý đang nghe rất nhiều về số hóa và AI, nhưng vẫn còn 

một câu hỏi rất thực tế trong đầu: “Điều này có thật sự liên quan đến nhà máy của tôi không?” 

Trước khi nói đến phần mềm, dashboard hay AI, nhà máy cần trả lời câu hỏi nền tảng hơn: vì 

sao mình phải thay đổi cách vận hành hiện tại? 

1.1. Câu hỏi 1: Số hóa và AI có thực sự cần thiết với nhà máy của tôi không? 

Trả lời ngắn: 

Có, nhưng mức độ cần thiết phụ thuộc vào hiện trạng và mục tiêu của từng nhà máy. Không 

phải nhà máy nào cũng cần làm AI ngay, nhưng hầu hết nhà máy đều cần số hóa tốt hơn nếu muốn 

quản lý vận hành minh bạch, nhanh và chính xác hơn. 

Giải thích thực tế: 

Trong nhiều nhà máy, dữ liệu vận hành vẫn nằm rải rác ở giấy, Excel, báo cáo thủ công hoặc 

trong kinh nghiệm cá nhân của một vài người lâu năm. Khi có sự cố, ban quản lý thường phải hỏi 

nhiều bộ phận mới biết chuyện gì đang xảy ra. Khi cần phân tích dừng máy, năng suất, lỗi chất lượng 

hay chi phí bảo trì, dữ liệu có thể thiếu, không đồng nhất hoặc không đủ tin cậy. 

Số hóa giúp nhà máy ghi nhận và quản lý hoạt động hằng ngày một cách có hệ thống hơn. AI 

là bước tiếp theo, giúp phân tích, gợi ý, cảnh báo hoặc hỗ trợ ra quyết định khi nhà máy đã có nền 

tảng dữ liệu đủ tốt. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Đừng bắt đầu bằng câu hỏi “Tôi có nên làm AI không?” Hãy bắt đầu bằng câu hỏi: “Nhà máy 

của tôi đang thiếu minh bạch ở đâu, đang ra quyết định chậm ở đâu, và đang phụ thuộc vào dữ liệu thủ 

công ở điểm nào?” 

1.2. Câu hỏi 2: Đây là xu thế thật hay chỉ là phong trào? 

Trả lời ngắn: 

Số hóa là xu thế thật vì nó giải quyết các vấn đề rất thực tế trong quản lý sản xuất. AI cũng là 

xu thế thật, nhưng nếu triển khai khi nền tảng chưa sẵn sàng, nó rất dễ trở thành phong trào. 

Giải thích thực tế: 

Một nhà máy không số hóa tốt sẽ gặp khó khi muốn kiểm soát tiến độ sản xuất, dừng máy, bảo 

trì, chất lượng, tồn kho, năng lượng hoặc truy xuất dữ liệu. Những vấn đề này không phải phong trào, 

mà là nhu cầu quản lý thật. 

AI cũng vậy. AI có thể hỗ trợ dự báo hỏng máy, phân tích nguyên nhân dừng máy, tra cứu tài 

liệu kỹ thuật, cảnh báo bất thường hoặc gợi ý hành động. Nhưng AI chỉ có giá trị khi được gắn với dữ 

liệu thật, quy trình thật và người dùng thật. Nếu chỉ làm AI để trình diễn công nghệ, dự án rất dễ dừng 

ở mức demo. 
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Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy tách rõ hai việc: xu thế công nghệ và vấn đề vận hành. Chỉ nên đầu tư vào số hóa hoặc AI 

khi nó giúp giải quyết một vấn đề cụ thể như giảm dừng máy, tăng OEE, giảm lỗi, kiểm soát tiến độ 

hoặc giảm phụ thuộc vào báo cáo thủ công. 

1.3. Câu hỏi 3: Nếu tôi chưa làm gì ngay bây giờ thì có rủi ro gì không? 

Trả lời ngắn: 

Có. Rủi ro không chỉ là “tụt hậu về công nghệ”, mà là nhà máy tiếp tục vận hành dựa trên dữ 

liệu chậm, thiếu chính xác và phụ thuộc nhiều vào con người. 

Giải thích thực tế: 

Khi nhà máy chưa số hóa, nhiều quyết định quản lý vẫn dựa trên báo cáo cuối ngày, cuối tuần 

hoặc cảm nhận của từng bộ phận. Sự cố xảy ra rồi mới tổng hợp. Dừng máy kéo dài rồi mới phân tích. 

Lỗi chất lượng lặp lại nhiều lần rồi mới truy nguyên. Người có kinh nghiệm nghỉ việc thì kiến thức 

cũng mất theo. 

Trong ngắn hạn, nhà máy vẫn có thể vận hành được. Nhưng trong dài hạn, cách vận hành này 

làm giảm khả năng phản ứng nhanh, giảm tính minh bạch và khiến việc cải tiến trở nên khó khăn. Khi 

thị trường yêu cầu giao hàng nhanh hơn, chất lượng ổn định hơn, truy xuất tốt hơn và chi phí thấp 

hơn, nhà máy thiếu nền tảng số sẽ gặp bất lợi. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy kiểm tra xem hiện nay ban quản lý mất bao lâu để biết tình hình thật của nhà máy: sản 

lượng, dừng máy, OEE, lỗi chất lượng, tình trạng bảo trì, tiến độ đơn hàng. Nếu câu trả lời là “phải 

chờ tổng hợp”, đó là dấu hiệu nên bắt đầu số hóa nghiêm túc hơn. 

1.4. Câu hỏi 4: Đối thủ của tôi có đang làm không? 

Trả lời ngắn: 

Có thể có, nhưng câu hỏi quan trọng hơn là: đối thủ có đang quản lý vận hành nhanh hơn, 

minh bạch hơn và dựa trên dữ liệu tốt hơn mình không? 

Giải thích thực tế: 

Không phải lúc nào nhà máy cũng biết đối thủ đang dùng phần mềm gì hay làm AI đến đâu. 

Nhưng có thể nhìn thấy kết quả: họ giao hàng ổn định hơn, kiểm soát chất lượng tốt hơn, phản ứng 

nhanh hơn với thay đổi, dừng máy ít hơn hoặc đáp ứng yêu cầu khách hàng nhanh hơn. 

Số hóa và AI không phải cuộc đua để có công nghệ mới nhất. Đó là cuộc đua về năng lực vận 

hành. Nhà máy nào nhìn thấy vấn đề sớm hơn, phân tích nguyên nhân nhanh hơn và hành động nhất 

quán hơn sẽ có lợi thế lớn hơn. 

Nhà quản lý nên làm gì: 
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Đừng chỉ hỏi “đối thủ có dùng AI không”. Hãy hỏi: “Đối thủ có đang kiểm soát dừng máy, 

OEE, chất lượng, tiến độ và truy xuất dữ liệu tốt hơn mình không?” Nếu có, nhà máy cần xem lại 

năng lực số hóa của mình. 

1.5. Câu hỏi 5: Khách hàng có yêu cầu nhà máy phải số hóa, minh bạch dữ liệu và 

truy xuất tốt hơn không? 

Trả lời ngắn: 

Ngày càng nhiều khách hàng quan tâm đến khả năng truy xuất, minh bạch dữ liệu, kiểm soát 

quy trình và bằng chứng vận hành. Số hóa giúp nhà máy đáp ứng các yêu cầu này tốt hơn. 

Giải thích thực tế: 

Trong nhiều ngành, khách hàng không chỉ quan tâm sản phẩm cuối cùng đạt hay không đạt. 

Họ còn quan tâm sản phẩm được sản xuất như thế nào, máy nào tham gia, lô nào liên quan, lỗi phát 

sinh ở công đoạn nào, hành động khắc phục ra sao, bảo trì thiết bị có được thực hiện đúng không, tài 

liệu chất lượng và an toàn có được kiểm soát không. 

Nếu dữ liệu nằm trên giấy hoặc nhiều file Excel rời rạc, việc truy xuất sẽ chậm và dễ sai. Khi 

khách hàng audit hoặc khi có sự cố chất lượng, nhà máy có thể mất rất nhiều thời gian để gom dữ liệu, 

đối chiếu và giải thích. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy xem lại các yêu cầu audit, truy xuất và báo cáo mà khách hàng thường đặt ra. Nếu mỗi lần 

chuẩn bị audit đều phải huy động nhiều người gom tài liệu, đó là một dấu hiệu rõ ràng rằng nhà máy 

cần số hóa tốt hơn. 

1.6. Câu hỏi 6: Số hóa và AI có giúp tôi tăng doanh thu không, hay chỉ là thêm chi 

phí? 

Trả lời ngắn: 

Số hóa và AI không trực tiếp tạo doanh thu như bán thêm một sản phẩm mới, nhưng chúng có 

thể giúp nhà máy tăng năng lực giao hàng, cải thiện chất lượng, giảm lãng phí và nâng cao khả năng 

đáp ứng khách hàng. Những yếu tố này có thể hỗ trợ tăng doanh thu trong dài hạn. 

Giải thích thực tế: 

Một nhà máy quản lý tốt hơn có thể giao hàng đúng hạn hơn, giảm lỗi, giảm dừng máy, phản 

ứng nhanh hơn với thay đổi và dễ chứng minh năng lực với khách hàng hơn. Đây là những yếu tố ảnh 

hưởng trực tiếp đến niềm tin của khách hàng. 

Nếu nhà máy thường xuyên trễ tiến độ vì không nhìn rõ tình trạng sản xuất, hoặc mất đơn 

hàng vì không đáp ứng yêu cầu truy xuất, hoặc bị khách hàng phàn nàn vì lỗi lặp lại, thì số hóa trở 

thành nền tảng để bảo vệ và phát triển doanh thu. 

Nhà quản lý nên làm gì: 
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Đừng chỉ coi số hóa như một khoản chi phí phần mềm. Hãy gắn nó với các mục tiêu kinh 

doanh cụ thể: tăng tỷ lệ giao hàng đúng hạn, giảm khiếu nại khách hàng, tăng năng lực sản xuất, giảm 

lãng phí hoặc đáp ứng yêu cầu audit tốt hơn. 

1.7. Câu hỏi 7: Số hóa và AI có giúp giảm chi phí vận hành thật không? 

Trả lời ngắn: 

Có thể, nếu số hóa và AI được gắn với các chi phí vận hành cụ thể như dừng máy, lỗi chất 

lượng, bảo trì khẩn cấp, tồn kho phụ tùng, thời gian báo cáo hoặc năng lượng tiêu thụ. 

Giải thích thực tế: 

Chi phí vận hành trong nhà máy thường không nằm ở một khoản lớn dễ thấy, mà nằm rải rác ở 

nhiều điểm: máy dừng bất ngờ, kỹ thuật viên mất thời gian tìm tài liệu, bảo trì phòng ngừa không 

đúng hạn, lỗi chất lượng lặp lại, hàng tái chế, tốn nhiều giờ tổng hợp báo cáo, phụ tùng tồn nhiều 

nhưng vẫn thiếu khi cần. 

Số hóa giúp nhà máy nhìn thấy các chi phí này rõ hơn. Dashboard giúp theo dõi chúng thường 

xuyên hơn. AI có thể hỗ trợ phát hiện xu hướng, cảnh báo bất thường hoặc gợi ý nguyên nhân khi dữ 

liệu đủ tốt. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy chọn 2-3 loại chi phí vận hành đang gây đau nhất cho nhà máy. Ví dụ: dừng máy, hàng 

lỗi, phế phẩm, tăng ca, phụ tùng khẩn cấp hoặc thời gian lập báo cáo. Sau đó đánh giá xem số hóa dữ 

liệu có thể giúp giảm các chi phí đó như thế nào. 

1.8. Câu hỏi 8: Số hóa và AI có giúp giảm phụ thuộc vào con người, đặc biệt là 

người có kinh nghiệm lâu năm không? 

Trả lời ngắn: 

Có, nhưng không phải bằng cách thay thế con người. Số hóa và AI giúp ghi nhận, chuẩn hóa 

và chia sẻ tri thức vận hành để nhà máy bớt phụ thuộc vào một vài cá nhân. 

Giải thích thực tế: 

Trong nhiều nhà máy, khi máy gặp sự cố, mọi người thường tìm “anh A” hoặc “chị B” vì họ có 

kinh nghiệm xử lý. Khi cần biết lịch sử thiết bị, nguyên nhân lỗi cũ hoặc cách chỉnh máy, thông tin có 

thể nằm trong trí nhớ của một vài người. Đây là rủi ro lớn. 

Số hóa giúp lưu lại lịch sử công việc, sự cố, nguyên nhân, hành động xử lý và tài liệu liên 

quan. AI Copilot hoặc hệ thống quản trị tri thức có thể giúp người mới tìm lại kiến thức nhanh hơn, 

hỏi đáp theo ngữ cảnh và học từ kinh nghiệm đã được ghi nhận. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy xác định những khu vực đang phụ thuộc nhiều nhất vào chuyên gia lâu năm. Sau đó bắt 

đầu ghi nhận lại quy trình, lỗi thường gặp, cách xử lý, checklist và tài liệu kỹ thuật để biến kinh 

nghiệm cá nhân thành tri thức của tổ chức. 
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1.9. Câu hỏi 9: Số hóa có giúp tôi quản lý nhà máy tốt hơn, nhanh hơn, ít cảm tính 

hơn không? 

Trả lời ngắn: 

Có, nếu nhà máy xây dựng được dữ liệu đáng tin cậy và dashboard phù hợp với cách quản lý 

thì khi đó, quyết định không còn dựa vào cảm nhận cá nhân do không có báo cáo hay báo cáo chậm 

nữa. 

Giải thích thực tế: 

Một nhà quản lý thường phải trả lời nhiều câu hỏi: hôm nay sản xuất có đạt kế hoạch không, 

máy nào đang dừng nhiều nhất, đơn hàng nào có nguy cơ trễ, bộ phận nào đang quá tải, lỗi nào đang 

tăng, bảo trì phòng ngừa có bị trễ không. 

Nếu các câu hỏi này phải chờ nhân viên tổng hợp thủ công, nhà quản lý luôn đi sau thực tế. 

Khi có dữ liệu và dashboard tốt, họ có thể nhìn vấn đề sớm hơn. Khi có AI hỗ trợ, họ có thể được gợi 

ý xu hướng của các bất thường cũng như các nguyên nhân cần chú ý. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy liệt kê 10 câu hỏi quản lý mà bạn cần biết hằng ngày hoặc hằng tuần. Sau đó kiểm tra 

xem hiện nay các câu hỏi đó được trả lời bằng dữ liệu tự động, báo cáo thủ công hay cảm nhận cá 

nhân. 

1.10. Câu hỏi 10: Nếu không làm AI, chỉ số hóa thôi thì có đủ không? 

Trả lời ngắn: 

Trong nhiều trường hợp, số hóa tốt đã tạo ra giá trị rất lớn. Tuy nhiên, nếu nhà máy muốn tiến 

tới phân tích sâu hơn, cảnh báo sớm hơn và hỗ trợ ra quyết định tốt hơn, AI sẽ là bước tiếp theo tự 

nhiên. 

Giải thích thực tế: 

Số hóa giúp nhà máy ghi nhận và quản lý công việc tốt hơn. Dashboard giúp nhà máy nhìn 

thấy tình hình vận hành rõ hơn. Nhưng khi dữ liệu ngày càng nhiều, nhà quản lý sẽ cần hệ thống hỗ 

trợ phân tích nhanh hơn: vì sao dừng máy tăng, thiết bị nào có rủi ro, lỗi nào có xu hướng lặp lại, tài 

liệu nào liên quan đến sự cố, hành động nào nên ưu tiên. 

Đó là lúc AI có thể tạo giá trị. AI không thay thế số hóa, mà phát triển trên nền tảng số hóa. 

Nếu số hóa chưa tốt, AI khó hiệu quả. Nếu số hóa tốt, AI có nhiều cơ hội trở thành công cụ hỗ trợ vận 

hành thực tế. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy xem số hóa là nền móng, dashboard là bước giúp nhìn rõ, và AI là bước hỗ trợ phân tích, 

gợi ý, cảnh báo hoặc dự báo. Không cần làm AI ngay, nhưng nên số hóa theo cách chuẩn bị cho AI 

trong tương lai. 
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2. Chương 2: Số hóa, dữ liệu hóa, dashboard và AI khác nhau thế nào? 

Nhiều nhà máy bắt đầu nói về AI khi nền tảng số hóa còn chưa rõ. Cũng có nhà máy nghĩ rằng 

chỉ cần mua một phần mềm mới là đã chuyển đổi số. Một số nơi có nhiều báo cáo Excel hoặc 

dashboard nhưng chưa chắc đã có dữ liệu đủ tốt để ra quyết định. 

Vì vậy, trước khi đầu tư, nhà quản lý cần phân biệt rõ bốn khái niệm: số hóa, dữ liệu hóa, 

dashboard và AI. Đây không phải là bốn việc tách rời, mà là bốn bước có liên quan chặt chẽ với nhau 

trên hành trình nâng cao năng lực vận hành nhà máy. 

2.1. Câu hỏi 11: Số hóa là gì? Có phải chỉ là bỏ giấy, dùng phần mềm không? 

Trả lời ngắn: 

Số hóa không chỉ là bỏ giấy và dùng phần mềm. Số hóa là đưa các công việc vận hành hằng 

ngày của nhà máy lên hệ thống, để dữ liệu được ghi nhận đúng lúc, trách nhiệm rõ hơn, tiến độ dễ 

theo dõi hơn và việc quản lý bớt phụ thuộc vào giấy tờ, Excel hoặc kinh nghiệm cá nhân. 

Giải thích thực tế: 

Nếu nhà máy chỉ chuyển một biểu mẫu giấy thành một file Excel hoặc một màn hình nhập 

liệu, nhưng quy trình vẫn rối, dữ liệu vẫn thiếu, người dùng vẫn nhập cho có, thì đó mới chỉ là thay 

đổi công cụ, chưa phải số hóa đúng nghĩa. 

Số hóa đúng phải giúp nhà máy quản lý tốt hơn một nghiệp vụ cụ thể. Ví dụ, số hóa bảo trì 

không chỉ là tạo Phiếu bảo trì trên phần mềm. Nó phải giúp biết ai yêu cầu, ai duyệt, ai thực hiện, máy 

nào hỏng, nguyên nhân gì, dừng bao lâu, phụ tùng nào được dùng, công việc có hoàn thành đúng hạn 

không và lịch sử thiết bị được lưu lại ra sao. 

Tương tự, số hóa sản xuất không chỉ là nhập sản lượng cuối ca. Nó cần giúp nhìn được kế 

hoạch, sản lượng thực tế, tiến độ, thời gian dừng, lý do dừng, lỗi chất lượng và hiệu suất theo ca, dây 

chuyền, sản phẩm. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Khi nói đến số hóa, đừng chỉ hỏi “có phần mềm chưa?”. Hãy hỏi: “Phần mềm này có giúp quy 

trình rõ hơn, dữ liệu đầy đủ hơn, trách nhiệm minh bạch hơn và quyết định nhanh hơn không?” 

2.2. Câu hỏi 12: Dữ liệu hóa khác gì số hóa? 

Trả lời ngắn: 

Số hóa là đưa công việc và quy trình lên hệ thống. Dữ liệu hóa là biến các hoạt động đó thành 

dữ liệu có cấu trúc, có ngữ cảnh và có thể dùng để phân tích, đo lường, cảnh báo hoặc cải tiến. 

Giải thích thực tế: 

Một nhà máy có thể đã số hóa nhưng chưa chắc đã dữ liệu hóa tốt. Ví dụ, kỹ thuật viên có thể 

tạo Phiếu bảo trì trên hệ thống, nhưng nếu phần mô tả chỉ ghi “máy hư”, “đã sửa xong”, thì dữ liệu 

này rất khó phân tích. Nhà máy không biết lỗi thuộc nhóm nào, nguyên nhân là gì, thời gian dừng bao 

lâu, phụ tùng nào được dùng, lỗi có lặp lại không. 
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Dữ liệu hóa tốt nghĩa là thông tin được ghi nhận theo cách có thể dùng lại. Ví dụ, dừng máy 

được phân loại theo nhóm nguyên nhân. Thiết bị có mã rõ ràng. Sản phẩm, công đoạn, dây chuyền, 

ca/kíp được chuẩn hóa. Lỗi chất lượng có mã lỗi, công đoạn phát sinh, nguyên nhân và hành động 

khắc phục. 

Số hóa giúp nhà máy vận hành trên hệ thống. Dữ liệu hóa giúp các hoạt động vận hành được 

ghi nhận thành dữ liệu có cấu trúc, để nhà máy có thể đo lường, so sánh và phân tích. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy xem lại các dữ liệu đang được ghi nhận hằng ngày. Đừng chỉ kiểm tra có nhập hay không. 

Hãy kiểm tra dữ liệu đó có đủ rõ để trả lời các câu hỏi quản lý như: vì sao dừng máy, lỗi nào lặp lại, 

thiết bị nào rủi ro, ca nào năng suất thấp, sản phẩm nào hay phát sinh vấn đề… 

2.3. Câu hỏi 13: Dashboard khác gì báo cáo Excel? 

Trả lời ngắn: 

Báo cáo Excel thường là dữ liệu được tổng hợp thủ công theo định kỳ. Dashboard vận hành 

đúng nghĩa cần được kết nối với nguồn dữ liệu đáng tin cậy, được cập nhật tự động hoặc gần tự động, 

và giúp nhà quản lý theo dõi tình hình thường xuyên để ra quyết định kịp thời hơn. 

Giải thích thực tế: 

Excel rất hữu ích, nhưng trong nhiều nhà máy, báo cáo Excel phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ 

công. Nhân viên phải gom dữ liệu từ nhiều nguồn, copy, chỉnh sửa, tổng hợp rồi gửi email. Khi báo 

cáo đến tay quản lý, dữ liệu có thể đã trễ vài giờ, vài ngày hoặc thậm chí một tuần. 

Dashboard tốt không chỉ là biểu đồ đẹp. Dashboard vận hành đúng nghĩa phải giúp nhà quản 

lý nhìn vấn đề gần với thời gian thực hơn, theo dõi xu hướng liên tục hơn và trả lời được các câu hỏi 

quan trọng: hôm nay sản xuất có đạt kế hoạch không, dây chuyền nào đang chậm, máy nào dừng 

nhiều nhất, nguyên nhân dừng máy chính là gì, OEE đang giảm do Availability, Performance hay 

Quality, và phiếu bảo trì nào đang quá hạn. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy chọn một số báo cáo Excel quan trọng nhất hiện nay và hỏi: “Báo cáo này mất bao lâu để 

làm, có hay sai không, có đến kịp lúc để ra quyết định không?” Những báo cáo chậm, lặp lại nhiều lần 

và quan trọng với vận hành nên được ưu tiên chuyển thành dashboard. 

2.4. Câu hỏi 14: AI khác gì phần mềm quản lý thông thường? 

Trả lời ngắn: 

Phần mềm quản lý thông thường giúp ghi nhận, theo dõi và kiểm soát quy trình. AI có thể hỗ 

trợ phân tích, phát hiện bất thường, gợi ý, dự báo hoặc trả lời câu hỏi dựa trên dữ liệu và tri thức đã có 

trong hệ thống. 

Giải thích thực tế: 



17 

Từ Số hóa đến AI Handbook – Bản quyền thuộc Vietsoft – June 2026 

Một phần mềm bảo trì có thể giúp tạo phiếu bảo trì, lập lịch bảo trì, ghi nhận vật tư và theo dõi 

lịch sử thiết bị. Nhưng AI có thể đi xa hơn, ví dụ gợi ý thiết bị nào có dấu hiệu hỏng lặp lại, nhóm 

nguyên nhân nào làm dừng máy tăng, hoặc kỹ thuật viên nên xem tài liệu nào khi xử lý một lỗi cụ thể. 

Một phần mềm sản xuất có thể ghi nhận kế hoạch, sản lượng, dừng máy và OEE. AI có thể hỗ 

trợ phân tích vì sao OEE giảm, phát hiện bất thường về cycle time, cảnh báo nguy cơ trễ tiến độ hoặc 

gợi ý dây chuyền/công đoạn cần chú ý. 

Tuy nhiên, AI không thay thế phần mềm quản lý nền tảng. Nếu không có hệ thống ghi nhận dữ 

liệu tốt, AI sẽ thiếu nguyên liệu để phân tích và gợi ý. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy xem phần mềm quản lý là nơi tạo dữ liệu và kiểm soát quy trình. Hãy xem AI là lớp hỗ 

trợ phía trên, giúp khai thác dữ liệu và tri thức tốt hơn. Đừng kỳ vọng AI giải quyết được những vấn 

đề mà quy trình và dữ liệu nền chưa làm rõ. 

2.5. Câu hỏi 15: AI khác gì dashboard? 

Trả lời ngắn: 

Dashboard giúp nhà quản lý nhìn thấy điều gì đang xảy ra. AI giúp phân tích sâu hơn, gợi ý vì 

sao điều đó xảy ra, điều gì có thể xảy ra tiếp theo và nên chú ý vào đâu. 

Giải thích thực tế: 

Dashboard có thể cho thấy dừng máy tuần này tăng 15%, OEE của dây chuyền A giảm, tỷ lệ 

lỗi ở công đoạn đóng gói tăng hoặc một nhóm phiếu bảo trì đang quá hạn. Nhưng dashboard thường 

không tự giải thích đầy đủ nguyên nhân. 

AI có thể hỗ trợ phân tích các mẫu dữ liệu phức tạp hơn: dừng máy tăng chủ yếu ở ca đêm, 

liên quan đến một nhóm thiết bị, sau khi đổi sản phẩm, hoặc sau một loại lỗi lặp lại. AI cũng có thể 

giúp người dùng hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên: “Vì sao OEE tuần này giảm?” hoặc “Những thiết bị nào 

có dấu hiệu hỏng lặp lại trong 3 tháng gần đây?” 

Nói đơn giản, dashboard giúp nhìn thấy vấn đề. AI giúp hiểu vấn đề nhanh hơn và có thể gợi ý 

hành động. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Trước khi nghĩ đến AI, hãy bảo đảm các dashboard vận hành chính đã trả lời được câu hỏi 

“chuyện gì đang xảy ra?”. Sau đó mới đặt câu hỏi tiếp: “Tôi cần AI hỗ trợ phân tích sâu hơn ở điểm 

nào?” 

2.6. Câu hỏi 16: Có phải cứ có dashboard là đã “AI” không? 

Trả lời ngắn: 

Không. Dashboard không phải là AI. Dashboard là công cụ hiển thị và theo dõi dữ liệu. AI là 

công cụ phân tích, học từ dữ liệu, gợi ý, dự báo hoặc hỗ trợ hỏi đáp. 
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Giải thích thực tế: 

Nhiều dashboard hiển thị số liệu rất đẹp: sản lượng, dừng máy, OEE, lỗi chất lượng, năng 

lượng tiêu thụ, tình trạng phiếu bảo trì. Những dashboard này rất có giá trị, nhưng bản thân chúng 

chưa phải là AI nếu chỉ hiển thị dữ liệu theo công thức và bộ lọc đã định sẵn. 

AI bắt đầu xuất hiện khi hệ thống có khả năng hỗ trợ những việc như phát hiện bất thường, dự 

báo xu hướng, gợi ý nguyên nhân, phân loại tự động, tóm tắt thông tin, trả lời câu hỏi từ tài liệu hoặc 

đề xuất hành động dựa trên dữ liệu. 

Nhưng điều đó không làm dashboard kém quan trọng. Ngược lại, dashboard thường là bước 

rất cần thiết trước AI, vì nó giúp nhà máy nhìn rõ dữ liệu và xác định bài toán nào đáng dùng AI. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Đừng gọi mọi dashboard là AI. Hãy phân biệt rõ: dashboard để nhìn và theo dõi; AI để phân 

tích, gợi ý, dự báo hoặc hỗ trợ hỏi đáp. Khi nhà cung cấp nói có AI, hãy hỏi cụ thể AI đang làm gì và 

tạo giá trị ở bước nào trong quy trình. 

2.7. Câu hỏi 17: Có phải cứ mua phần mềm có chữ AI là nhà máy đã ứng dụng AI 

không? 

Trả lời ngắn: 

Không. Nhà máy chỉ thật sự ứng dụng AI khi AI được dùng trong một quy trình vận hành cụ 

thể, có người dùng thật, dữ liệu thật và tạo ra giá trị đo được. 

Giải thích thực tế: 

Một phần mềm có thể quảng cáo nhiều tính năng AI, nhưng nếu người dùng không dùng, dữ 

liệu không đủ, quy trình không thay đổi và KPI không cải thiện, thì AI đó chưa tạo ra giá trị thực tế. 

Ví dụ, một AI Copilot có thể trả lời câu hỏi kỹ thuật, nhưng nếu tài liệu máy chưa được chuẩn 

hóa, SOP không cập nhật, quyền truy cập không rõ và kỹ thuật viên không dùng trong lúc xử lý sự cố, 

thì hiệu quả sẽ thấp. 

Tương tự, một mô hình dự báo hỏng máy nghe rất hấp dẫn, nhưng nếu dữ liệu cảm biến không 

đủ, lịch sử bảo trì không chuẩn, nguyên nhân hỏng không được ghi nhận rõ, thì kết quả dự báo khó 

đáng tin. 

Ứng dụng AI không phải là mua một tính năng. Ứng dụng AI là đưa năng lực phân tích hoặc 

hỗ trợ thông minh vào công việc hằng ngày. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Khi đánh giá một giải pháp có AI, hãy hỏi ba câu: AI dùng dữ liệu nào, hỗ trợ ai trong quy 

trình nào, và hiệu quả được đo bằng KPI gì. Nếu ba câu này chưa rõ, đừng vội xem đó là một dự án 

AI có giá trị. 

2.8. Câu hỏi 18: Số hóa, dữ liệu hóa, dashboard và AI liên quan với nhau như thế 

nào? 



19 

Từ Số hóa đến AI Handbook – Bản quyền thuộc Vietsoft – June 2026 

Trả lời ngắn: 

Số hóa tạo ra hệ thống vận hành. Dữ liệu hóa là quá trình ghi nhận các hoạt động vận hành 

thành dữ liệu có cấu trúc, để nhà máy có thể đo lường, so sánh và phân tích. Dashboard giúp nhìn thấy 

và quản lý dữ liệu. AI giúp phân tích, gợi ý, cảnh báo, dự báo hoặc hỗ trợ ra quyết định. 

Giải thích thực tế: 

Có thể hình dung hành trình này như một chuỗi phát triển năng lực. 

Trước hết, nhà máy số hóa các quy trình quan trọng như bảo trì, sản xuất, chất lượng, kho hoặc 

an toàn. Khi các hoạt động này được ghi nhận đúng cách, nhà máy bắt đầu có dữ liệu vận hành. 

Tiếp theo, dữ liệu cần được chuẩn hóa để có thể phân tích: mã thiết bị, mã sản phẩm, mã lỗi, 

mã dừng máy, công đoạn, ca/kíp, nguyên nhân, thời gian, người phụ trách. Khi dữ liệu đã có cấu trúc, 

dashboard có thể hiển thị tình hình vận hành một cách rõ ràng. 

Khi dashboard đã giúp nhà máy nhìn thấy vấn đề, AI có thể được dùng để phân tích sâu hơn: 

vì sao vấn đề xảy ra, xu hướng nào đang hình thành, rủi ro nào cần chú ý, tài liệu nào liên quan, hành 

động nào nên ưu tiên. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy xem bốn khái niệm này như một lộ trình, không phải bốn dự án rời rạc. Khi đầu tư số hóa 

hôm nay, hãy nghĩ đến dữ liệu ngày mai, dashboard sau đó và AI trong tương lai. 

2.9. Câu hỏi 19: Nhà máy tôi đang ở bước nào trên hành trình này? 

Trả lời ngắn: 

Nhà máy có thể đang ở một trong các bước: vận hành thủ công/rời rạc, số hóa một phần, dữ 

liệu hóa, có dashboard, hoặc bắt đầu dùng AI hỗ trợ. Điều quan trọng là nhận diện đúng hiện trạng, 

không tự đánh giá quá cao hoặc quá thấp. 

Giải thích thực tế: 

Một nhà máy còn nhiều giấy tờ, Excel rời rạc và báo cáo thủ công thường đang ở giai đoạn 

vận hành thủ công/rời rạc. Nếu đã có phần mềm cho một số nghiệp vụ như bảo trì, sản xuất hoặc chất 

lượng, nhà máy đang ở giai đoạn số hóa một phần. 

Nếu dữ liệu được ghi nhận có cấu trúc, có mã chuẩn, có thể phân tích theo thiết bị, dây 

chuyền, sản phẩm, ca/kíp và nguyên nhân, nhà máy đã bắt đầu dữ liệu hóa tốt hơn. Nếu dữ liệu được 

đưa lên dashboard và được dùng trong quản lý hằng ngày, nhà máy đã tiến thêm một bước quan trọng. 

AI chỉ nên được xem là bước tiếp theo khi nhà máy đã có bài toán rõ, dữ liệu đủ tin cậy và quy 

trình sử dụng cụ thể. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy tự mô tả nhà máy bằng một câu trung thực: “Chúng tôi đang quản lý chủ yếu bằng 

giấy/Excel”, “chúng tôi đã có phần mềm nhưng dữ liệu chưa tốt”, “chúng tôi có dashboard nhưng 
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chưa dùng đều”, hoặc “chúng tôi đã có dữ liệu đủ tốt để thử AI cho một bài toán cụ thể”. Câu mô tả 

này sẽ giúp chọn bước tiếp theo đúng hơn. 

Bạn có thể sử dụng bảng đánh giá miễn phí của Vietsoft bằng cách truy cập vào link: 

https://assessment.vietsoft.com.vn:1038/assessment 

2.10. Câu hỏi 20: Tôi nên đi từng bước hay có thể nhảy thẳng lên AI? 

Trả lời ngắn: 

Nhà máy nên đi từng bước, nhưng không có nghĩa là phải chờ hoàn hảo mới nghĩ đến AI. 

Cách tốt nhất là bắt đầu từ số hóa các quy trình quan trọng, đồng thời bảo đảm dữ liệu được ghi nhận 

có cấu trúc, có thể dùng cho dashboard và từng bước tạo nền cho các use case AI trong tương lai. 

Giải thích thực tế: 

Nhảy thẳng lên AI khi dữ liệu chưa chuẩn, quy trình chưa rõ và dashboard chưa có thường dễ 

dẫn đến thất vọng. AI có thể cho kết quả không đáng tin, người dùng không biết dùng vào việc gì, 

hoặc ban lãnh đạo không đo được hiệu quả. 

Tuy nhiên, đi từng bước không có nghĩa là làm chậm. Nhà máy có thể bắt đầu từ một khu vực, 

một dây chuyền, một nhóm thiết bị hoặc một bài toán cụ thể. Ví dụ, bắt đầu bằng số hóa bảo trì cho 

nhóm thiết bị trọng yếu, chuẩn hóa nguyên nhân dừng máy, xây dashboard MTTR/MTBF/dừng máy, 

rồi sau đó thử AI hỗ trợ phân tích hỏng lặp lại hoặc tra cứu tài liệu kỹ thuật. 

Điều quan trọng là mỗi bước phải tạo giá trị thật và chuẩn bị dữ liệu tốt hơn cho bước sau. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Đừng đặt mục tiêu “làm AI toàn nhà máy” ngay từ đầu. Hãy chọn một bài toán vận hành có 

giá trị, số hóa đúng quy trình liên quan, xây dữ liệu và dashboard trước, rồi dùng AI ở điểm thật sự 

cần phân tích, gợi ý hoặc hỗ trợ ra quyết định. 
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3. Chương 3: Nhà máy nên bắt đầu từ đâu? 

Sau khi hiểu số hóa, dữ liệu hóa, dashboard và AI liên quan với nhau như thế nào, câu hỏi tiếp 

theo của hầu hết nhà quản lý là: “Vậy nhà máy của tôi nên bắt đầu từ đâu?” 

Đây là câu hỏi rất quan trọng, vì bắt đầu sai có thể làm dự án kéo dài, tốn chi phí, người dùng 

không hưởng ứng và ban lãnh đạo mất niềm tin vào chuyển đổi số. Nhà máy không nhất thiết phải bắt 

đầu từ việc lớn nhất, cũng không nên bắt đầu chỉ vì một công nghệ đang được nói nhiều. Điểm bắt 

đầu tốt nhất thường nằm ở giao điểm của ba yếu tố: vấn đề đủ đau, dữ liệu có thể thu thập được và 

người dùng thật sự cần cải thiện. 

3.1. Câu hỏi 21: Nhà máy tôi nên bắt đầu số hóa từ bộ phận nào? 

Trả lời ngắn: 

Nhà máy nên bắt đầu từ bộ phận đang có vấn đề vận hành rõ nhất và có khả năng tạo dữ liệu 

hữu ích cho quản lý. Thường các điểm bắt đầu tốt là bảo trì, sản xuất, chất lượng hoặc kho, tùy nỗi 

đau chính của từng nhà máy. 

Giải thích thực tế: 

Không có một câu trả lời chung cho mọi nhà máy. Nếu nhà máy đau nhất ở dừng máy, máy 

hỏng đột xuất, bảo trì phòng ngừa không đều và lịch sử sửa chữa thiếu, nên bắt đầu từ bảo trì. Nếu 

vấn đề lớn nhất là không nhìn rõ tiến độ sản xuất, OEE thấp, dừng chuyền nhiều hoặc báo cáo sản 

lượng chậm, nên bắt đầu từ sản xuất. 

Nếu nhà máy thường gặp lỗi chất lượng lặp lại, khó truy xuất nguyên nhân hoặc mất nhiều 

thời gian chuẩn bị audit, chất lượng có thể là điểm bắt đầu tốt. Nếu vấn đề nằm ở tồn kho, thiếu vật tư, 

phụ tùng không kiểm soát tốt hoặc cấp phát không minh bạch, kho và vật tư cũng là khu vực nên ưu 

tiên. 

Điểm bắt đầu không nên chọn theo cảm tính hoặc theo phòng ban nào “dễ làm” nhất. Nên 

chọn nơi số hóa có thể tạo ra dữ liệu giúp quản lý ra quyết định tốt hơn. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy liệt kê 3 vấn đề vận hành gây đau nhất hiện nay. Sau đó xác định vấn đề đó thuộc bộ phận 

nào, có đo được không, dữ liệu hiện đang nằm ở đâu và nếu số hóa thì ai sẽ dùng kết quả hằng ngày. 

3.2. Câu hỏi 22: Nên bắt đầu từ sản xuất, bảo trì, chất lượng, kho hay năng lượng? 

Trả lời ngắn: 

Nên bắt đầu từ nơi có tác động trực tiếp nhất đến KPI quan trọng của nhà máy. Với nhiều nhà 

máy, sản xuất và bảo trì thường là hai điểm bắt đầu thực tế nhất vì gắn trực tiếp với OEE, dừng máy, 

năng suất và chi phí. 

Giải thích thực tế: 
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Sản xuất là nơi tạo ra sản lượng, tiến độ và năng suất. Nếu nhà máy không nhìn rõ sản xuất 

theo ca, dây chuyền, sản phẩm và công đoạn, ban quản lý rất khó phản ứng kịp khi đơn hàng có nguy 

cơ trễ hoặc năng suất giảm. 

Bảo trì là nơi ảnh hưởng lớn đến độ sẵn sàng của thiết bị. Nếu máy hỏng bất ngờ, bảo trì 

phòng ngừa không đúng hạn hoặc lịch sử hỏng không rõ, nhà máy sẽ khó giảm dừng máy và khó cải 

thiện OEE. 

Chất lượng cũng rất quan trọng, đặc biệt với các ngành có yêu cầu cao về truy xuất, lỗi sản 

phẩm và audit. Kho, vật tư, phụ tùng và năng lượng cũng có thể là điểm bắt đầu nếu đây là nơi gây chi 

phí lớn hoặc mất kiểm soát. 

Không nên chọn theo tên bộ phận. Nên chọn theo câu hỏi: “Nếu số hóa khu vực này, nhà máy 

có ra quyết định tốt hơn và giảm được thiệt hại rõ ràng không?” 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy gắn từng bộ phận với một KPI cụ thể: sản xuất với sản lượng, tiến độ, OEE; bảo trì với 

dừng máy, MTTR, MTBF; chất lượng với tỷ lệ lỗi, khiếu nại, truy xuất; kho với tồn kho, thiếu vật tư, 

phụ tùng; năng lượng với chi phí tiêu thụ. Khu vực nào có KPI đau nhất nên được xem xét trước. 

3.3. Câu hỏi 23: Nếu nguồn lực có hạn, nên chọn chỗ nào trước? 

Trả lời ngắn: 

Nếu nguồn lực có hạn, nên chọn một bài toán nhỏ nhưng có giá trị rõ, thay vì cố số hóa nhiều 

bộ phận cùng lúc. Ưu tiên nơi có vấn đề cụ thể, người chịu trách nhiệm rõ và dữ liệu có thể bắt đầu 

thu thập được. 

Giải thích thực tế: 

Một lỗi phổ biến là bắt đầu bằng một dự án quá rộng: số hóa toàn nhà máy, kết nối mọi hệ 

thống, làm dashboard cho tất cả phòng ban hoặc triển khai AI cho nhiều use case cùng lúc. Cách này 

dễ làm đội dự án quá tải, người dùng bối rối và kết quả bị kéo dài. 

Nguồn lực có hạn không phải là bất lợi nếu nhà máy biết chọn đúng phạm vi. Ví dụ, thay vì số 

hóa toàn bộ bảo trì, có thể bắt đầu với nhóm thiết bị trọng yếu. Thay vì làm MES toàn nhà máy, có thể 

bắt đầu với một dây chuyền có dừng máy cao hoặc yêu cầu theo dõi sản lượng chặt. Thay vì làm AI 

toàn diện, có thể bắt đầu bằng AI hỗ trợ tra cứu tài liệu cho một nhóm máy quan trọng. 

Một dự án nhỏ nhưng thành công sẽ tạo niềm tin và dữ liệu cho bước tiếp theo. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy chọn một phạm vi thử nghiệm đủ nhỏ: một dây chuyền, một khu vực, một nhóm thiết bị, 

một quy trình hoặc một nhóm người dùng. Đặt mục tiêu rõ trong 8-12 tuần, ví dụ giảm thời gian tổng 

hợp báo cáo, tăng độ đầy đủ của phiếu bảo trì, nhìn rõ dừng máy hoặc tạo dashboard sản xuất theo ca. 

3.4. Câu hỏi 24: Nên chọn bài toán dễ làm hay bài toán gây thiệt hại lớn? 

Trả lời ngắn: 
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Không nên chọn chỉ vì dễ làm, cũng không nên chọn ngay bài toán quá lớn và quá khó. Use 

case đầu tiên nên nằm ở điểm cân bằng: đủ quan trọng để tạo giá trị, nhưng đủ khả thi để triển khai 

trong phạm vi nhỏ. 

Giải thích thực tế: 

Một bài toán dễ làm nhưng không ảnh hưởng nhiều đến vận hành sẽ khó tạo niềm tin cho dự 

án số hóa. Ngược lại, một bài toán rất lớn như “tối ưu toàn bộ nhà máy” hoặc “dự báo hỏng tất cả thiết 

bị” thường quá phức tạp để bắt đầu. 

Điểm bắt đầu tốt thường là bài toán có thiệt hại rõ, dữ liệu có thể thu thập được, người dùng 

liên quan sẵn sàng tham gia và kết quả có thể đo được. Ví dụ: giảm dừng máy cho một dây chuyền, 

kiểm soát bảo trì phòng ngừa cho nhóm thiết bị trọng yếu, theo dõi OEE của một khu vực, hoặc chuẩn 

hóa ghi nhận lỗi chất lượng cho một nhóm sản phẩm. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy đánh giá mỗi bài toán theo hai trục: mức độ giá trị và mức độ khả thi. Ưu tiên những bài 

toán vừa có tác động rõ đến vận hành, vừa có thể triển khai trong phạm vi kiểm soát được. 

3.5. Câu hỏi 25: Có nên bắt đầu bằng một pilot nhỏ không? 

Trả lời ngắn: 

Nên. Pilot nhỏ giúp nhà máy kiểm chứng bài toán, dữ liệu, quy trình, người dùng và giải pháp 

trước khi mở rộng ra phạm vi lớn hơn. 

Giải thích thực tế: 

Pilot không phải là làm thử cho có. Một pilot tốt là một dự án nhỏ nhưng thật: có người dùng 

thật, dữ liệu thật, quy trình thật và KPI thật. Nhờ pilot, nhà máy có thể phát hiện sớm các vấn đề như 

dữ liệu chưa chuẩn, người dùng nhập liệu khó, dashboard chưa đúng nhu cầu, hoặc quy trình giữa các 

ca chưa thống nhất. 

Nếu bắt đầu bằng dự án quá lớn, các lỗi nhỏ trong thiết kế có thể nhân rộng thành lỗi lớn. Pilot 

giúp nhà máy học nhanh hơn, điều chỉnh nhanh hơn và giảm rủi ro trước khi đầu tư rộng. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy thiết kế pilot với phạm vi rõ: một dây chuyền, một nhóm thiết bị, một quy trình hoặc một 

nhóm người dùng. Pilot phải có thời gian, dữ liệu cần thu thập, người phụ trách và tiêu chí đánh giá cụ 

thể. 

3.6. Câu hỏi 26: Một pilot nhỏ như thế nào thì vẫn đủ giá trị? 

Trả lời ngắn: 

Pilot đủ nhỏ để triển khai được, nhưng phải đủ quan trọng để kết quả có ý nghĩa. Nếu pilot quá 

nhỏ, nhà máy sẽ không học được nhiều và cũng khó thuyết phục người dùng hoặc lãnh đạo. 

Giải thích thực tế: 
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Một pilot tốt không nhất thiết phải bao phủ toàn bộ nhà máy. Nhưng nó phải chạm vào một 

vấn đề vận hành thật. Ví dụ, theo dõi dừng máy của một dây chuyền chính có thể có giá trị hơn số hóa 

một biểu mẫu ít dùng. Quản lý work order cho 30 thiết bị trọng yếu có thể có giá trị hơn triển khai rất 

rộng nhưng dữ liệu không đầy đủ. 

Pilot cũng cần tạo ra dữ liệu và bài học có thể mở rộng. Sau khi pilot kết thúc, nhà máy nên 

biết rõ quy trình cần chỉnh gì, dữ liệu nào phải chuẩn hóa, người dùng cần hỗ trợ gì, dashboard nào 

hữu ích và có nên mở rộng hay không. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Trước khi bắt đầu pilot, hãy kiểm tra 5 điều: vấn đề có thật không, người dùng có dùng thật 

không, dữ liệu có thu thập được không, KPI có đo được không và nếu thành công thì có thể mở rộng 

không. 

3.7. Câu hỏi 27: Nếu nhà máy còn dùng nhiều Excel thì bắt đầu ra sao? 

Trả lời ngắn: 

Excel không phải là vấn đề nếu đang được dùng có kỷ luật, nhưng Excel không nên là nền 

tảng dài hạn cho vận hành nhà máy. Hãy bắt đầu bằng cách chọn những file Excel quan trọng nhất và 

chuyển dần chúng thành quy trình số hóa có dữ liệu chuẩn hơn. 

Giải thích thực tế: 

Nhiều nhà máy vận hành bằng Excel trong thời gian dài vì Excel linh hoạt, dễ chỉnh và quen 

thuộc với người dùng. Nhưng khi quy mô tăng, Excel bắt đầu bộc lộ hạn chế: nhiều phiên bản khác 

nhau, khó kiểm soát ai sửa gì, dữ liệu thiếu chuẩn, báo cáo chậm, khó liên kết giữa sản xuất, bảo trì, 

chất lượng và kho. 

Không nên phủ nhận Excel ngay lập tức. Thay vào đó, nên xem Excel như dấu vết cho biết 

nhà máy đang cần quản lý những thông tin nào. Những file được cập nhật hằng ngày, gửi cho nhiều 

người, dùng trong họp vận hành hoặc mất nhiều thời gian tổng hợp chính là ứng viên tốt để số hóa 

trước. 

Ví dụ: file dừng máy, file kế hoạch và sản lượng, file theo dõi Phiếu bảo trì, file lỗi chất lượng, 

file tồn kho phụ tùng, file checklist kiểm tra. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy lập danh sách 10 file Excel quan trọng nhất trong nhà máy. Với mỗi file, hỏi: ai nhập, 

nhập bao lâu, dữ liệu có hay sai không, ai dùng để ra quyết định, có bị trùng với file khác không. 

Những file quan trọng, lặp lại và dễ sai nên được ưu tiên số hóa. 

3.8. Câu hỏi 28: Nếu dữ liệu chưa chuẩn thì có làm được gì không? 

Trả lời ngắn: 

Có. Nhà máy vẫn có thể bắt đầu, nhưng nên bắt đầu bằng chuẩn hóa dữ liệu cho một phạm vi 

nhỏ thay vì cố làm sạch toàn bộ dữ liệu cùng lúc. Dữ liệu chưa chuẩn không phải lý do để đứng yên. 
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Giải thích thực tế: 

Rất ít nhà máy có dữ liệu hoàn hảo ngay từ đầu. Thường sẽ có mã thiết bị không thống nhất, 

nguyên nhân dừng máy ghi tự do, tên sản phẩm khác nhau giữa các hệ thống, lịch sử bảo trì thiếu 

thông tin, dữ liệu lỗi chất lượng không đủ ngữ cảnh. 

Nếu chờ dữ liệu hoàn hảo mới bắt đầu, nhà máy có thể chờ rất lâu. Cách thực tế hơn là chọn 

một bài toán cụ thể và chuẩn hóa dữ liệu liên quan đến bài toán đó. Ví dụ, nếu mục tiêu là phân tích 

dừng máy, hãy chuẩn hóa danh mục máy, dây chuyền, nhóm nguyên nhân dừng, cách ghi nhận thời 

gian bắt đầu/kết thúc và người xác nhận. Nếu mục tiêu là bảo trì, hãy chuẩn hóa mã thiết bị, loại công 

việc, nguyên nhân hỏng, phụ tùng và trạng thái Phiếu bảo trì. 

Chuẩn hóa dữ liệu nên đi cùng với nhu cầu vận hành, không làm như một bài tập dữ liệu riêng 

lẻ. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy chọn một use case đầu tiên, rồi hỏi: để giải quyết use case này, cần những dữ liệu nào 

phải chuẩn? Chỉ cần chuẩn hóa trước nhóm dữ liệu đó, sau đó mở rộng dần. 

3.9. Câu hỏi 29: Có cần làm sạch toàn bộ dữ liệu nhà máy trước không? 

Trả lời ngắn: 

Không nên cố làm sạch toàn bộ dữ liệu ngay từ đầu. Nhà máy nên làm sạch dữ liệu theo ưu 

tiên, bắt đầu từ dữ liệu phục vụ bài toán vận hành quan trọng nhất. 

Giải thích thực tế: 

Làm sạch toàn bộ dữ liệu nhà máy nghe có vẻ đúng, nhưng trong thực tế rất tốn thời gian và dễ 

mất động lực. Nhà máy có thể có hàng ngàn mã thiết bị, sản phẩm, vật tư, mã lỗi, lịch sử giao dịch, 

file Excel và tài liệu. Nếu cố làm tất cả trước khi tạo ra giá trị, dự án dễ trở thành một công việc nền 

kéo dài. 

Cách tốt hơn là làm sạch dữ liệu theo từng lớp. Lớp đầu tiên là master data quan trọng: thiết 

bị, dây chuyền, sản phẩm, công đoạn, ca/kíp, mã lỗi, mã dừng máy. Lớp tiếp theo là dữ liệu giao dịch: 

phiếu bảo trì, dừng máy, sản lượng, lỗi chất lượng, phụ tùng. Nhưng ngay cả các lớp này cũng nên ưu 

tiên theo use case. 

Ví dụ, nếu nhà máy muốn giảm dừng máy, dữ liệu cần ưu tiên phải giúp trả lời: dừng ở đâu, 

dừng vì sao và đã xử lý như thế nào. Nếu muốn giảm lỗi chất lượng, dữ liệu cần ưu tiên phải giúp hiểu 

lỗi xảy ra ở sản phẩm nào, công đoạn nào, ca nào, với nguyên nhân gì và đã có hành động khắc phục 

nào. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy tránh đặt mục tiêu quá rộng như “làm sạch toàn bộ dữ liệu”. Thay vào đó, đặt mục tiêu cụ 

thể hơn: “chuẩn hóa dữ liệu dừng máy cho dây chuyền A”, “chuẩn hóa danh mục 100 thiết bị trọng 

yếu”, hoặc “làm sạch lịch sử Phiếu bảo trì trong 12 tháng gần nhất”. 
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3.10. Câu hỏi 30: Có nên thuê tư vấn đánh giá hiện trạng trước khi đầu tư không? 

Trả lời ngắn: 

Nên, nếu nhà máy chưa rõ mình đang ở đâu, nên bắt đầu từ đâu hoặc sợ đầu tư sai. Một đánh 

giá hiện trạng tốt giúp nhà máy nhìn rõ khoảng trống về quy trình, dữ liệu, hệ thống, con người và lộ 

trình triển khai. 

Giải thích thực tế: 

Nhiều nhà máy bắt đầu bằng việc hỏi nhà cung cấp: “Phần mềm này giá bao nhiêu?” hoặc “AI 

của anh làm được gì?” Cách hỏi này dễ dẫn đến mua giải pháp trước khi hiểu rõ vấn đề. 

Một đánh giá hiện trạng tốt nên bắt đầu từ vận hành: nhà máy đang đau ở đâu, dữ liệu nào 

đang có, quy trình nào đang rời rạc, hệ thống nào đang dùng, người dùng có sẵn sàng không, KPI nào 

cần cải thiện. Sau đó mới đề xuất nên số hóa ở đâu, dashboard nào cần xây, use case AI nào có thể làm 

sau. 

Tư vấn không nhất thiết phải là một dự án dài và đắt. Có thể bắt đầu bằng một assessment 

ngắn, tập trung vào một vài khu vực ưu tiên như bảo trì, sản xuất, dữ liệu và dashboard. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Trước khi đầu tư lớn, hãy thực hiện một bước đánh giá hiện trạng có cấu trúc. Mục tiêu không 

phải để có một báo cáo đẹp, mà để trả lời ba câu hỏi: nhà máy đang ở đâu, nên bắt đầu từ bài toán nào 

và cần chuẩn bị gì để triển khai thành công. 

Bạn có thể sử dụng bảng đánh giá miễn phí của Vietsoft bằng cách truy cập vào link: 

https://assessment.vietsoft.com.vn:1038/assessment 
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4. Chương 4: Số hóa, dữ liệu hóa, dashboard và AI cải thiện những vấn đề vận 

hành nào? 

Sau khi hiểu sự khác nhau giữa số hóa, dữ liệu hóa, dashboard và AI, câu hỏi tiếp theo là: bốn 

lớp này có thể giúp nhà máy cải thiện những vấn đề vận hành nào? 

Đây là điểm rất quan trọng. Nhà máy không nên bắt đầu từ công nghệ mới, mà nên bắt đầu từ 

những vấn đề vận hành đang gây mất tiền, mất thời gian, mất năng suất, mất chất lượng hoặc làm 

giảm khả năng kiểm soát. 

Trong chương này, chúng ta sẽ đi vào các câu hỏi vận hành thường gặp nhất: dừng máy, OEE, 

năng suất, bảo trì, chất lượng, tiến độ sản xuất, tồn kho phụ tùng, thời gian họp và khả năng ra quyết 

định của quản lý. 

4.1. Câu hỏi 31: Có thể giảm dừng máy không? 

Trả lời ngắn: 

Có, nếu nhà máy ghi nhận dừng máy đầy đủ, phân loại nguyên nhân rõ ràng và dùng dữ liệu 

đó để cải tiến. Số hóa giúp ghi nhận dừng máy trên hệ thống; dữ liệu hóa giúp dữ liệu dừng máy có 

cấu trúc; dashboard giúp theo dõi và phân tích dừng máy theo nhiều chiều để cải tiến; AI có thể hỗ trợ 

tìm xu hướng, nguyên nhân lặp lại để cảnh báo rủi ro. 

Giải thích thực tế: 

Dừng máy thường là một trong những tổn thất lớn nhất trong nhà máy, nhưng nhiều nơi vẫn 

ghi nhận chưa đủ rõ. Có nơi chỉ ghi tổng thời gian dừng máy, nhưng không biết chính xác dừng vì 

thiết bị, vận hành, vật tư, thay khuôn, chờ kế hoạch hay lỗi chất lượng. Có nơi ghi lý do dừng bằng 

cách nhập tự do, mỗi ca ghi một kiểu, nên sau này rất khó phân tích. 

Số hóa giúp việc ghi nhận dừng máy được thực hiện trên hệ thống thay vì ghi rời rạc bằng giấy 

hoặc Excel. Dữ liệu hóa giúp các sự kiện dừng máy được ghi nhận thành dữ liệu có cấu trúc: máy nào 

dừng, dừng từ lúc nào đến lúc nào, thuộc nhóm nguyên nhân nào, ai xác nhận và ảnh hưởng đến sản 

lượng ra sao. Khi dữ liệu đủ tốt, dashboard có thể cho thấy top máy dừng nhiều, top nguyên nhân 

dừng máy, dừng máy theo ca, dây chuyền, sản phẩm hoặc công đoạn. 

AI có thể hỗ trợ bước tiếp theo: phát hiện nguyên nhân lặp lại, gợi ý nhóm thiết bị có rủi ro, 

phân tích mối liên hệ giữa dừng máy và ca/kíp, sản phẩm, vật tư hoặc lịch bảo trì. Tuy nhiên, AI chỉ 

có giá trị khi dữ liệu dừng máy được ghi nhận nhất quán. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy bắt đầu bằng việc chuẩn hóa danh mục nguyên nhân dừng máy và cách ghi nhận thời gian 

dừng. Sau đó xây dashboard dừng máy theo máy, dây chuyền, ca/kíp và nhóm nguyên nhân. Khi đã 

nhìn rõ dừng máy, hãy chọn 1-2 nhóm nguyên nhân lớn nhất để cải tiến hoặc thử để AI hỗ trợ phân 

tích. 

4.2. Câu hỏi 32: Có thể cải thiện OEE không? 

Trả lời ngắn: 



28 

Từ Số hóa đến AI Handbook – Bản quyền thuộc Vietsoft – June 2026 

Có thể, nếu nhà máy đo OEE đúng và dùng dữ liệu OEE để cải tiến. Số hóa giúp ghi nhận các 

hoạt động liên quan đến OEE trên hệ thống; dữ liệu hóa giúp các dữ liệu đó có cấu trúc; dashboard 

giúp theo dõi OEE theo Availability, Performance và Quality; AI có thể hỗ trợ phân tích nguyên nhân 

sâu hơn và gợi ý điểm cần ưu tiên cải tiến. 

Giải thích thực tế: 

Khi nói đến OEE, điều quan trọng không chỉ là biết chỉ số OEE cao hay thấp, mà là hiểu OEE 

đang bị ảnh hưởng bởi yếu tố nào: Availability, Performance hay Quality. 

Để phân tích OEE tốt, nhà máy cần ghi nhận đúng các dữ liệu đầu vào như kế hoạch sản xuất, 

thời gian chạy, thời gian dừng, lý do dừng, sản lượng đạt, sản lượng lỗi và cycle time chuẩn. Dữ liệu 

hóa giúp những thông tin này được ghi nhận thành dữ liệu có cấu trúc, để có thể đo lường, so sánh và 

phân tích theo dây chuyền, ca, sản phẩm, máy hoặc công đoạn. 

Dashboard giúp nhà quản lý nhìn rõ OEE đang thay đổi như thế nào và yếu tố nào đang kéo 

OEE xuống: Availability, Performance hay Quality. Khi dữ liệu đủ nhiều và đủ tốt, AI có thể hỗ trợ 

phân tích sâu hơn. Ví dụ, AI có thể phát hiện OEE giảm chủ yếu ở ca đêm, với một nhóm sản phẩm 

nhất định, liên quan đến thời gian chuyển đổi mặt hàng hoặc một nhóm máy thường xuyên chạy dưới 

tốc độ chuẩn. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Trước khi đặt mục tiêu tăng OEE, hãy kiểm tra cách tính OEE hiện tại có thống nhất không. 

Sau đó tách OEE thành Availability, Performance và Quality để biết nên cải tiến phần nào trước. 

Không nên chỉ yêu cầu “tăng OEE” mà không biết yếu tố nào đang kéo OEE xuống. 

4.3. Câu hỏi 33: Có biết vì sao năng suất thấp không? 

Trả lời ngắn: 

Có, nếu nhà máy ghi nhận được các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất một cách đầy đủ với dữ 

liệu có cấu trúc. Số hóa giúp ghi nhận hoạt động sản xuất trên hệ thống; dữ liệu hóa giúp dữ liệu sản 

xuất có thể đo lường và so sánh; dashboard giúp nhìn năng suất theo ca, dây chuyền, sản phẩm hoặc 

công đoạn; AI có thể hỗ trợ phát hiện các xu hướng và nguyên nhân khó thấy bằng cách phân tích 

thông thường. 

Giải thích thực tế: 

Khi năng suất thấp, vấn đề không phải lúc nào cũng nằm ở một nguyên nhân duy nhất. Năng 

suất có thể bị ảnh hưởng bởi dừng máy, máy chạy chậm, chờ vật tư, thiếu người, lỗi chất lượng, thay 

đổi sản phẩm, kế hoạch chưa ổn hoặc thao tác chưa đồng đều giữa các ca. 

Nếu không có dữ liệu đủ rõ, đủ tin cậy và được các bộ phận cùng sử dụng, các cuộc họp dễ trở 

thành tranh luận dựa trên cảm nhận. Sản xuất có thể nói do máy hay hỏng. Bảo trì có thể nói do vận 

hành chưa đúng. Kho có thể nói do vật tư đến trễ. Chất lượng có thể nói do sản phẩm khó. Mỗi bộ 

phận có một phần sự thật, nhưng nhà quản lý cần dữ liệu đủ rõ để thấy nguyên nhân chính nằm ở đâu. 

Vì vậy, dữ liệu năng suất không nên chỉ dừng ở sản lượng cuối ca. Nhà máy cần ghi nhận sản 

lượng theo thời gian, dây chuyền, sản phẩm, công đoạn, ca/kíp, thời gian chạy, thời gian dừng, lý do 
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dừng, tốc độ chuẩn, tốc độ thực tế và lỗi phát sinh. Khi dữ liệu được chuẩn hóa và kết nối, dashboard 

có thể giúp nhà quản lý nhìn thấy năng suất đang giảm ở đâu và giảm trong điều kiện nào. 

AI có thể hỗ trợ khi dữ liệu đủ nhiều và đủ tốt. Ví dụ, AI có thể phát hiện một dây chuyền chỉ 

giảm năng suất khi chạy một nhóm sản phẩm nhất định, một loại lỗi thường xuất hiện sau chuyển đổi 

mặt hàng, hoặc một ca có nhiều lần dừng ngắn lặp lại khiến tổng năng suất giảm đáng kể. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Đừng chỉ nhìn sản lượng cuối ca. Hãy yêu cầu phân tích năng suất theo nhiều chiều: ca/kíp, 

dây chuyền, sản phẩm, công đoạn, thời gian chạy, thời gian dừng, tốc độ chạy, lý do dừng và lỗi chất 

lượng. Muốn cải thiện năng suất, trước hết cần biết năng suất đang mất ở đâu, trong điều kiện nào và 

do nhóm nguyên nhân nào. 

4.4. Câu hỏi 34: Có giúp biết máy nào hay hỏng nhất không? 

Trả lời ngắn: 

Có. Nếu phiếu bảo trì, lịch sử sự cố và dừng máy được ghi nhận đúng, hệ thống có thể cho biết 

máy nào hỏng nhiều, hỏng lâu, hỏng lặp lại và gây ảnh hưởng lớn nhất đến sản xuất. 

Giải thích thực tế: 

Trong nhiều nhà máy, câu hỏi “máy nào hay hỏng nhất?” tưởng đơn giản nhưng không dễ trả 

lời chính xác. Người vận hành có thể nhớ một vài máy gây phiền toái gần đây. Bảo trì có thể nhớ 

những máy sửa nhiều. Nhưng nếu không có dữ liệu đầy đủ, nhà máy khó biết máy nào thực sự gây tổn 

thất lớn nhất. 

Một máy có thể hỏng nhiều lần nhưng mỗi lần rất ngắn. Một máy khác hỏng ít hơn nhưng mỗi 

lần dừng rất lâu. Có máy không hỏng thường xuyên nhưng khi hỏng lại làm dừng cả dây chuyền. Vì 

vậy cần nhìn cả số lần hỏng, tổng thời gian dừng, MTBF, MTTR, chi phí bảo trì, phụ tùng sử dụng và 

ảnh hưởng đến sản lượng. 

AI có thể hỗ trợ phân tích lịch sử hỏng để nhận diện thiết bị có lỗi lặp lại, nhóm nguyên nhân 

phổ biến hoặc dấu hiệu cần kiểm tra sâu hơn. Nhưng nền tảng vẫn là dữ liệu bảo trì và dừng máy được 

ghi nhận tốt. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy lập danh sách thiết bị trọng yếu và theo dõi định kỳ các chỉ số: số lần hỏng, tổng dừng 

máy, MTTR, MTBF, chi phí bảo trì và ảnh hưởng đến sản xuất. Đừng chỉ hỏi “máy nào hỏng nhiều”, 

hãy hỏi “máy nào gây thiệt hại lớn nhất”. 

4.5. Câu hỏi 35: Có giúp tôi kiểm soát bảo trì phòng ngừa tốt hơn không? 

Trả lời ngắn: 

Có. Số hóa giúp lập kế hoạch, nhắc việc, theo dõi tiến độ và lưu lịch sử bảo trì phòng ngừa. AI 

có thể hỗ trợ phân tích công việc nào thường bị trễ, thiết bị nào cần điều chỉnh chu kỳ hoặc khu vực 

nào có rủi ro cao. 
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Giải thích thực tế: 

Bảo trì phòng ngừa thường thất bại không phải vì nhà máy không biết nó quan trọng, mà vì 

lịch không được kiểm soát tốt, công việc bị dời nhiều lần, thiếu phụ tùng, thiếu nhân sự hoặc sản xuất 

không cho dừng máy đúng thời điểm. Nếu quản lý bằng Excel hoặc giấy, việc theo dõi hàng trăm 

công việc định kỳ rất dễ sai sót. 

Số hóa giúp tự động tạo lịch bảo trì, giao việc, nhắc việc, ghi nhận kết quả, lưu checklist, ảnh, 

phụ tùng và thời gian thực hiện. Dashboard giúp biết công việc nào đúng hạn, quá hạn, thiết bị nào bỏ 

sót, khu vực nào có tỷ lệ hoàn thành thấp. 

AI có thể hỗ trợ phân tích nâng cao hơn. Ví dụ, nếu một thiết bị vẫn hỏng nhiều dù bảo trì 

đúng lịch, có thể cần xem lại nội dung PM hoặc chu kỳ bảo trì. Nếu một số công việc thường xuyên bị 

dời, có thể cần phối hợp lại giữa sản xuất và bảo trì. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy kiểm tra tỷ lệ hoàn thành bảo trì phòng ngừa đúng hạn, số công việc bị dời, lý do bị dời và 

thiết bị vẫn hỏng sau khi đã PM. Mục tiêu không chỉ là “có lịch PM”, mà là PM có thật sự giúp giảm 

rủi ro vận hành hay không. 

4.6.  Câu hỏi 36: Lỗi chất lượng có thể được giảm như thế nào? 

Trả lời ngắn: 

Có thể, nếu lỗi chất lượng được ghi nhận đầy đủ, có cấu trúc và liên kết được với sản phẩm, 

công đoạn, máy, ca/kíp, nguyên nhân và hành động xử lý. Số hóa giúp ghi nhận và truy xuất lỗi trên 

hệ thống; dữ liệu hóa giúp lỗi được phân loại rõ ràng; dashboard giúp theo dõi xu hướng lỗi; AI có thể 

hỗ trợ phát hiện lỗi lặp lại và gợi ý các mối liên hệ khó thấy bằng cách phân tích thông thường. 

Giải thích thực tế: 

Lỗi chất lượng thường không chỉ là vấn đề riêng của bộ phận QC. Nó có thể liên quan đến vật 

tư, máy móc, thông số vận hành, thao tác công nhân, điều kiện môi trường, công đoạn trước đó, thay 

đổi sản phẩm hoặc cách thiết lập máy. Nếu dữ liệu lỗi chỉ ghi chung chung như “NG”, “lỗi sản phẩm” 

hoặc “không đạt”, nhà máy rất khó tìm nguyên nhân thật. 

Để phân tích chất lượng tốt hơn, lỗi cần được ghi nhận thành dữ liệu có cấu trúc: lỗi gì, xảy ra 

ở sản phẩm nào, lô nào, công đoạn nào, dây chuyền nào, máy nào, ca nào, mức độ nghiêm trọng ra 

sao, nguyên nhân ban đầu là gì và đã xử lý như thế nào. Khi dữ liệu này được theo dõi trên dashboard, 

nhà máy có thể biết lỗi nào đang tăng, lỗi nào lặp lại nhiều, sản phẩm nào có rủi ro, công đoạn nào 

cần kiểm soát chặt hơn. 

Khi dữ liệu đủ tốt, AI có thể hỗ trợ phân tích sâu hơn. Ví dụ, AI có thể phát hiện một loại lỗi 

thường tăng sau khi thay đổi vật tư, sau bảo trì, sau chuyển đổi mặt hàng, ở một ca cụ thể hoặc trong 

một điều kiện vận hành nhất định. AI không thay thế đội ngũ chất lượng, nhưng có thể giúp họ nhìn 

thấy xu hướng và mối liên hệ nhanh hơn. 

Nhà quản lý nên làm gì: 
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Hãy chuẩn hóa mã lỗi và cách ghi nhận nguyên nhân chất lượng. Đừng chỉ ghi “NG” hoặc “lỗi 

sản phẩm”. Cần biết lỗi gì, xảy ra ở đâu, khi nào, liên quan đến sản phẩm, công đoạn, máy hoặc ca 

nào, và đã có hành động xử lý gì. Muốn giảm lỗi chất lượng, trước hết phải biến lỗi thành dữ liệu đủ 

rõ để phân tích và cải tiến. 

4.7. Câu hỏi 37: Có giúp truy xuất nguyên nhân lỗi nhanh hơn không? 

Trả lời ngắn: 

Có. Khi dữ liệu sản xuất, chất lượng, bảo trì, vật tư và thiết bị được kết nối, nhà máy có thể 

truy xuất và khoanh vùng nguyên nhân nhanh hơn nhiều so với việc tìm hồ sơ thủ công. 

Giải thích thực tế: 

Khi xảy ra lỗi chất lượng hoặc khiếu nại khách hàng, nhà máy thường phải trả lời nhiều câu 

hỏi: sản phẩm thuộc lô nào, sản xuất ngày nào, dây chuyền nào, máy nào, ca nào, nguyên vật liệu nào, 

ai vận hành, thông số có bất thường không, thiết bị có bảo trì gần đó không, lỗi tương tự từng xảy ra 

chưa. 

Nếu dữ liệu nằm rải rác ở giấy, Excel, ERP, phần mềm QC và ghi chép của từng bộ phận, việc 

truy nguyên có thể mất nhiều giờ hoặc nhiều ngày. Số hóa giúp các dữ liệu này được liên kết tốt hơn. 

Khi có dữ liệu liên kết, dashboard và công cụ phân tích có thể giúp khoanh vùng nhanh hơn. 

AI có thể hỗ trợ tìm mẫu liên quan trong dữ liệu hoặc tài liệu, nhưng không thể thay thế việc 

ghi nhận dữ liệu đúng ngay từ đầu. Nếu dữ liệu gốc thiếu hoặc sai, truy nguyên vẫn sẽ khó. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy chọn một lỗi chất lượng gần đây và thử truy ngược toàn bộ thông tin liên quan. Nếu mất 

quá nhiều thời gian để biết lô, máy, ca, vật tư, thông số, lịch sử bảo trì và hành động xử lý, nhà máy 

nên ưu tiên số hóa truy xuất dữ liệu. 

4.8. Câu hỏi 38: Có giúp kiểm soát tiến độ sản xuất theo thời gian thực không? 

Trả lời ngắn: 

Có thể, nếu tiến độ sản xuất được ghi nhận đủ nhanh và đủ chi tiết. Số hóa giúp cập nhật kế 

hoạch, sản lượng, trạng thái lệnh sản xuất và tiến độ trên hệ thống; dữ liệu hóa giúp các thông tin này 

có cấu trúc theo lệnh, sản phẩm, dây chuyền, công đoạn và ca/kíp; dashboard giúp phát hiện sớm 

nguy cơ trễ tiến độ; AI có thể hỗ trợ dự báo khả năng hoàn thành kế hoạch khi dữ liệu đủ tốt. 

Giải thích thực tế: 

Trong nhiều nhà máy, ban quản lý chỉ biết sản xuất có đạt kế hoạch hay không khi nhận báo 

cáo cuối ca hoặc cuối ngày. Khi đó, nếu tiến độ đã chậm, thời gian phản ứng thường bị muộn. Nguyên 

nhân có thể đến từ thiếu vật tư, máy dừng, đổi kế hoạch, thiếu nhân sự, lỗi chất lượng, chạy chậm 

hoặc thời gian chuyển đổi sản phẩm kéo dài. 

Để kiểm soát tiến độ tốt hơn, nhà máy cần cập nhật được tình trạng của từng lệnh sản xuất 

theo thời gian thực: đang chờ, đang chạy, tạm dừng, hoàn thành hay có nguy cơ trễ. Dữ liệu cũng cần 
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được ghi nhận theo sản phẩm, dây chuyền, công đoạn, ca/kíp, sản lượng kế hoạch, sản lượng thực tế, 

thời gian còn lại và các nguyên nhân làm chậm tiến độ. 

Khi dữ liệu được cập nhật đủ nhanh, dashboard có thể giúp nhà quản lý thấy lệnh nào đang 

chậm, dây chuyền nào có nguy cơ không đạt kế hoạch, sản phẩm nào phát sinh vấn đề và khu vực nào 

cần can thiệp sớm. Khi dữ liệu đủ nhiều và đủ tin cậy, AI có thể hỗ trợ dự báo khả năng hoàn thành kế 

hoạch dựa trên tiến độ hiện tại, tốc độ sản xuất, dừng máy, lỗi chất lượng và năng lực còn lại. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy kiểm tra hiện nay nhà máy phát hiện trễ tiến độ sau bao lâu: trong ca, cuối ca, cuối ngày 

hay cuối tuần. Nếu tình trạng trễ tiến độ thường chỉ được phát hiện khi đã quá muộn, nhà máy nên ưu 

tiên dashboard tiến độ được cập nhật đủ nhanh để quản lý có thể can thiệp ngay trong ca. 

4.9. Câu hỏi 39: Có giúp kiểm soát tốt hơn tồn kho phụ tùng và vật tư không? 

Trả lời ngắn: 

Có thể, nếu nhà máy quản lý tồn kho dựa trên mức độ sử dụng, mức độ quan trọng và rủi ro 

thiếu hụt của từng loại vật tư, phụ tùng — thay vì chỉ nhìn tổng giá trị tồn kho. Số hóa giúp ghi nhận 

xuất - nhập - tồn trên hệ thống; dữ liệu hóa giúp liên kết vật tư/phụ tùng với sản xuất, thiết bị và phiếu 

bảo trì; dashboard giúp phát hiện nhóm tồn lâu, tiêu hao nhiều hoặc thường thiếu; AI có thể hỗ trợ dự 

báo nhu cầu khi dữ liệu đủ tốt. 

Giải thích thực tế: 

Tồn kho vật tư và phụ tùng thường có hai vấn đề ngược nhau: có thứ tồn quá nhiều nhưng ít 

dùng, có thứ lại thiếu đúng lúc cần. Với phụ tùng bảo trì, vấn đề càng khó hơn vì nhu cầu phụ thuộc 

vào tình trạng thiết bị, lịch bảo trì phòng ngừa, sự cố bất ngờ, mức độ quan trọng của máy và thời gian 

mua hàng. 

Nếu chỉ nhìn tổng giá trị tồn kho, nhà quản lý khó biết tồn kho đang tốt hay xấu. Một kho có 

giá trị tồn thấp nhưng thường xuyên thiếu phụ tùng quan trọng vẫn là rủi ro. Ngược lại, một kho có 

nhiều phụ tùng giá trị cao nhưng ít dùng, không gắn với thiết bị trọng yếu hoặc không còn phù hợp 

cũng tạo ra chi phí bị “nằm chết”. 

Số hóa giúp ghi nhận xuất - nhập - tồn, mức tồn tối thiểu, thời gian đặt hàng, chi phí và lịch sử 

sử dụng. Dữ liệu hóa giúp liên kết phụ tùng với thiết bị, phiếu bảo trì, lịch sử sửa chữa, kế hoạch bảo 

trì phòng ngừa và nhóm thiết bị liên quan. Khi dữ liệu này được theo dõi trên dashboard, nhà máy có 

thể thấy phụ tùng nào tiêu hao nhiều, phụ tùng nào tồn lâu, phụ tùng nào thường thiếu và nhóm thiết 

bị nào đang dùng nhiều chi phí phụ tùng. 

AI có thể hỗ trợ dự báo nhu cầu dựa trên lịch sử sử dụng, kế hoạch bảo trì, xu hướng hỏng hóc 

và thời gian mua hàng. Tuy nhiên, nếu dữ liệu xuất - nhập - tồn không chính xác, hoặc phụ tùng 

không được liên kết với thiết bị và phiếu bảo trì, việc phân tích hoặc dự báo sẽ kém tin cậy. 

Nhà quản lý nên làm gì: 
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Hãy bắt đầu bằng việc liên kết phụ tùng với thiết bị và phiếu bảo trì. Sau đó theo dõi các nhóm 

quan trọng: phụ tùng tiêu hao nhiều, phụ tùng tồn lâu, phụ tùng thường thiếu, phụ tùng cho thiết bị 

trọng yếu và chi phí phụ tùng theo nhóm thiết bị. Đừng chỉ đánh giá kho bằng tổng giá trị tồn kho. 

4.10. Câu hỏi 40: Có giúp tôi giảm thời gian họp, giảm tranh luận cảm tính không? 

Trả lời ngắn: 

Có. Khi dữ liệu vận hành được ghi nhận rõ và hiển thị trên dashboard chung, các cuộc họp có 

thể tập trung vào nguyên nhân và hành động thay vì tranh luận xem số liệu nào đúng. 

Giải thích thực tế: 

Nhiều cuộc họp sản xuất kéo dài vì mỗi bộ phận mang một bộ số liệu riêng. Sản xuất có số 

liệu sản lượng, bảo trì có số liệu dừng máy, chất lượng có số liệu lỗi, kho có số liệu vật tư, kế hoạch 

có số liệu đơn hàng. Nếu các dữ liệu này không thống nhất, cuộc họp dễ biến thành tranh luận. 

Số hóa giúp các bộ phận cùng ghi nhận trên một hệ thống hoặc theo một chuẩn dữ liệu chung. 

Dashboard giúp mọi người nhìn cùng một bức tranh: tiến độ, dừng máy, OEE, lỗi, phiếu bảo trì, vật 

tư, nguyên nhân chính. Khi dữ liệu rõ hơn, cuộc họp chuyển từ “ai đúng ai sai” sang “vấn đề là gì và 

làm gì tiếp theo”. 

AI có thể hỗ trợ tóm tắt tình hình, phát hiện điểm bất thường hoặc gợi ý vấn đề cần đưa vào 

họp. Nhưng giá trị đầu tiên vẫn đến từ dữ liệu thống nhất. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy chọn một cuộc họp vận hành định kỳ và xác định 5-7 chỉ số bắt buộc phải thống nhất 

trước khi họp. Sau đó xây dashboard chung cho cuộc họp đó. Mục tiêu là giảm thời gian tổng hợp và 

tăng thời gian dành cho quyết định hành động. 

4.11. Câu hỏi 41: Có giúp trưởng ca ra quyết định nhanh hơn không? 

Trả lời ngắn: 

Có, nếu dữ liệu được cập nhật kịp thời và hiển thị đúng với nhu cầu của trưởng ca. Số hóa, dữ 

liệu hóa và dashboard giúp trưởng ca biết vấn đề sớm; AI có thể hỗ trợ gợi ý nguyên nhân hoặc hành 

động cần ưu tiên. 

Giải thích thực tế: 

Trưởng ca là người phải ra nhiều quyết định nhanh: xử lý dừng máy, điều phối nhân sự, thay 

đổi thứ tự công việc, báo bảo trì, xử lý lỗi chất lượng, phản ứng với thiếu vật tư hoặc điều chỉnh để đạt 

sản lượng. Thiếu dữ liệu kịp thời, trưởng ca dễ phải quyết định dựa trên kinh nghiệm cá nhân hoặc 

thông tin chưa đầy đủ, nên phản ứng có thể chậm và thiếu nhất quán. 

Số hóa giúp các thông tin trong ca được ghi nhận trên hệ thống: sản lượng thực tế so với kế 

hoạch, thời gian dừng, lý do dừng, lỗi phát sinh, máy đang có vấn đề và công việc bảo trì liên quan. 

Dashboard cho trưởng ca cần biến các dữ liệu này thành thông tin dễ hiểu, đủ nhanh và tập trung vào 

hành động, thay vì hiển thị quá nhiều biểu đồ. 
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AI có thể hỗ trợ trưởng ca bằng cách tóm tắt vấn đề, nhắc các bất thường lặp lại hoặc gợi ý 

kiểm tra một số nguyên nhân. Nhưng AI phải xuất hiện đúng lúc trong quy trình, không phải là một 

công cụ riêng biệt khó dùng. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy hỏi trưởng ca: “Trong một ca làm việc, anh/chị cần biết những thông tin nào để ra quyết 

định nhanh hơn?” Sau đó thiết kế dashboard hoặc màn hình vận hành xoay quanh các quyết định đó, 

không chỉ quanh các chỉ số đẹp cho báo cáo. 

4.12. Câu hỏi 42: Có giúp ban giám đốc nhìn toàn cảnh nhà máy mà không phải 

chờ báo cáo cuối ngày/cuối tuần không? 

Trả lời ngắn: 

Có. Khi dữ liệu từ sản xuất, bảo trì, chất lượng, kho và tiến độ được số hóa và kết nối, ban 

giám đốc có thể nhìn tình hình nhà máy nhanh hơn qua dashboard quản trị. 

Giải thích thực tế: 

Ban giám đốc không cần xem quá nhiều chi tiết như từng Phiếu bảo trì hay từng lỗi nhỏ. Điều 

cần là bức tranh tổng quan: hôm nay sản xuất có đạt kế hoạch không, dây chuyền nào đang rủi ro, 

dừng máy có bất thường không, OEE đang tốt hay xấu, lỗi chất lượng có tăng không, đơn hàng nào có 

nguy cơ trễ, khu vực nào cần can thiệp. 

Nếu mọi thông tin đều phải chờ báo cáo thủ công, Ban giám đốc luôn đi sau thực tế. Khi có 

dashboard quản trị, các chỉ số chính có thể được cập nhật thường xuyên hơn, giúp lãnh đạo phát hiện 

vấn đề sớm và đặt câu hỏi đúng cho các bộ phận. 

AI có thể hỗ trợ tóm tắt tình hình vận hành, nêu các điểm bất thường hoặc gợi ý nơi cần chú ý. 

Nhưng để làm được điều đó, dữ liệu nền từ các bộ phận phải đủ tin cậy. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy xác định một bộ chỉ số quản trị cấp nhà máy gồm sản lượng, tiến độ, OEE, dừng máy, 

chất lượng, bảo trì và các rủi ro chính. Sau đó xây dashboard tổng quan cho ban giám đốc, với khả 

năng đi sâu vào từng khu vực khi cần. 
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5. Chương 5: Dữ liệu cần chuẩn bị ra sao? 

Khi nói đến số hóa và AI, nhiều người nghĩ ngay đến dữ liệu. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ. 

Vấn đề không chỉ là nhà máy có nhiều dữ liệu hay ít dữ liệu. Điều quan trọng hơn là dữ liệu đó có 

đúng, đủ ngữ cảnh, có cấu trúc, được ghi nhận nhất quán và có thể dùng để phân tích, ra quyết định 

hoặc cải tiến vận hành hay không. 

Một nhà máy có rất nhiều file Excel, rất nhiều biểu mẫu, rất nhiều dữ liệu từ máy móc, nhưng 

vẫn có thể chưa sẵn sàng cho dashboard hoặc AI nếu dữ liệu rời rạc, thiếu chuẩn, không liên kết được 

với thiết bị, sản phẩm, công đoạn, ca/kíp hoặc nguyên nhân vận hành. 

Chương này giúp nhà quản lý hiểu cần chuẩn bị dữ liệu như thế nào trước khi kỳ vọng vào 

dashboard, phân tích nâng cao hoặc AI. 

5.1. Câu hỏi 43: Nhà máy tôi cần những loại dữ liệu nào? 

Trả lời ngắn: 

Nhà máy cần dữ liệu về thiết bị, sản xuất, bảo trì, chất lượng, dừng máy, vật tư, nhân sự vận 

hành, năng lượng và tài liệu kỹ thuật. Tuy nhiên, không cần thu thập tất cả ngay từ đầu; nên ưu tiên dữ 

liệu phục vụ bài toán vận hành quan trọng nhất. 

Giải thích thực tế: 

Dữ liệu nhà máy có nhiều lớp. Lớp đầu tiên là dữ liệu nền như mã thiết bị, mã sản phẩm, dây 

chuyền, công đoạn, ca/kíp, mã vật tư, mã phụ tùng. Đây là dữ liệu giúp nhà máy gọi tên mọi thứ một 

cách thống nhất. 

Lớp tiếp theo là dữ liệu vận hành hằng ngày như sản lượng, kế hoạch, dừng máy, lý do dừng, 

Phiếu bảo trì, lịch bảo trì, lỗi chất lượng, phụ tùng sử dụng, thời gian sửa chữa, người thực hiện, tình 

trạng đơn hàng. Đây là dữ liệu giúp nhà máy biết chuyện gì đang xảy ra. 

Ngoài ra còn có dữ liệu tri thức như manual, SOP, checklist, hướng dẫn xử lý sự cố, tài liệu an 

toàn, quy trình LOTO, tiêu chuẩn chất lượng. Đây là nền tảng rất quan trọng cho AI Copilot hoặc hệ 

thống hỏi đáp nội bộ. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Đừng bắt đầu bằng câu hỏi “thu thập những dữ liệu nào?”. Hãy bắt đầu bằng câu hỏi: “Tôi 

muốn cải thiện vấn đề gì?” Nếu muốn giảm dừng máy, ưu tiên dữ liệu thiết bị, dừng máy, Phiếu bảo 

trì và nguyên nhân hỏng. Nếu muốn tăng OEE, ưu tiên kế hoạch, sản lượng, thời gian chạy/dừng, lỗi 

chất lượng và cycle time chuẩn. 

5.2. Câu hỏi 44: Dữ liệu hiện tại của tôi có dùng được không? 

Trả lời ngắn: 

Có thể dùng được, nhưng cần kiểm tra chất lượng trước. Dữ liệu dùng được không chỉ là dữ 

liệu có sẵn, mà phải đủ đúng, đủ đầy, có cấu trúc, nhất quán và đủ ngữ cảnh để trả lời các câu hỏi vận 

hành. 
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Giải thích thực tế: 

Nhiều nhà máy đã có dữ liệu nhưng chưa biết dữ liệu đó có dùng được không. Ví dụ, lịch sử 

bảo trì có thể có rất nhiều Phiếu bảo trì, nhưng nếu phần nguyên nhân hỏng để trống hoặc ghi chung 

chung, thì dữ liệu rất khó được dùng cho việc phân tích. Dữ liệu dừng máy có thể có tổng thời gian 

dừng, nhưng nếu không biết dừng vì lý do gì, ca nào, máy nào, sản phẩm nào, thì cũng khó cải tiến. 

Dữ liệu dùng được không nhất thiết phải hoàn hảo. Nhưng nó cần đủ tin cậy cho quyết định. 

Nếu nhà quản lý nhìn dashboard mà không tin số liệu, hoặc mỗi bộ phận có một con số khác nhau, dữ 

liệu đó chưa đủ tốt để làm nền cho AI. 

Câu hỏi quan trọng không phải là “chúng ta có dữ liệu không?”, mà là “dữ liệu này có giúp ra 

quyết định tốt hơn không?” 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy lấy một bộ dữ liệu quan trọng, ví dụ dừng máy hoặc phiếu bảo trì trong 3 tháng gần nhất, 

rồi kiểm tra: có thiếu trường quan trọng không, có nhiều cách ghi cùng một ý không, có liên kết được 

với máy/dây chuyền/sản phẩm không, và có trả lời được câu hỏi quản lý không. 

5.3. Câu hỏi 45: Dữ liệu trong Excel có được tính là dữ liệu không? 

Trả lời ngắn: 

Có. Dữ liệu trong Excel vẫn là dữ liệu. Nhưng Excel thường khó kiểm soát phiên bản, khó 

chuẩn hóa, khó phân quyền, khó kết nối và khó dùng lâu dài cho dashboard hoặc AI nếu không được 

quản lý tốt. 

Giải thích thực tế: 

Excel là công cụ rất phổ biến trong nhà máy vì dễ dùng, linh hoạt và quen thuộc. Nhiều dữ liệu 

quan trọng như kế hoạch sản xuất, sản lượng, dừng máy, lỗi chất lượng, lịch bảo trì, phụ tùng, nhân sự 

ca/kíp đều có thể đang nằm trong Excel. 

Vấn đề không phải là Excel “xấu”. Vấn đề là khi nhà máy phụ thuộc quá nhiều vào Excel, dữ 

liệu dễ bị rời rạc. Mỗi bộ phận có một file riêng. Mỗi người có một cách đặt tên riêng. Có nhiều phiên 

bản khác nhau. Dữ liệu có thể bị sửa nhưng không biết ai sửa. Khi cần tổng hợp, nhân viên phải copy, 

paste, kiểm tra thủ công. 

Excel có thể là điểm bắt đầu tốt để hiểu nhà máy đang quản lý những gì. Nhưng nếu một file 

Excel được cập nhật hằng ngày, dùng cho họp vận hành, gửi nhiều người và ảnh hưởng đến quyết 

định, thì đó là dấu hiệu nên chuyển nó thành quy trình số hóa chính thức hơn. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy phân loại các file Excel hiện tại thành ba nhóm: file tham khảo, file báo cáo định kỳ và 

file vận hành quan trọng. Nhóm file vận hành quan trọng nên được ưu tiên chuẩn hóa dữ liệu và từng 

bước đưa vào hệ thống và dashboard. 

5.4. Câu hỏi 46: Dữ liệu trên giấy thì xử lý thế nào? 
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Trả lời ngắn: 

Dữ liệu trên giấy nên được chuyển dần sang dữ liệu số, nhưng không nhất thiết phải số hóa tất 

cả cùng lúc. Nên ưu tiên những biểu mẫu giấy có ảnh hưởng đến vận hành, truy xuất, bảo trì, chất 

lượng hoặc audit. 

Giải thích thực tế: 

Nhiều nhà máy vẫn dùng giấy cho checklist, phiếu kiểm tra, phiếu bảo trì, phiếu giao ca, báo 

cáo lỗi, phiếu dừng máy, biên bản xử lý sự cố. Giấy có ưu điểm là dễ triển khai ở hiện trường, nhưng 

rất khó phân tích về sau. Muốn biết lỗi nào lặp lại, máy nào thường có vấn đề, ca nào ghi nhận nhiều 

sự cố, hay checklist nào thường bị bỏ sót, nhà máy phải lục lại hồ sơ rất mất thời gian. 

Khi số hóa dữ liệu trên giấy, điều quan trọng không chỉ là scan tài liệu. Scan chỉ biến giấy 

thành hình ảnh hoặc file PDF. Muốn dữ liệu dùng được cho dashboard hoặc AI, thông tin quan trọng 

cần được đưa vào dạng có cấu trúc: ngày, ca, máy, công đoạn, lỗi, nguyên nhân, người thực hiện, kết 

quả kiểm tra, hành động xử lý. 

Không nên số hóa mọi biểu mẫu giấy cùng lúc. Nên chọn các biểu mẫu được dùng thường 

xuyên, dễ sai, mất thời gian tổng hợp hoặc liên quan trực tiếp đến KPI. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy rà soát các biểu mẫu giấy hiện đang dùng và chọn 5 biểu mẫu quan trọng nhất. Với mỗi 

biểu mẫu, hỏi: dữ liệu này có dùng để ra quyết định không, có cần truy xuất không, có mất thời gian 

tổng hợp không, có liên quan đến audit không. Nếu câu trả lời là có thì những biểu mẫu này nên được 

số hóa trước. 

5.5. Câu hỏi 47: Dữ liệu từ máy móc có cần lấy tự động không? 

Trả lời ngắn: 

Lấy dữ liệu tự động từ máy móc là rất tốt, nhưng không phải lúc nào cũng bắt buộc ngay từ 

đầu. Nhà máy nên ưu tiên tự động hóa dữ liệu ở những điểm mà nhập tay dễ sai, cần cập nhật nhanh 

hoặc ảnh hưởng lớn đến quyết định vận hành. 

Giải thích thực tế: 

Dữ liệu từ máy móc như trạng thái chạy/dừng, tốc độ, sản lượng, nhiệt độ, áp suất, dòng điện, 

rung động, năng lượng tiêu thụ có thể rất hữu ích. Nếu lấy tự động, dữ liệu thường nhanh hơn, chi tiết 

hơn và ít phụ thuộc vào nhập liệu thủ công. 

Tuy nhiên, không phải nhà máy nào cũng cần kết nối toàn bộ máy ngay. Việc kết nối có thể tốn 

chi phí, cần hạ tầng, cần hiểu PLC/SCADA/IoT và cần bảo trì hệ thống. Nếu chưa rõ dùng dữ liệu để 

làm gì, việc thu thập tự động quá nhiều có thể tạo ra “đống dữ liệu” nhưng không tạo giá trị. 

Có những dữ liệu nên lấy tự động nếu có thể, như thời gian chạy/dừng máy, sản lượng đếm tự 

động, trạng thái thiết bị, chỉ số năng lượng hoặc thông số quan trọng của quá trình. Nhưng vẫn có 

những dữ liệu cần con người xác nhận, như nguyên nhân dừng máy, nguyên nhân lỗi, hành động xử lý 

hoặc đánh giá bất thường. 
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Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy xác định dữ liệu nào cần nhanh, chính xác và khó nhập tay. Những dữ liệu đó nên ưu tiên 

lấy tự động. Nhưng đừng quên thiết kế bước xác nhận của con người cho các dữ liệu mang tính 

nguyên nhân, phân loại và quyết định xử lý. 

5.6. Câu hỏi 48: Có bắt buộc phải kết nối PLC, SCADA, IoT mới làm AI được 

không? 

Trả lời ngắn: 

Không bắt buộc. PLC, SCADA, IoT rất hữu ích cho một số bài toán, nhưng nhiều bước chuẩn 

bị cho AI có thể bắt đầu từ dữ liệu quy trình, dữ liệu bảo trì, dữ liệu sản xuất, dữ liệu chất lượng và tài 

liệu kỹ thuật. 

Giải thích thực tế: 

Nhiều người nghĩ làm AI trong nhà máy là phải có cảm biến, IoT, dữ liệu thời gian thực và kết 

nối máy móc phức tạp. Điều này đúng với một số use case như dự báo hỏng thiết bị dựa trên rung 

động, nhiệt độ, dòng điện hoặc thông số quá trình. Nhưng không phải mọi use case AI đều cần bắt đầu 

từ đó. 

Ví dụ, AI hỗ trợ tra cứu tài liệu kỹ thuật có thể bắt đầu từ manual, SOP, checklist và lịch sử sự 

cố. AI hỗ trợ phân tích dừng máy có thể bắt đầu từ dữ liệu dừng máy được ghi nhận tốt. AI hỗ trợ 

phân tích phiếu bảo trì có thể bắt đầu từ lịch sử bảo trì. AI hỗ trợ phân tích OEE có thể bắt đầu từ kế 

hoạch, sản lượng, thời gian dừng và lỗi chất lượng. 

Kết nối PLC/SCADA/IoT là một lớp dữ liệu mạnh, nhưng không phải điều kiện duy nhất để 

bắt đầu hành trình AI. Điều kiện quan trọng hơn là có bài toán rõ và dữ liệu liên quan đủ tin cậy. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Đừng để việc chưa có IoT làm nhà máy đứng yên. Hãy xác định bài toán đầu tiên của mình 

cần dữ liệu gì. Nếu cần dữ liệu được thu thập tự động thì lên kế hoạch kết nối. Nếu bài toán có thể bắt 

đầu từ dữ liệu quy trình hoặc tài liệu, hãy bắt đầu từ đó. 

5.7. Câu hỏi 49: Nếu công nhân nhập liệu sai thì AI có sai theo không? 

Trả lời ngắn: 

Có. Nếu dữ liệu đầu vào sai, thiếu hoặc không nhất quán, dashboard và AI đều có thể đưa ra 

kết quả sai hoặc gây hiểu lầm. Vì vậy, chất lượng nhập liệu là một phần rất quan trọng của số hóa. 

Giải thích thực tế: 

AI không có khả năng biến dữ liệu sai thành quyết định đúng một cách thần kỳ. Nếu nguyên 

nhân dừng máy bị ghi sai, AI có thể phân tích sai nhóm nguyên nhân. Nếu phiếu bảo trì thiếu thông 

tin, AI khó học được lỗi lặp lại. Nếu sản lượng hoặc lỗi chất lượng được nhập không đúng, OEE và 

dashboard sẽ thiếu tin cậy. 
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Nhập liệu sai thường không chỉ do người nhập cẩu thả. Có thể do biểu mẫu quá phức tạp, danh 

mục nguyên nhân khó hiểu, người dùng không thấy lợi ích, thiết bị nhập liệu bất tiện, quy trình xác 

nhận không rõ hoặc quản lý chỉ yêu cầu nhập nhưng không dùng dữ liệu để phản hồi. 

Muốn dữ liệu tốt, nhà máy phải thiết kế việc nhập liệu sao cho đơn giản, đúng ngữ cảnh và có 

giá trị với người nhập. Nếu người hiện trường thấy nhập liệu chỉ để “báo cáo cho sếp”, họ sẽ làm đối 

phó. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy giảm nhập liệu tự do, thay vào đó hãy dùng danh mục chuẩn, thiết kế form ngắn gọn và 

chỉ yêu cầu những dữ liệu thật sự cần. Đồng thời, hãy dùng dữ liệu đó trong họp vận hành để người 

dùng thấy dữ liệu họ nhập có tác dụng thật. 

5.8. Câu hỏi 50: Làm sao biết dữ liệu của tôi đủ tin cậy? 

Trả lời ngắn: 

Dữ liệu đủ tin cậy khi người dùng và nhà quản lý có thể dùng nó để ra quyết định mà không 

phải kiểm tra lại quá nhiều. Dữ liệu không cần hoàn hảo, nhưng phải nhất quán, có nguồn rõ và phản 

ánh tương đối đúng thực tế vận hành. 

Giải thích thực tế: 

Một dấu hiệu dữ liệu chưa đáng tin là khi mỗi bộ phận có một con số khác nhau. Sản xuất báo 

một kiểu, bảo trì báo một kiểu, chất lượng báo một kiểu, kế hoạch báo một kiểu. Một dấu hiệu khác là 

khi dashboard được xây xong nhưng không ai tin, vì “số trên hệ thống không giống thực tế”. 

Dữ liệu tin cậy cần có ba yếu tố. Thứ nhất, nguồn dữ liệu rõ: ai nhập, lấy từ hệ thống nào, cập 

nhật khi nào. Thứ hai, quy tắc ghi nhận rõ: dừng máy tính từ lúc nào, sản lượng đạt tính thế nào, lỗi 

chất lượng phân loại ra sao, phiếu bảo trì hoàn thành khi nào. Thứ ba, có cơ chế kiểm tra và phản hồi: 

dữ liệu sai được sửa như thế nào, ai chịu trách nhiệm, có theo dõi tỷ lệ thiếu/sai không. 

Dữ liệu đủ tin cậy không phải tự nhiên có. Nó là kết quả của quy trình, trách nhiệm và thói 

quen sử dụng dữ liệu. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy chọn 5 chỉ số quan trọng nhất và kiểm tra độ tin cậy của chúng. Ví dụ: sản lượng, dừng 

máy, OEE, số lỗi, Phiếu bảo trì quá hạn. Với mỗi chỉ số, xác định nguồn dữ liệu, người chịu trách 

nhiệm, quy tắc tính và mức độ tin tưởng của người dùng. 

5.9. Câu hỏi 51: Dữ liệu cần chi tiết đến mức nào? 

Trả lời ngắn: 

Dữ liệu cần đủ chi tiết để phục vụ quyết định vận hành, nhưng không nên chi tiết đến mức gây 

quá tải nhập liệu. Mức chi tiết đúng phụ thuộc vào bài toán nhà máy muốn giải quyết. 

Giải thích thực tế: 
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Nếu dữ liệu quá sơ sài, nhà máy không phân tích được nguyên nhân. Ví dụ, chỉ ghi “máy 

dừng” thì không biết dừng vì hỏng cơ khí, điện, thiếu vật tư, chờ QC, thay khuôn hay vệ sinh. Chỉ ghi 

“lỗi chất lượng” thì không biết lỗi gì, ở công đoạn nào, sản phẩm nào, ca nào. 

Nhưng nếu dữ liệu quá chi tiết và bắt người hiện trường nhập quá nhiều, họ dễ mệt, nhập thiếu 

hoặc nhập đối phó. Một biểu mẫu dừng máy có hàng trăm nguyên nhân quá nhỏ có thể làm người 

dùng chọn đại. Một Phiếu bảo trì yêu cầu quá nhiều trường không cần thiết có thể làm kỹ thuật viên 

mất thời gian. 

Mức chi tiết tốt là mức giúp nhà máy ra quyết định. Với dừng máy, có thể cần nhóm nguyên 

nhân chính trước, rồi chi tiết hơn cho các nhóm lớn. Với bảo trì, cần đủ để biết thiết bị, lỗi, nguyên 

nhân, hành động, phụ tùng và thời gian. Với chất lượng, cần đủ để truy xuất sản phẩm, công đoạn, lỗi 

và hành động xử lý. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Với mỗi loại dữ liệu, hãy hỏi: “Nếu có thông tin này, tôi sẽ ra quyết định gì khác đi?” Nếu 

không có quyết định nào thay đổi, có thể chưa cần thu thập quá chi tiết. Nếu thiếu thông tin làm 

không phân tích được nguyên nhân, cần bổ sung. 

5.10. Câu hỏi 52: Có cần chuẩn hóa mã máy, mã lỗi, mã dừng máy, mã sản phẩm 

không? 

Trả lời ngắn: 

Có. Chuẩn hóa mã là việc rất quan trọng. Nếu mỗi bộ phận gọi cùng một đối tượng bằng nhiều 

tên khác nhau, dữ liệu sẽ rất khó tổng hợp, phân tích, làm dashboard hoặc dùng cho AI. 

Giải thích thực tế: 

Trong nhà máy, cùng một máy có thể được gọi bằng nhiều tên: tên trên tem máy, tên trong 

ERP, tên trong bảo trì, tên công nhân quen gọi. Cùng một lỗi cũng có thể được ghi nhiều kiểu: “kẹt 

liệu”, “kẹt phôi”, “nghẹt”, “jam”, “kẹt máy”. Nếu không chuẩn hóa, hệ thống sẽ hiểu đây là nhiều đối 

tượng khác nhau, làm số liệu bị phân tán. 

Chuẩn hóa mã không chỉ để đẹp dữ liệu. Nó giúp nhà máy liên kết thông tin giữa các bộ phận. 

Một mã thiết bị chuẩn giúp kết nối dừng máy với phiếu bảo trì, phụ tùng, lịch sử bảo trì và chi phí. 

Một mã sản phẩm chuẩn giúp kết nối kế hoạch, sản lượng, lỗi chất lượng và OEE. Một mã dừng máy 

chuẩn giúp phân tích nguyên nhân chính xác hơn. 

AI cũng cần dữ liệu được chuẩn hóa. Nếu cùng một lỗi có nhiều cách ghi, AI có thể phân tích 

sai hoặc phải tốn thêm bước làm sạch phức tạp. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy ưu tiên chuẩn hóa các danh mục nền: thiết bị, dây chuyền, sản phẩm, công đoạn, lỗi chất 

lượng, nguyên nhân dừng máy, loại phiếu bảo trì, phụ tùng. Không cần làm hoàn hảo toàn bộ ngay, 

nhưng các danh mục phục vụ use case đầu tiên phải được chuẩn hóa trước. 

5.11. Câu hỏi 53: Ai sẽ chịu trách nhiệm về chất lượng dữ liệu? 
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Trả lời ngắn: 

Chất lượng dữ liệu không nên là trách nhiệm riêng của IT. Bộ phận nghiệp vụ phải chịu trách 

nhiệm về ý nghĩa và độ đúng của dữ liệu; IT hỗ trợ hệ thống, tích hợp, phân quyền và kỹ thuật. 

Giải thích thực tế: 

Một lỗi phổ biến là giao toàn bộ vấn đề dữ liệu cho IT. Nhưng IT thường không thể biết 

nguyên nhân dừng máy nào là đúng, mã lỗi chất lượng nào nên dùng, phiếu bảo trì có đủ thông tin kỹ 

thuật chưa, hoặc sản lượng ghi nhận có phản ánh đúng thực tế không. Những điều này thuộc về 

nghiệp vụ. 

Sản xuất phải chịu trách nhiệm dữ liệu sản lượng, tiến độ, dừng máy và ca/kíp. Bảo trì phải 

chịu trách nhiệm dữ liệu thiết bị, phiếu bảo trì, nguyên nhân hỏng, phụ tùng và lịch bảo trì phòng 

ngừa. Chất lượng phải chịu trách nhiệm mã lỗi, tiêu chuẩn kiểm tra, truy xuất và hành động khắc 

phục. Kho chịu trách nhiệm tồn kho, xuất nhập, vật tư, phụ tùng. IT chịu trách nhiệm đảm bảo hệ 

thống giúp ghi nhận, lưu trữ, kết nối và bảo vệ dữ liệu. 

Chất lượng dữ liệu là trách nhiệm chung, nhưng phải có người sở hữu rõ cho từng nhóm dữ 

liệu. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy chỉ định người chịu trách nhiệm dữ liệu cho các nhóm dữ liệu quan trọng. Ví dụ, trưởng 

phòng bảo trì chịu trách nhiệm về dữ liệu thiết bị và phiếu bảo trì; trưởng phòng sản xuất chịu trách 

nhiệm về dữ liệu sản lượng và dừng máy; trưởng phòng chất lượng chịu trách nhiệm về mã lỗi và dữ 

liệu QC. Không có người chịu trách nhiệm, dữ liệu sẽ khó tốt lên. 

5.12. Câu hỏi 54: Nếu mỗi phòng ban có một kiểu dữ liệu khác nhau thì phải làm 

sao? 

Trả lời ngắn: 

Cần thống nhất một số danh mục và định nghĩa chung trước. Không nhất thiết phải thay đổi 

mọi thứ ngay, nhưng các dữ liệu dùng chung giữa các bộ phận phải có chuẩn chung. 

Giải thích thực tế: 

Trong nhà máy, mỗi phòng ban có thể quen quản lý theo cách riêng. Sản xuất gọi dây chuyền 

theo tên vận hành. Bảo trì gọi thiết bị theo mã máy. Kế hoạch gọi sản phẩm theo mã ERP. Chất lượng 

gọi lỗi theo tiêu chuẩn kiểm tra. Kho gọi vật tư theo mã mua hàng. Khi các hệ thống này không khớp 

nhau, việc phân tích liên phòng ban rất khó. 

Ví dụ, muốn phân tích một lỗi chất lượng có liên quan đến máy nào, sản phẩm nào, ca nào và 

Phiếu bảo trì nào, nhà máy cần các mã chung hoặc ít nhất có bảng đối chiếu. Nếu không, mỗi lần truy 

xuất lại phải hỏi người có kinh nghiệm để kết nối dữ liệu thủ công. 

Không cần bắt mọi phòng ban bỏ hết cách làm cũ trong một ngày. Nhưng cần có bộ master 

data chung cho những đối tượng quan trọng: thiết bị, sản phẩm, công đoạn, dây chuyền, vật tư, lỗi, 

nguyên nhân dừng. Đây là nền để kết nối dữ liệu. 
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Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy tổ chức một buổi rà soát dữ liệu liên phòng ban cho một use case cụ thể. Ví dụ, phân tích 

dừng máy hoặc truy xuất lỗi chất lượng. Trong buổi đó, xác định những mã/danh mục nào đang không 

thống nhất và cần chuẩn hóa trước. 

5.13. Câu hỏi 55: Dữ liệu nằm rải rác ở ERP, Excel, phần mềm bảo trì, phần mềm 

sản xuất thì có kết nối được không? 

Trả lời ngắn: 

Có thể kết nối được, nhưng cần có chiến lược dữ liệu rõ. Việc kết nối không chỉ là vấn đề kỹ 

thuật, mà còn là vấn đề chuẩn mã, định nghĩa dữ liệu, quy trình và quyền truy cập. 

Giải thích thực tế: 

Nhiều nhà máy đã có nhiều hệ thống khác nhau: ERP quản lý đơn hàng, vật tư, mua hàng, tài 

chính; phần mềm bảo trì quản lý thiết bị và phiếu bảo trì; phần mềm sản xuất quản lý tiến độ, sản 

lượng, OEE; Excel lưu các dữ liệu phụ; SCADA hoặc máy móc lưu dữ liệu vận hành. Việc dữ liệu 

nằm rải rác là chuyện rất phổ biến. 

Có thể kết nối các dữ liệu này qua API, database, file trung gian, data warehouse hoặc nền 

tảng tích hợp. Nhưng nếu mã thiết bị không thống nhất, mã sản phẩm khác nhau, thời gian ghi nhận 

không cùng chuẩn, định nghĩa chỉ số không rõ, thì kết nối kỹ thuật xong vẫn chưa chắc tạo ra dữ liệu 

có ý nghĩa. 

Điều quan trọng là xác định kết nối để làm gì. Không nên kết nối mọi thứ chỉ vì có thể. Nên 

bắt đầu từ những luồng dữ liệu phục vụ dashboard hoặc use case cụ thể: ERP đưa kế hoạch sản xuất, 

hệ thống sản xuất đưa sản lượng và dừng máy, hệ thống bảo trì đưa Phiếu bảo trì, hệ thống chất lượng 

đưa lỗi. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy vẽ sơ đồ dữ liệu hiện tại: dữ liệu nào nằm ở hệ thống nào, ai chịu trách nhiệm, cập nhật 

bao lâu một lần, cần kết nối với dữ liệu nào. Sau đó chọn 1-2 luồng kết nối quan trọng nhất để phục 

vụ dashboard hoặc use case đầu tiên. 
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6. Chương 6: Quy trình cần rõ đến mức nào? 

Dữ liệu tốt không chỉ đến từ phần mềm. Dữ liệu tốt đến từ quy trình rõ, vai trò rõ, cách ghi 

nhận thống nhất và thói quen vận hành nhất quán. 

Nhiều nhà máy nghĩ rằng chỉ cần đưa phần mềm vào là quy trình sẽ tự động tốt lên. Thực tế 

thường ngược lại: nếu quy trình hiện tại chưa rõ, khi đưa lên hệ thống, những điểm rối sẽ lộ ra nhanh 

hơn. Người dùng không biết nhập gì, ai duyệt, ai chịu trách nhiệm, khi nào công việc được xem là 

hoàn thành, dữ liệu nào là chính thức. 

Vì vậy, trước khi kỳ vọng vào dashboard hoặc AI, nhà máy cần làm rõ quy trình ở mức đủ để 

tạo ra dữ liệu đáng tin và giúp người dùng làm việc dễ hơn, không phải phức tạp hơn. 

6.1. Câu hỏi 56: Trước khi số hóa, tôi có cần chuẩn hóa quy trình không? 

Trả lời ngắn: 

Có, nhưng không nhất thiết phải chuẩn hóa hoàn hảo toàn bộ quy trình trước khi bắt đầu. Nhà 

máy cần làm rõ ít nhất những bước chính, vai trò chính, dữ liệu cần ghi nhận và điểm kiểm soát quan 

trọng. 

Giải thích thực tế: 

Nếu quy trình hiện tại còn quá mơ hồ, phần mềm sẽ không tự giải quyết được. Ví dụ, trong 

bảo trì, nếu chưa rõ ai được tạo yêu cầu, ai phân loại mức độ ưu tiên, ai duyệt, ai giao việc, khi nào 

phiếu bảo trì được đóng, thì đưa vào phần mềm sẽ dễ gây tranh cãi. Người dùng có thể nhập thiếu, 

nhập sai hoặc bỏ qua hệ thống. 

Trong sản xuất cũng vậy. Nếu chưa rõ ai ghi nhận dừng máy, ai xác nhận nguyên nhân dừng, 

cách tính thời gian chạy/dừng ra sao, khi nào sản lượng được xác nhận, thì dashboard OEE sẽ thiếu tin 

cậy. 

Tuy nhiên, không nên chờ quy trình hoàn hảo mới số hóa. Quá trình số hóa cũng là cơ hội để 

nhà máy nhìn lại và chuẩn hóa quy trình theo từng bước. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy chọn quy trình cần số hóa đầu tiên và vẽ lại dòng dữ liệu từ đầu đến cuối. Với mỗi bước, 

xác định ai làm, làm khi nào, dữ liệu nào cần ghi nhận, ai xác nhận và kết quả đầu ra là gì. 

6.2. Câu hỏi 57: Nếu quy trình hiện tại chưa ổn, đưa vào phần mềm có làm mọi thứ 

rối hơn không? 

Trả lời ngắn: 

Có thể. Nếu đưa một quy trình rối vào phần mềm mà không chỉnh lại, phần mềm có thể làm 

cái rối đó hiện rõ hơn, lan rộng hơn và khó thay đổi hơn. 

Giải thích thực tế: 
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Phần mềm không tự làm quy trình tốt lên nếu nhà máy chưa thống nhất cách vận hành. Nếu 

mỗi ca ghi nhận dừng máy một kiểu, phần mềm chỉ lưu lại sự không thống nhất đó. Nếu mỗi kỹ thuật 

viên đóng phiếu bảo trì theo một cách, dữ liệu bảo trì sẽ vẫn không phân tích được. Nếu mỗi phòng 

ban có một định nghĩa khác nhau về “hoàn thành”, “dừng máy”, “lỗi”, “sửa xong”, hệ thống sẽ tạo ra 

nhiều tranh luận hơn. 

Nhưng điều này không có nghĩa là phải dừng số hóa. Ngược lại, số hóa có thể là cơ hội để phát 

hiện điểm rối và chuẩn hóa. Điều quan trọng là không biến phần mềm thành bản sao máy móc của 

quy trình cũ. Cần dùng dự án số hóa để đặt lại các quy tắc vận hành quan trọng. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Trước khi cấu hình hệ thống, hãy tổ chức buổi rà soát quy trình với các bộ phận liên quan. 

Mục tiêu là thống nhất những định nghĩa cơ bản như: khi nào gọi là dừng máy, khi nào phiếu bảo trì 

hoàn thành, ai được sửa dữ liệu, ai xác nhận kết quả. 

6.3. Câu hỏi 58: Có nên sửa quy trình trước hay vừa làm vừa sửa? 

Trả lời ngắn: 

Nên làm cả hai theo cách có kiểm soát. Nhà máy cần thống nhất khung quy trình cơ bản trước, 

sau đó vừa triển khai vừa điều chỉnh dựa trên phản hồi thực tế của người dùng. 

Giải thích thực tế: 

Nếu cố sửa toàn bộ quy trình trên giấy trước khi triển khai, nhà máy có thể mất nhiều thời gian 

nhưng vẫn không biết quy trình đó có phù hợp thực tế hay không. Ngược lại, nếu vừa làm vừa sửa mà 

không có khung ban đầu, dự án dễ bị thay đổi liên tục, người dùng mất phương hướng. 

Cách tốt hơn là xác định một phiên bản quy trình đủ rõ để bắt đầu. Ví dụ, với quy trình bảo trì: 

tạo yêu cầu, phân loại, duyệt, giao việc, thực hiện, ghi nhận kết quả, xác nhận, đóng việc. Sau khi 

chạy thử, nhà máy sẽ thấy bước nào thừa, bước nào thiếu, dữ liệu nào khó nhập, ai đang bị quá tải, 

điểm nào cần phân quyền lại. 

Số hóa tốt là một quá trình học và cải tiến, không phải một lần thiết kế là xong. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy đặt quy trình ban đầu là “phiên bản 1.0”. Sau 4-8 tuần chạy thử, tổ chức đánh giá với 

người dùng để chỉnh lại form, vai trò, bước duyệt, danh mục dữ liệu và dashboard. Đừng để quy trình 

đóng cứng quá sớm. 

6.4. Câu hỏi 59: Ai là người quyết định quy trình chuẩn? 

Trả lời ngắn: 

Quy trình chuẩn nên do bộ phận nghiệp vụ quyết định, có sự tham gia của các bộ phận liên 

quan và được ban lãnh đạo bảo trợ. IT hoặc nhà cung cấp không nên là người quyết định thay quy 

trình vận hành. 

Giải thích thực tế: 
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Quy trình bảo trì phải do bảo trì chịu trách nhiệm chính, nhưng cần có sản xuất tham gia vì 

nhiều công việc bảo trì ảnh hưởng đến thời gian dừng máy. Quy trình ghi nhận dừng máy cần sản xuất 

làm chủ, nhưng bảo trì, chất lượng và kế hoạch cũng phải thống nhất vì nguyên nhân dừng có thể liên 

quan đến nhiều bộ phận. 

Nếu chỉ để một phòng ban tự thiết kế, quy trình dễ thiên lệch. Nếu để IT hoặc nhà cung cấp tự 

cấu hình theo hiểu biết kỹ thuật, quy trình có thể không đúng thực tế hiện trường. Nếu không có lãnh 

đạo bảo trợ, khi có tranh luận giữa các bộ phận, dự án dễ bị kéo dài. 

Quy trình chuẩn cần phản ánh cách nhà máy muốn vận hành, không chỉ cách phần mềm hoạt 

động. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy chỉ định một người chịu trách nhiệm quy trình cho từng quy trình chính. Người này chịu 

trách nhiệm quyết định quy trình chuẩn, nhưng phải lấy ý kiến các bên liên quan. Với các điểm tranh 

luận lớn, cần có lãnh đạo ra quyết định cuối cùng. 

6.5. Câu hỏi 60: Làm sao để các ca/kíp ghi nhận dữ liệu giống nhau? 

Trả lời ngắn: 

Cần có định nghĩa chung, danh mục chuẩn, biểu mẫu đơn giản, đào tạo rõ và cơ chế kiểm tra 

định kỳ. Nếu mỗi ca hiểu một kiểu, dữ liệu sẽ không thể so sánh hoặc phân tích chính xác. 

Giải thích thực tế: 

Một vấn đề rất phổ biến là cùng một sự kiện nhưng mỗi ca ghi khác nhau. Ca này ghi “kẹt 

liệu”, ca khác ghi “dừng máy”, ca khác ghi “lỗi vận hành”. Khi tổng hợp, nhà máy tưởng có nhiều 

nguyên nhân khác nhau, nhưng thực tế có thể là cùng một vấn đề. 

Điều này xảy ra khi danh mục nguyên nhân quá mơ hồ, người dùng không được hướng dẫn, 

hoặc biểu mẫu cho phép nhập tự do quá nhiều. Với dữ liệu vận hành quan trọng như dừng máy, lỗi 

chất lượng, phiếu bảo trì, sản lượng và checklist, nhà máy cần thống nhất cách ghi nhận. 

Chuẩn hóa không có nghĩa là làm form phức tạp. Ngược lại, form càng đơn giản và danh mục 

càng rõ thì người dùng càng dễ ghi đúng. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy tổ chức đào tạo theo tình huống thực tế. Lấy một vài ví dụ dừng máy, lỗi chất lượng hoặc 

sự cố bảo trì rồi yêu cầu các ca/kíp cùng phân loại. Nếu kết quả khác nhau, cần chỉnh lại định nghĩa và 

danh mục. 

6.6. Câu hỏi 61: Làm sao để các bộ phận sản xuất, bảo trì, chất lượng phối hợp 

trên cùng dữ liệu? 

Trả lời ngắn: 

Cần thống nhất một số dữ liệu dùng chung, một quy trình phối hợp rõ và một nguồn dữ liệu 

chính thức. Nếu mỗi bộ phận giữ một phiên bản dữ liệu riêng, phối hợp sẽ khó hiệu quả. 
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Giải thích thực tế: 

Sản xuất, bảo trì và chất lượng thường nhìn cùng một sự kiện từ các góc khác nhau. Một lần 

dừng dây chuyền có thể được sản xuất xem là mất sản lượng, bảo trì xem là sự cố thiết bị, chất lượng 

xem là rủi ro lỗi sản phẩm. Nếu dữ liệu không được liên kết, mỗi bên sẽ phân tích riêng và dễ tranh 

luận. 

Ví dụ, một sự cố thiết bị nên liên kết được với dừng máy, phiếu bảo trì, phụ tùng, sản lượng bị 

ảnh hưởng và lỗi chất lượng nếu có. Khi đó, nhà máy có thể thấy toàn bộ tác động của sự cố, không 

chỉ một phần. 

Muốn phối hợp trên cùng dữ liệu, nhà máy cần thống nhất mã thiết bị, dây chuyền, ca/kíp, sản 

phẩm, nguyên nhân dừng, trạng thái công việc và cách xác nhận dữ liệu. Dashboard chung cũng giúp 

các bộ phận nhìn cùng một sự thật vận hành. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy chọn một quy trình liên phòng ban, ví dụ xử lý dừng máy hoặc lỗi chất lượng, rồi xác 

định dữ liệu nào mỗi bộ phận cần nhập, ai xác nhận và dữ liệu nào là nguồn chính thức. Sau đó xây 

dashboard chung cho quy trình đó. 

6.7. Câu hỏi 62: Nếu người dùng không nhập liệu đầy đủ thì hệ thống có còn giá trị 

không? 

Trả lời ngắn: 

Giá trị sẽ giảm rất nhiều. Hệ thống chỉ tốt khi dữ liệu được ghi nhận đủ và đúng ở những điểm 

quan trọng. Nếu người dùng nhập thiếu, dashboard sai và AI cũng khó đưa ra gợi ý đáng tin. 

Giải thích thực tế: 

Nhiều dự án số hóa thất bại không phải vì phần mềm thiếu chức năng, mà vì người dùng 

không nhập liệu đúng cách. Phiếu bảo trì thiếu nguyên nhân hỏng, dừng máy không có lý do dừng, lỗi 

chất lượng không có mã lỗi, checklist làm qua loa, phụ tùng dùng nhưng không ghi nhận. Khi đó hệ 

thống vẫn có dữ liệu, nhưng dữ liệu không đủ để quản lý. 

Nguyên nhân người dùng không nhập đủ thường rất thực tế: form quá dài, thao tác khó, thiết 

bị nhập liệu bất tiện, dữ liệu không được dùng lại, quản lý không phản hồi, hoặc người dùng không 

thấy lợi ích. Nếu chỉ ép nhập liệu bằng mệnh lệnh, hệ thống có thể có dữ liệu hình thức nhưng chất 

lượng thấp. 

Muốn người dùng nhập đầy đủ, phải thiết kế dữ liệu tối thiểu cần thiết, dễ nhập và có ích cho 

chính công việc của họ. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy xác định “dữ liệu bắt buộc tối thiểu” cho từng quy trình. Ví dụ, với phiếu bảo trì cần thiết 

bị, loại việc, nguyên nhân, hành động, thời gian, phụ tùng. Với dừng máy cần máy, thời gian, nguyên 

nhân, người xác nhận. Đừng bắt nhập quá nhiều trường không dùng đến. 
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6.8. Câu hỏi 63: Số hóa có làm tăng việc cho nhân viên hiện trường không? 

Trả lời ngắn: 

Có thể tăng việc lúc đầu nếu thiết kế không tốt. Nhưng nếu làm đúng, số hóa phải giúp giảm 

giấy tờ, giảm báo cáo thủ công, giảm tìm kiếm thông tin và giúp nhân viên hiện trường làm việc rõ 

ràng hơn. 

Giải thích thực tế: 

Người hiện trường thường lo rằng số hóa nghĩa là thêm việc nhập liệu. Nỗi lo này có cơ sở nếu 

hệ thống yêu cầu nhập nhiều, thao tác phức tạp, dữ liệu nhập xong không ai dùng hoặc vẫn phải ghi 

giấy song song. 

Một dự án số hóa tốt phải thay thế công việc thủ công, không phải chồng thêm lên công việc 

cũ. Ví dụ, nếu kỹ thuật viên đã ghi kết quả bảo trì trên app, không nên bắt họ ghi lại trên giấy rồi nhập 

Excel lần nữa. Nếu trưởng ca đã xác nhận dừng máy trên hệ thống, báo cáo cuối ca nên được tạo tự 

động.  

Tuy nhiên, giai đoạn đầu có thể có thêm việc vì người dùng phải học cách mới, dữ liệu phải 

chuẩn hóa và quy trình phải điều chỉnh. Nhà quản lý cần giải thích rõ lợi ích và loại bỏ các bước trùng 

lặp. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy yêu cầu đội dự án rà soát các biểu mẫu giấy, file Excel, báo cáo và thao tác thủ công đang 

tồn tại trong quy trình. Với từng mục, cần xác định rõ: bỏ đi, giữ tạm thời hay thay thế bằng hệ thống. 

Nếu không làm rõ điều này, số hóa rất dễ trở thành việc làm thêm chồng lên cách làm cũ. 

6.9. Câu hỏi 64: Làm sao để số hóa giúp giảm việc giấy tờ, không phải thêm việc? 

Trả lời ngắn: 

Cần thiết kế quy trình số hóa theo hướng “nhập một lần, dùng nhiều lần”. Dữ liệu nhập ở hiện 

trường phải tự động phục vụ báo cáo, dashboard, truy xuất và phân tích, thay vì bắt người dùng nhập 

lại nhiều nơi. 

Giải thích thực tế: 

Một nguyên tắc quan trọng của số hóa là dữ liệu nên được ghi nhận tại nguồn, vào đúng thời 

điểm phát sinh, bởi người gần sự kiện nhất. Sau đó dữ liệu đó phải được dùng lại cho nhiều mục đích: 

báo cáo ca, dashboard quản lý, phân tích dừng máy, lịch sử thiết bị, truy xuất chất lượng, tính KPI. 

Nếu một kỹ thuật viên nhập phiếu bảo trì nhưng sau đó tổ trưởng vẫn phải tổng hợp Excel, 

trưởng phòng vẫn phải làm báo cáo tay và ban giám đốc vẫn nhận file riêng, thì số hóa chưa giảm 

việc. Nó chỉ tạo thêm một lớp nhập liệu. 

Muốn giảm giấy tờ, hệ thống phải thay thế được biểu mẫu cũ, tự động tổng hợp số liệu, giảm 

copy-paste và tạo ra thông tin có ích cho từng cấp quản lý. Đồng thời, nhà máy phải mạnh dạn bỏ các 

biểu mẫu giấy không còn cần thiết sau khi dữ liệu số đã đủ tin cậy. 
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Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy rà soát từng biểu mẫu giấy hoặc file Excel sau khi số hóa. Với mỗi biểu mẫu, quyết định: 

bỏ hẳn, giữ tạm thời trong giai đoạn chuyển đổi, hay tích hợp vào hệ thống. Mục tiêu là sau một thời 

gian, số lượng giấy tờ và báo cáo thủ công phải giảm thật. 
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7. Chương 7: Con người và thay đổi thói quen 

Số hóa và AI không chỉ là câu chuyện về phần mềm, dữ liệu hay công nghệ. Trong nhà máy, 

yếu tố quyết định thành công thường là con người: công nhân, kỹ thuật viên, trưởng ca, quản lý cấp 

trung, IT, bảo trì, sản xuất, chất lượng và ban lãnh đạo. 

Một hệ thống tốt nhưng người dùng không nhập liệu, không tin dữ liệu, không dùng 

dashboard, không thay đổi quy trình làm việc thì rất khó tạo ra giá trị. Ngược lại, một dự án bắt đầu 

nhỏ nhưng có người dùng thật, có quản lý theo sát và có phản hồi liên tục lại có khả năng thành công 

cao hơn. 

Chương này trả lời những câu hỏi rất thực tế về thói quen, tâm lý, đào tạo và vai trò của con 

người trong hành trình từ số hóa đến AI. 

7.1. Câu hỏi 65: Công nhân, kỹ thuật viên, trưởng ca có chịu dùng hệ thống 

không? 

Trả lời ngắn: 

Họ sẽ dùng nếu hệ thống giúp công việc của họ rõ hơn, nhanh hơn hoặc ít rắc rối hơn. Nếu hệ 

thống chỉ tạo thêm việc nhập liệu mà không đem lại lợi ích thực tế, họ sẽ dùng đối phó hoặc không 

dùng. 

Giải thích thực tế: 

Người làm việc tại hiện trường thường rất thực dụng. Họ không quan tâm nhiều đến khái niệm 

chuyển đổi số hay AI. Họ quan tâm hệ thống có giúp họ xử lý công việc tốt hơn không: báo sự cố 

nhanh hơn, tìm tài liệu dễ hơn, biết việc nào cần làm, giảm ghi giấy, giảm gọi điện, giảm tranh cãi khi 

giao ca. 

Nếu kỹ thuật viên nhập phiếu bảo trì trên hệ thống nhưng vẫn phải ghi giấy và làm báo cáo 

Excel, họ sẽ thấy hệ thống là gánh nặng. Nếu trưởng ca cập nhật dừng máy nhưng không ai dùng dữ 

liệu để phản hồi hoặc cải tiến, họ sẽ coi đó là việc nhập liệu cho cấp trên. Ngược lại, nếu dữ liệu họ 

nhập được dùng trong họp vận hành, giúp phát hiện vấn đề, bảo vệ quyết định của họ và giảm báo cáo 

thủ công, họ sẽ có động lực hơn. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Trước khi triển khai, hãy hỏi người dùng hiện trường: “Công việc nào đang làm anh/chị mất 

thời gian nhất?” Sau đó thiết kế hệ thống để giải quyết một phần nỗi đau đó. Đừng chỉ yêu cầu họ 

nhập liệu; hãy cho họ thấy dữ liệu đó giúp chính họ làm việc dễ hơn. 

7.2. Câu hỏi 66: Người lớn tuổi, ít quen công nghệ có dùng được không? 

Trả lời ngắn: 

Có thể dùng được nếu hệ thống đơn giản, đúng ngữ cảnh công việc và được đào tạo bằng tình 

huống thực tế. Không nên giả định người ít quen công nghệ sẽ chống đối; nhiều người chỉ cần công cụ 

dễ hiểu và được hướng dẫn đúng cách. 
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Giải thích thực tế: 

Trong nhà máy, nhiều người có kinh nghiệm vận hành rất tốt nhưng không quen dùng phần 

mềm. Nếu giao diện phức tạp, nhiều bước, nhiều thuật ngữ kỹ thuật, họ sẽ ngại dùng. Nhưng nếu hệ 

thống được thiết kế đơn giản, ví dụ chỉ cần chọn máy, chọn lỗi, chụp ảnh, ghi chú ngắn và gửi yêu 

cầu, thì khả năng chấp nhận sẽ cao hơn nhiều. 

Đào tạo cũng cần thực tế. Không nên đào tạo bằng slide quá dài hoặc thuật ngữ công nghệ. 

Nên đào tạo bằng chính tình huống họ gặp hằng ngày: tạo yêu cầu bảo trì, ghi nhận dừng máy, xác 

nhận checklist, tìm hướng dẫn xử lý sự cố, xem công việc được giao. 

Người lớn tuổi hoặc ít quen công nghệ thường có rất nhiều tri thức vận hành. Nếu biết cách lôi 

kéo họ tham gia, họ không chỉ là người dùng mà còn là nguồn tri thức quý để chuẩn hóa quy trình và 

xây dựng dữ liệu. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy chọn giao diện đơn giản, ít thao tác và đào tạo bằng tình huống thực tế. Nên có người hỗ 

trợ tại hiện trường trong giai đoạn đầu, đặc biệt với các nhóm ít quen công nghệ. Đừng để họ tự xoay 

xở sau một buổi đào tạo ngắn. 

7.3. Câu hỏi 67: Nếu nhân viên sợ bị kiểm soát thì làm sao? 

Trả lời ngắn: 

Đây là lo ngại rất bình thường. Nhà quản lý cần truyền thông rõ rằng số hóa không nhằm “bắt 

lỗi cá nhân”, mà nhằm nhìn rõ vấn đề vận hành, cải thiện quy trình và hỗ trợ ra quyết định tốt hơn. 

Giải thích thực tế: 

Khi đưa hệ thống vào, mọi thứ trở nên minh bạch hơn: ai làm việc gì, khi nào, mất bao lâu, 

công việc nào trễ, lỗi nào lặp lại, ca nào có nhiều dừng máy. Điều này có thể khiến nhân viên cảm 

thấy bị theo dõi hoặc sợ bị quy trách nhiệm. 

Nếu nhà quản lý dùng dữ liệu ngay từ đầu để chỉ trích cá nhân, người dùng sẽ tìm cách né hệ 

thống, nhập liệu đối phó hoặc không ghi nhận đầy đủ vấn đề. Khi đó dữ liệu sẽ xấu đi và dự án số hóa 

mất niềm tin. 

Cách đúng là dùng dữ liệu để cải tiến hệ thống vận hành trước: quy trình có bất hợp lý không, 

thiết bị có hay hỏng không, hướng dẫn có thiếu không, phụ tùng có chậm không, kế hoạch có thay đổi 

quá nhiều không, nhân sự có bị quá tải không. Khi người dùng thấy dữ liệu giúp giải quyết vấn đề 

thay vì chỉ tìm người chịu lỗi, họ sẽ hợp tác hơn. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Trong giai đoạn đầu, hãy truyền thông rõ nguyên tắc sử dụng dữ liệu: ưu tiên cải tiến quy 

trình, không dùng dữ liệu thô để phạt cá nhân khi chưa phân tích nguyên nhân. Hãy dùng dashboard 

để hỏi “vấn đề nằm ở đâu?” trước khi hỏi “ai sai?”. 

7.4. Câu hỏi 68: Nếu quản lý cấp trung không ủng hộ thì dự án có thất bại không? 
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Trả lời ngắn: 

Rất dễ thất bại. Quản lý cấp trung là lớp quyết định hệ thống có đi vào vận hành hằng ngày 

hay không. Nếu họ không ủng hộ, người dùng hiện trường sẽ khó thay đổi thói quen. 

Giải thích thực tế: 

Ban lãnh đạo có thể quyết định đầu tư, IT có thể triển khai hệ thống, nhà cung cấp có thể đào 

tạo, nhưng người quyết định dữ liệu có được dùng mỗi ngày thường là quản lý cấp trung: trưởng sản 

xuất, trưởng bảo trì, trưởng chất lượng, quản đốc, trưởng ca. 

Nếu quản lý cấp trung vẫn yêu cầu báo cáo Excel cũ, không xem dashboard, không kiểm tra 

dữ liệu trên hệ thống, không phản hồi khi người dùng nhập thiếu, thì hệ thống sẽ bị xem là việc phụ. 

Người làm việc tại hiện trường sẽ làm theo cái mà cấp quản lý trực tiếp yêu cầu, không phải theo khẩu 

hiệu chuyển đổi số. 

Ngược lại, nếu quản lý cấp trung dùng dữ liệu trong họp, hỏi nguyên nhân dựa trên dashboard, 

giao việc qua hệ thống, theo dõi KPI trên hệ thống, người dùng sẽ hiểu rằng cách làm mới là nghiêm 

túc. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy đưa quản lý cấp trung vào dự án từ đầu. Họ cần tham gia chọn bài toán, thiết kế quy trình, 

quyết định chỉ số và sử dụng dashboard trong họp vận hành. Đừng chỉ đào tạo họ sau khi hệ thống đã 

cấu hình xong. 

7.5. Câu hỏi 69: Có cần đào tạo nhiều không? 

Trả lời ngắn: 

Có cần đào tạo, nhưng quan trọng hơn là đào tạo đúng cách. Đào tạo nên ngắn, thực tế, theo 

vai trò và lặp lại trong giai đoạn đầu triển khai. 

Giải thích thực tế: 

Một lỗi thường gặp là tổ chức một buổi đào tạo dài cho tất cả người dùng, sau đó kỳ vọng mọi 

người tự sử dụng tốt. Trong thực tế, mỗi nhóm người dùng cần học những thứ khác nhau. Kỹ thuật 

viên cần biết nhận việc, ghi nhận kết quả, chụp ảnh, nhập phụ tùng. Trưởng ca cần biết ghi nhận dừng 

máy, xác nhận sản lượng, xem cảnh báo. Quản lý cần biết xem dashboard, đọc KPI và kiểm tra dữ 

liệu. 

Đào tạo cũng không nên chỉ nói “bấm nút nào”. Người dùng cần hiểu vì sao phải nhập dữ liệu, 

dữ liệu đó được dùng vào việc gì, nếu nhập sai thì ảnh hưởng ra sao. Khi hiểu ý nghĩa, họ sẽ nhập có 

trách nhiệm hơn. 

Giai đoạn đầu nên có hỗ trợ sát hiện trường. Người dùng sẽ gặp lỗi, quên thao tác, phát hiện 

form chưa hợp lý hoặc đề xuất cải tiến. Đây là nguồn phản hồi rất quan trọng. 

Nhà quản lý nên làm gì: 
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Hãy thiết kế chương trình đào tạo theo vai trò: người nhập dữ liệu, người xác nhận, người 

quản lý, người phân tích, người quản trị hệ thống. Sau đào tạo, cần có giai đoạn hỗ trợ tại hiện trường 

và đánh giá lại sau vài tuần. 

7.6. Câu hỏi 70: Ai sẽ là người dẫn dắt thay đổi trong nhà máy? 

Trả lời ngắn: 

Cần có một người hoặc một nhóm dẫn dắt thay đổi, nhưng họ phải có sự bảo trợ của lãnh đạo 

và sự tham gia của các bộ phận nghiệp vụ. Đây không nên là việc riêng của IT. 

Giải thích thực tế: 

Dẫn dắt số hóa trong nhà máy không chỉ là triển khai phần mềm. Đó là thay đổi cách người 

dùng ghi nhận dữ liệu, xử lý công việc, xem báo cáo, họp vận hành và ra quyết định. Vì vậy, người 

dẫn dắt cần hiểu cả vận hành lẫn dữ liệu ở mức đủ để kết nối các bộ phận. 

Nếu giao hoàn toàn cho IT, dự án dễ trở thành dự án kỹ thuật. Nếu giao hoàn toàn cho một 

phòng ban nghiệp vụ, dự án có thể thiếu khả năng tích hợp và chuẩn hóa dữ liệu. Nếu không có lãnh 

đạo bảo trợ, khi phát sinh xung đột giữa các bộ phận, dự án dễ bị chậm. 

Người dẫn dắt thay đổi không nhất thiết phải là chuyên gia AI. Quan trọng hơn là hiểu vấn đề 

nhà máy, biết lắng nghe người dùng, có khả năng phối hợp và theo đuổi việc sử dụng hệ thống đến khi 

tạo ra kết quả. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy chỉ định một nhóm nòng cốt gồm đại diện sản xuất, bảo trì, chất lượng, IT/OT và một 

người bảo trợ từ ban lãnh đạo. Nhóm này chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, xử lý vướng mắc và bảo 

đảm hệ thống được dùng thật trong vận hành. 

7.7. Câu hỏi 71: Có cần một nhóm chuyển đổi số nội bộ không? 

Trả lời ngắn: 

Nên có, dù quy mô có thể nhỏ. Nhóm chuyển đổi số nội bộ giúp nhà máy không phụ thuộc 

hoàn toàn vào nhà cung cấp và duy trì cải tiến sau khi hệ thống đi vào vận hành. 

Giải thích thực tế: 

Nhà cung cấp có thể triển khai phần mềm, tư vấn quy trình và hỗ trợ kỹ thuật. Nhưng người 

hiểu sâu nhất vận hành hằng ngày vẫn là đội ngũ trong nhà máy. Nếu không có nhóm nội bộ theo dõi, 

sau khi triển khai xong, hệ thống dễ bị dùng ở mức tối thiểu, dữ liệu không cải thiện, dashboard không 

được cập nhật theo nhu cầu mới. 

Một nhóm chuyển đổi số nội bộ không cần quá lớn. Có thể bắt đầu với vài người có hiểu biết 

về sản xuất, bảo trì, chất lượng, IT và cải tiến liên tục. Nhóm này đóng vai trò cầu nối giữa người 

dùng, lãnh đạo và nhà cung cấp. Họ giúp thu thập yêu cầu, kiểm tra dữ liệu, đào tạo lại người dùng, đề 

xuất cải tiến và theo dõi KPI sau triển khai. 

Nhóm này cũng là nền tảng để nhà máy đi xa hơn từ số hóa đến dashboard và AI. 
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Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy xây một nhóm nhỏ nhưng có quyền làm việc liên phòng ban. Đừng chỉ chọn người giỏi 

IT. Hãy chọn người hiểu vận hành, có uy tín với hiện trường, thích cải tiến và có khả năng làm việc 

với dữ liệu. 

7.8. Câu hỏi 72: IT có đủ hiểu vận hành không? 

Trả lời ngắn: 

Không phải lúc nào cũng đủ, và điều đó bình thường. IT cần phối hợp chặt với sản xuất, bảo 

trì, chất lượng và các bộ phận nghiệp vụ để triển khai hệ thống đúng nhu cầu vận hành. 

Giải thích thực tế: 

IT thường mạnh về hệ thống, hạ tầng, bảo mật, tích hợp, phân quyền và hỗ trợ kỹ thuật. Nhưng 

IT có thể không hiểu hết chi tiết vận hành: vì sao dừng máy khó ghi nhận, vì sao trưởng ca cần xem 

tiến độ theo cách riêng, vì sao kỹ thuật viên không thể nhập form quá dài, vì sao một lỗi chất lượng 

cần truy xuất qua nhiều công đoạn. 

Nếu IT triển khai hệ thống mà thiếu đầu vào từ nghiệp vụ, giải pháp có thể đúng về kỹ thuật 

nhưng khó dùng ở hiện trường. Ngược lại, nếu nghiệp vụ không hiểu giới hạn kỹ thuật, họ có thể đưa 

ra yêu cầu rời rạc, thay đổi liên tục hoặc khó tích hợp. 

Số hóa thành công cần một ngôn ngữ chung giữa IT và vận hành. IT không cần trở thành 

chuyên gia sản xuất, nhưng cần đủ gần hiện trường để hiểu hệ thống sẽ được dùng như thế nào. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy yêu cầu IT tham gia khảo sát hiện trường, dự họp vận hành và nghe trực tiếp người dùng 

mô tả vấn đề. Đồng thời, mỗi bộ phận nghiệp vụ nên có người đầu mối làm việc với IT để chuyển nhu 

cầu vận hành thành yêu cầu hệ thống rõ ràng. 

7.9. Câu hỏi 73: Sản xuất, bảo trì, chất lượng có đủ hiểu dữ liệu không? 

Trả lời ngắn: 

Có thể chưa đủ, nhưng họ có thể học được nếu dữ liệu được gắn với vấn đề vận hành thật. 

Không nên biến dữ liệu thành chuyện kỹ thuật xa lạ; hãy biến nó thành công cụ để quản lý tốt hơn. 

Giải thích thực tế: 

Nhiều trưởng bộ phận rất giỏi vận hành nhưng chưa quen tư duy dữ liệu. Họ biết máy nào hay 

hỏng, ca nào yếu, sản phẩm nào khó chạy, lỗi nào thường gặp, nhưng thông tin đó nằm nhiều trong 

kinh nghiệm. Khi chuyển sang số hóa, họ cần học cách biến kinh nghiệm đó thành dữ liệu có cấu trúc: 

mã lỗi, nhóm nguyên nhân, thời gian dừng, hành động xử lý, KPI, dashboard. 

Điều này không có nghĩa là họ phải học phân tích dữ liệu phức tạp. Họ cần hiểu dữ liệu nào 

quan trọng, dữ liệu đó dùng để trả lời câu hỏi gì, cách đọc dashboard và cách kiểm tra dữ liệu có hợp 

lý không. Khi dữ liệu gắn với vấn đề thật như dừng máy, OEE, lỗi chất lượng, backlog bảo trì, họ sẽ 

thấy nó gần gũi hơn. 
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AI cũng vậy. Trước khi nói đến mô hình hay thuật toán, hãy nói AI sẽ giúp họ hỏi gì, xem gì, 

phát hiện gì và quyết định gì nhanh hơn. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy đào tạo tư duy dữ liệu cho các trưởng bộ phận bằng chính dữ liệu của nhà máy. Ví dụ, 

dùng dữ liệu dừng máy, OEE, Phiếu bảo trì hoặc lỗi chất lượng để cùng phân tích. Mục tiêu là giúp họ 

đặt câu hỏi tốt hơn, không phải biến họ thành chuyên gia dữ liệu. 

7.10. Câu hỏi 74: Làm sao để người dùng thấy lợi ích thật, không coi đây là “việc 

nhập liệu cho sếp”? 

Trả lời ngắn: 

Người dùng sẽ thấy lợi ích khi dữ liệu họ nhập được dùng lại để giải quyết vấn đề của chính 

họ: giảm báo cáo thủ công, giảm tìm kiếm thông tin, giảm tranh cãi, xử lý sự cố nhanh hơn và nhận hỗ 

trợ tốt hơn. 

Giải thích thực tế: 

Nếu người dùng chỉ thấy mình nhập dữ liệu vào hệ thống nhưng không nhận lại giá trị gì, họ 

sẽ coi đó là việc làm cho cấp trên. Đây là một trong những nguyên nhân lớn khiến dữ liệu kém chất 

lượng. 

Ví dụ, kỹ thuật viên nhập lịch sử sửa chữa nhưng sau này không tìm lại được lịch sử đó khi xử 

lý lỗi tương tự, họ sẽ thấy việc nhập không có ích. Trưởng ca ghi nhận dừng máy nhưng cuộc họp vẫn 

dựa trên cảm nhận, họ sẽ không còn động lực ghi đúng. Công nhân làm checklist số nhưng vẫn phải 

ký giấy song song, họ sẽ thấy số hóa là thêm việc. 

Ngược lại, nếu hệ thống giúp kỹ thuật viên xem lịch sử máy, giúp trưởng ca nhìn tiến độ, giúp 

quản lý giảm báo cáo, giúp chất lượng truy xuất nhanh hơn, người dùng sẽ thấy dữ liệu có giá trị thật. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy thiết kế “lợi ích trả lại” cho từng nhóm người dùng. Kỹ thuật viên cần lịch sử máy và tài 

liệu dễ tìm. Trưởng ca cần dashboard ca. Quản lý cần báo cáo tự động. Chất lượng cần truy xuất 

nhanh. Khi mỗi nhóm thấy lợi ích riêng, hệ thống sẽ được sử dụng thật hơn. 
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8. Chương 8: Chi phí, ROI và hiệu quả đầu tư 

Số hóa và AI không chỉ là câu chuyện kỹ thuật. Với nhà quản lý, đây là một quyết định đầu tư. 

Và đã là đầu tư thì phải trả lời được các câu hỏi rất thực tế: tốn bao nhiêu tiền, bao lâu thấy hiệu quả, 

hiệu quả đo bằng gì, có thể bắt đầu nhỏ không, nếu thất bại thì mất gì, và làm sao tránh mua một hệ 

thống lớn nhưng không dùng hết. 

Một dự án số hóa hoặc AI tốt không nhất thiết phải bắt đầu bằng ngân sách rất lớn. Quan trọng 

hơn là chọn đúng vấn đề vận hành, xác định phạm vi hợp lý, đo được hiệu quả và mở rộng từng bước 

sau khi đã có kết quả. 

Chương này giúp nhà quản lý nhìn số hóa và AI như một khoản đầu tư vận hành, không phải 

chỉ là chi phí phần mềm. 

8.1. Câu hỏi 75: Làm số hóa và AI tốn bao nhiêu tiền? 

Trả lời ngắn: 

Chi phí phụ thuộc vào phạm vi, mức độ phức tạp, số người dùng, số hệ thống cần kết nối, mức 

độ chuẩn hóa dữ liệu và loại AI muốn triển khai. Nhà máy không nên hỏi “tốn bao nhiêu” trước khi 

làm rõ “muốn giải quyết vấn đề gì”. 

Giải thích thực tế: 

Một dự án số hóa nhỏ cho một quy trình có thể có chi phí rất khác với một dự án triển khai 

toàn nhà máy. Ví dụ, số hóa phiếu bảo trì cho một nhóm thiết bị trọng yếu sẽ khác xa với triển khai 

CMMS toàn diện cho nhiều nhà máy. Tương tự, xây dashboard từ dữ liệu sẵn có sẽ khác với việc phải 

kết nối ERP, MES, SCADA, PLC và làm sạch dữ liệu lớn. 

Với AI cũng vậy. AI Copilot tra cứu tài liệu kỹ thuật có chi phí và độ phức tạp khác với mô 

hình dự báo hỏng thiết bị dựa trên dữ liệu cảm biến. AI phân tích dừng máy từ dữ liệu có cấu trúc 

cũng khác với AI tối ưu kế hoạch sản xuất toàn nhà máy. 

Vì vậy, câu hỏi chi phí phải đi sau câu hỏi phạm vi và giá trị. Nếu chưa rõ bài toán, mọi báo 

giá đều dễ bị lệch: hoặc quá thấp vì chưa thấy hết việc, hoặc quá cao vì nhà cung cấp đề xuất quá 

rộng. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Trước khi hỏi giá, hãy mô tả rõ bài toán: phạm vi ở đâu, ai dùng, dữ liệu nào cần, hệ thống nào 

liên quan, KPI muốn cải thiện là gì. Khi phạm vi rõ, chi phí mới có ý nghĩa để so sánh. 

8.2. Câu hỏi 76: Chi phí gồm những gì: phần mềm, thiết bị, triển khai, đào tạo, tích 

hợp, duy trì? 

Trả lời ngắn: 

Chi phí không chỉ là tiền mua phần mềm. Một dự án số hóa hoặc AI thường gồm phần mềm, 

triển khai, cấu hình, làm sạch dữ liệu, tích hợp, đào tạo, hạ tầng, bảo trì, hỗ trợ và chi phí thay đổi thói 

quen vận hành. 
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Giải thích thực tế: 

Nhiều nhà máy chỉ nhìn chi phí license hoặc chi phí mua phần mềm, nhưng đó thường chưa 

phải toàn bộ chi phí. Nếu hệ thống cần kết nối với ERP, máy móc, SCADA hoặc các file dữ liệu hiện 

có, sẽ có chi phí tích hợp. Nếu dữ liệu nền chưa chuẩn, sẽ có chi phí làm sạch và chuẩn hóa. Nếu 

người dùng chưa quen, cần chi phí đào tạo và hỗ trợ hiện trường. 

Ngoài ra còn có chi phí nội bộ: thời gian của trưởng bộ phận, kỹ thuật viên, IT, sản xuất, chất 

lượng để tham gia khảo sát, kiểm thử, chuẩn hóa quy trình và vận hành hệ thống. Đây là chi phí 

thường bị xem nhẹ nhưng ảnh hưởng lớn đến thành công. 

Với AI, có thể có thêm chi phí cloud, lưu trữ dữ liệu, xử lý tài liệu, embedding, mô hình ngôn 

ngữ, bảo mật, giám sát chất lượng trả lời và cập nhật tri thức. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Khi xem xét đầu tư, hãy yêu cầu tách rõ các nhóm chi phí: phần mềm, triển khai, tích hợp, dữ 

liệu, đào tạo, hạ tầng, duy trì hằng năm và nguồn lực nội bộ. Đừng chỉ so sánh giá phần mềm nếu 

phạm vi dịch vụ khác nhau. 

8.3. Câu hỏi 77: Bao lâu thì thấy hiệu quả? 

Trả lời ngắn: 

Tùy phạm vi, nhưng một dự án tốt nên tạo ra tín hiệu hiệu quả trong vài tháng đầu, ít nhất ở 

mức giảm thời gian báo cáo, dữ liệu rõ hơn, quy trình minh bạch hơn hoặc nhìn thấy vấn đề vận hành 

nhanh hơn. 

Giải thích thực tế: 

Không phải mọi hiệu quả đều xuất hiện ngay dưới dạng tiền tiết kiệm. Giai đoạn đầu, hiệu quả 

có thể là nhà máy không còn phải tổng hợp báo cáo thủ công, biết dừng máy theo nguyên nhân, biết 

phiếu bảo trì nào quá hạn, biết dây chuyền nào đang chậm, hoặc chuẩn hóa được dữ liệu thiết bị. 

Những hiệu quả này là nền để tạo ra hiệu quả lớn hơn như giảm dừng máy, tăng OEE, giảm 

lỗi, giảm phụ tùng khẩn cấp hoặc cải thiện giao hàng đúng hạn. Nếu nhà máy đòi ROI tài chính ngay 

trong vài tuần, có thể sẽ đánh giá sai giá trị của dự án nền tảng. 

Tuy nhiên, dự án cũng không nên kéo dài quá lâu mà không tạo ra kết quả gì. Nếu sau vài 

tháng vẫn chưa có dữ liệu tốt hơn, dashboard hữu ích hơn hoặc người dùng thật sự sử dụng hệ thống, 

cần xem lại phạm vi và cách triển khai. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy chia hiệu quả thành hai nhóm: hiệu quả sớm và hiệu quả vận hành. Hiệu quả sớm là giảm 

báo cáo thủ công, tăng độ đầy đủ dữ liệu, minh bạch quy trình. Hiệu quả vận hành là giảm dừng máy, 

tăng OEE, giảm lỗi, giảm chi phí. Cần đo cả hai. 

8.4. Câu hỏi 78: Hiệu quả đo bằng gì? 

Trả lời ngắn: 
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Hiệu quả nên đo bằng KPI vận hành cụ thể, không chỉ đo bằng việc “đã triển khai xong phần 

mềm”. KPI có thể là dừng máy, OEE, MTTR, MTBF, tỷ lệ hoàn thành PM, thời gian báo cáo, tỷ lệ 

lỗi, tiến độ sản xuất hoặc mức độ sử dụng hệ thống. 

Giải thích thực tế: 

Một dự án số hóa không nên được xem là thành công chỉ vì hệ thống đã go-live. Go-live mới 

là bắt đầu. Câu hỏi thật là hệ thống có giúp vận hành tốt hơn không. 

Với bảo trì, có thể đo số Phiếu bảo trì được ghi nhận đầy đủ, tỷ lệ PM đúng hạn, số phiếu bảo 

trì quá hạn, MTTR, MTBF, dừng máy do thiết bị, chi phí phụ tùng. Với sản xuất, đo mức độ hoàn 

thành kế hoạch sản xuất, OEE, dừng máy theo nguyên nhân, thời gian tổng hợp báo cáo, tỷ lệ cập nhật 

tiến độ đúng hạn. Với chất lượng, có thể đo tỷ lệ lỗi, thời gian truy xuất, số lỗi lặp lại, thời gian xử lý 

CAPA. 

Với AI Copilot, hiệu quả có thể đo bằng thời gian tìm tài liệu, tỷ lệ câu hỏi được trả lời đúng, 

số lượt sử dụng, mức độ hài lòng của người dùng, giảm thời gian xử lý sự cố hoặc giảm phụ thuộc vào 

chuyên gia lâu năm. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Trước khi triển khai, hãy chọn 3-5 KPI chính cho dự án. Mỗi KPI cần có số hiện tại, mục tiêu 

cải thiện, cách đo và người chịu trách nhiệm. Nếu không có KPI từ đầu, sau này rất khó chứng minh 

hiệu quả. 

8.5. Câu hỏi 79: Có thể bắt đầu nhỏ để giảm rủi ro không? 

Trả lời ngắn: 

Có, và nên làm như vậy. Bắt đầu nhỏ giúp nhà máy kiểm chứng giá trị, học từ thực tế, điều 

chỉnh quy trình và giảm rủi ro trước khi mở rộng. 

Giải thích thực tế: 

Một dự án lớn ngay từ đầu thường có nhiều rủi ro: phạm vi rộng, nhiều bộ phận liên quan, dữ 

liệu chưa chuẩn, người dùng chưa quen, tích hợp phức tạp và kỳ vọng quá cao. Nếu kết quả không rõ, 

ban lãnh đạo dễ mất niềm tin vào số hóa hoặc AI. 

Bắt đầu nhỏ không có nghĩa là làm thử cho vui. Một pilot tốt vẫn phải có bài toán thật, người 

dùng thật và KPI thật. Ví dụ, số hóa bảo trì cho 50 thiết bị trọng yếu, xây dashboard dừng máy cho 

một dây chuyền, triển khai AI Copilot cho tài liệu kỹ thuật của một nhóm máy, hoặc theo dõi OEE cho 

một khu vực sản xuất. 

Khi phạm vi nhỏ, nhà máy có thể triển khai nhanh hơn, phản hồi nhanh hơn và thấy rõ cái gì 

hiệu quả, cái gì chưa. Sau đó mới mở rộng sang nhiều dây chuyền, nhiều bộ phận hoặc nhiều nhà máy. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy chọn một pilot có giới hạn rõ: phạm vi, thời gian, người dùng, dữ liệu và KPI. Đặt trước 

tiêu chí mở rộng: nếu đạt kết quả nào thì mở rộng, nếu chưa đạt thì điều chỉnh gì. 
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8.6. Câu hỏi 80: Nếu pilot không thành công thì mất gì? 

Trả lời ngắn: 

Nếu pilot được thiết kế nhỏ và có kiểm soát, mất mát thường không lớn. Quan trọng là nhà 

máy phải học được vì sao chưa thành công: sai bài toán, dữ liệu kém, quy trình chưa rõ, người dùng 

không dùng hay giải pháp chưa phù hợp. 

Giải thích thực tế: 

Không phải pilot nào cũng thành công ngay. Nhưng một pilot không đạt kỳ vọng vẫn có giá trị 

nếu giúp nhà máy hiểu rõ điểm nghẽn. Ví dụ, nhà máy có thể phát hiện rằng dữ liệu dừng máy không 

đáng tin, danh mục nguyên nhân quá rối, kỹ thuật viên không nhập kết quả đầy đủ, dashboard thiết kế 

chưa đúng câu hỏi của quản lý, hoặc AI Copilot trả lời chưa tốt vì tài liệu chưa chuẩn. 

Rủi ro lớn nhất không phải là pilot không hoàn hảo. Rủi ro lớn hơn là không rút ra bài học, 

hoặc kết luận vội rằng “số hóa không hiệu quả” hay “AI không dùng được” trong khi vấn đề nằm ở 

cách chọn bài toán và chuẩn bị nền tảng. 

Một pilot thất bại trong phạm vi nhỏ vẫn tốt hơn một dự án lớn thất bại sau khi đã tiêu tốn 

nhiều chi phí, thời gian và niềm tin nội bộ. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Trước khi chạy pilot, hãy xác định rõ tiêu chí đánh giá. Nếu không đạt, phải có buổi phân tích 

nguyên nhân: vấn đề nằm ở dữ liệu, quy trình, con người, công nghệ hay phạm vi. Đừng chỉ đánh giá 

pilot bằng cảm nhận chung. 

8.7. Câu hỏi 81: Có cách nào chứng minh hiệu quả trước khi đầu tư lớn không? 

Trả lời ngắn: 

Có. Nhà máy có thể bắt đầu bằng assessment, proof of concept, pilot nhỏ hoặc dashboard mẫu 

từ dữ liệu hiện có để chứng minh giá trị trước khi đầu tư lớn. 

Giải thích thực tế: 

Không phải lúc nào nhà máy cũng cần ký một dự án lớn ngay. Một cách thực tế là bắt đầu 

bằng đánh giá hiện trạng để biết vấn đề chính nằm ở đâu. Sau đó chọn một use case có dữ liệu tương 

đối sẵn và làm thử ở phạm vi nhỏ. 

Ví dụ, dùng dữ liệu dừng máy 6 tháng gần nhất để xây dashboard phân tích nguyên nhân dừng 

máy. Dùng lịch sử Phiếu bảo trì để tìm top thiết bị hỏng nhiều nhất. Dùng một bộ tài liệu máy để thử 

AI Copilot tra cứu. Dùng dữ liệu sản lượng và dừng máy của một dây chuyền để phân tích OEE. 

Những bước thử này giúp nhà máy thấy dữ liệu hiện tại có dùng được không, người dùng có 

thấy hữu ích không, KPI nào có thể cải thiện và giải pháp có phù hợp với thực tế không. 

Nhà quản lý nên làm gì: 
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Hãy yêu cầu một bước chứng minh giá trị trước khi mở rộng. Bước này không cần quá lớn, 

nhưng phải dùng dữ liệu thật, vấn đề thật và người dùng thật. Tránh các demo đẹp nhưng không liên 

quan đến dữ liệu nhà máy của mình. 

8.8. Câu hỏi 82: Nên thuê ngoài, mua phần mềm hay tự làm? 

Trả lời ngắn: 

Tùy năng lực nội bộ và mục tiêu triển khai. Nhà máy có thể tự làm một số dashboard hoặc 

công cụ nhỏ, nhưng với các hệ thống vận hành quan trọng như CMMS, MES, tích hợp dữ liệu hoặc AI 

Copilot, thường nên kết hợp giải pháp chuyên nghiệp với đội ngũ nội bộ hiểu vận hành. 

Giải thích thực tế: 

Tự làm có lợi thế là linh hoạt, hiểu nhu cầu nội bộ và chi phí ban đầu có thể thấp. Nhưng tự 

làm cũng có rủi ro: phụ thuộc vào một vài cá nhân, khó bảo trì lâu dài, thiếu chuẩn phân quyền, thiếu 

bảo mật, khó mở rộng và khó tích hợp. 

Mua phần mềm giúp nhà máy có nền tảng sẵn, quy trình chuẩn hơn, hỗ trợ kỹ thuật và khả 

năng mở rộng. Nhưng nếu mua phần mềm mà không có đội nội bộ tham gia, hệ thống dễ bị triển khai 

theo kiểu “có chức năng nhưng không khớp vận hành”. 

Thuê ngoài hoặc dùng nhà cung cấp giúp tăng tốc, nhất là khi nhà máy thiếu kinh nghiệm về 

triển khai, dữ liệu, tích hợp hoặc AI. Nhưng nhà máy vẫn cần giữ vai trò làm chủ mục tiêu, dữ liệu và 

quy trình. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy phân loại việc nào nên tự làm, việc nào nên mua, việc nào nên thuê ngoài. Nguyên tắc là: 

tự làm những phần nhỏ, linh hoạt, ít rủi ro; dùng giải pháp chuyên nghiệp cho quy trình lõi; và luôn 

xây năng lực nội bộ để không phụ thuộc hoàn toàn vào bên ngoài. 

8.9. Câu hỏi 83: Chi phí duy trì hằng năm là bao nhiêu? 

Trả lời ngắn: 

Chi phí duy trì hằng năm phụ thuộc vào loại giải pháp, số người dùng, hạ tầng, hỗ trợ, bảo trì 

phần mềm, nâng cấp, lưu trữ dữ liệu và mức độ sử dụng AI. Nhà máy cần tính chi phí duy trì ngay từ 

đầu, không chỉ tính chi phí triển khai ban đầu. 

Giải thích thực tế: 

Sau khi hệ thống go-live, nhà máy vẫn cần duy trì vận hành: hỗ trợ người dùng, sửa lỗi, nâng 

cấp phiên bản, sao lưu dữ liệu, quản lý tài khoản, điều chỉnh dashboard, thêm báo cáo, cập nhật danh 

mục, thay đổi quy trình, tích hợp thêm hệ thống mới. 

Với giải pháp cloud, chi phí có thể bao gồm thuê bao phần mềm, lưu trữ, xử lý dữ liệu, đường 

truyền Internet và dịch vụ AI. Với giải pháp on-premise, chi phí có thể bao gồm chi phí server, bảo trì 

hạ tầng, backup, bảo mật và nhân sự IT. Với AI Copilot, có thể có chi phí cập nhật tri thức, kiểm soát 

chất lượng câu trả lời, chi phí mô hình và xử lý tài liệu. 
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Nếu không tính chi phí duy trì, nhà máy có thể triển khai được hệ thống nhưng không duy trì 

được chất lượng sau 6-12 tháng. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Khi lập ngân sách, hãy yêu cầu báo rõ chi phí năm đầu và chi phí duy trì các năm sau. Đồng 

thời xác định ai trong nhà máy chịu trách nhiệm vận hành hệ thống, cập nhật dữ liệu và làm việc với 

nhà cung cấp khi cần hỗ trợ. 

8.10. Câu hỏi 84: Ngoài phần mềm, triển khai AI có thể phát sinh những chi phí 

nào? 

Trả lời ngắn: 

Ngoài chi phí phần mềm, triển khai AI có thể phát sinh thêm chi phí cho dữ liệu, lưu trữ, mô 

hình AI, hạ tầng cloud, bảo mật, phân quyền và giám sát chất lượng. Tuy nhiên, các chi phí này có thể 

kiểm soát được nếu phạm vi AI, dữ liệu sử dụng và mức độ sử dụng được xác định rõ ngay từ đầu. 

Giải thích thực tế: 

AI không chỉ là một nút bấm trong phần mềm. Tùy loại AI, nhà máy có thể cần chuẩn bị dữ 

liệu, lưu trữ tài liệu, tạo chỉ mục tìm kiếm, kết nối hệ thống, gọi mô hình AI, kiểm soát quyền truy 

cập, ghi log, kiểm tra câu trả lời và cập nhật tri thức định kỳ. 

Với AI Copilot, chi phí có thể đến từ việc xử lý tài liệu, lưu trữ knowledge base, tìm kiếm ngữ 

nghĩa, sử dụng mô hình ngôn ngữ và bảo mật dữ liệu. Với AI dự báo hoặc phân tích dữ liệu sản xuất, 

chi phí có thể đến từ hạ tầng dữ liệu, tính toán, lưu trữ dữ liệu lịch sử và tích hợp với hệ thống vận 

hành. 

Điều quan trọng là không triển khai AI quá rộng ngay từ đầu. Nếu bắt đầu bằng một use case 

cụ thể, ví dụ tra cứu tài liệu cho nhóm thiết bị trọng yếu hoặc phân tích dừng máy cho một dây 

chuyền, chi phí sẽ dễ kiểm soát hơn. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Khi đánh giá AI, hãy hỏi rõ: dữ liệu đặt ở đâu, mô hình chạy ở đâu, chi phí tính theo người 

dùng, dung lượng, số lượt hỏi hay tài nguyên xử lý, và có giới hạn ngân sách không. AI phải có cơ chế 

kiểm soát chi phí từ đầu. 

8.11. Câu hỏi 85: Làm sao tính ROI cho một dự án như dashboard, CMMS, MES 

hoặc AI Copilot? 

Trả lời ngắn: 

ROI nên tính dựa trên giá trị cải thiện vận hành: giảm dừng máy, giảm thời gian báo cáo, tăng 

OEE, giảm lỗi, giảm tồn kho, giảm thời gian xử lý sự cố, tăng tuân thủ bảo trì hoặc cải thiện giao 

hàng đúng hạn. Không nên chỉ tính ROI bằng chi phí phần mềm. 

Giải thích thực tế: 
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Mỗi loại dự án có cách tính ROI khác nhau. Với CMMS, ROI có thể đến từ giảm dừng máy, 

giảm bảo trì khẩn cấp, tăng tỷ lệ PM đúng hạn, giảm chi phí phụ tùng, giảm thời gian tìm lịch sử thiết 

bị. Với MES hoặc SmartTrack, ROI có thể đến từ tăng OEE, giảm thời gian tổng hợp sản lượng, phát 

hiện trễ tiến độ sớm hơn, giảm lỗi ghi nhận sản xuất. 

Với dashboard, ROI thường đến từ việc ra quyết định nhanh hơn, giảm thời gian làm báo cáo, 

giảm tranh luận số liệu, nhìn thấy vấn đề sớm hơn. Dù khó tính thành tiền ngay, đây là nền tảng để cải 

thiện vận hành. 

Với AI Copilot, ROI có thể đến từ giảm thời gian tìm tài liệu, hỗ trợ kỹ thuật viên xử lý sự cố 

nhanh hơn, đào tạo người mới nhanh hơn, giảm phụ thuộc vào chuyên gia lâu năm và chuẩn hóa tri 

thức vận hành. 

Cách tính tốt nhất là chọn một số chỉ số trước và đo trước-sau. Nếu không có baseline ban đầu, 

ROI sẽ rất khó chứng minh. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Trước khi triển khai, hãy ghi nhận baseline: hiện nay dừng máy bao nhiêu, OEE bao nhiêu, 

mất bao lâu làm báo cáo, mất bao lâu tìm tài liệu, PM đúng hạn bao nhiêu, lỗi lặp lại bao nhiêu. Sau 

3-6 tháng, so sánh lại để tính hiệu quả thực tế. 
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9. Chương 9: Công nghệ, hệ thống và hạ tầng 

Khi nói đến số hóa và AI, nhà quản lý không nhất thiết phải hiểu sâu về kỹ thuật. Nhưng vẫn 

cần hiểu đủ để đặt câu hỏi đúng, tránh đầu tư sai và không bị phụ thuộc hoàn toàn vào nhà cung cấp. 

Công nghệ tốt không phải là công nghệ phức tạp nhất. Công nghệ tốt là công nghệ phù hợp với 

hiện trạng nhà máy, kết nối được với các hệ thống cần thiết, dễ sử dụng, đủ an toàn, có thể mở rộng và 

phục vụ được mục tiêu vận hành. 

Chương này trả lời các câu hỏi thường gặp về hệ thống hiện tại, ERP, IoT, cloud, mất mạng, 

mở rộng, phụ thuộc nhà cung cấp, tuổi thọ phần mềm và cách triển khai từng phần. 

9.1. Câu hỏi 86: Tôi có cần thay toàn bộ hệ thống hiện tại không? 

Trả lời ngắn: 

Không nhất thiết. Trong nhiều trường hợp, nhà máy không cần thay toàn bộ hệ thống hiện tại, 

mà cần bổ sung, kết nối hoặc chuẩn hóa lại các hệ thống đang có để phục vụ mục tiêu vận hành tốt 

hơn. 

Giải thích thực tế: 

Nhiều công ty đã có một số nền tảng số như ERP, phần mềm kế toán, SCADA, hệ thống chấm 

công, phần mềm kho, Excel hoặc các công cụ nội bộ. Khi muốn số hóa sâu hơn cho khu vực nhà máy 

hoặc chuẩn bị ứng dụng AI tại đây, việc đầu tiên cần phải đánh giá dữ liệu nào có thể kế thừa, hệ 

thống nào cần kết nối và khoảng trống vận hành nào cần bổ sung. 

Điều quan trọng là xác định hệ thống hiện tại đang làm tốt việc gì và đang thiếu gì. ERP có thể 

đang quản lý đơn hàng, mua hàng, tồn kho, tài chính tốt, nhưng chưa đủ chi tiết cho vận hành xưởng 

sản xuất. Excel có thể đang linh hoạt nhưng thiếu kiểm soát. SCADA có thể có dữ liệu máy nhưng 

chưa liên kết với kế hoạch, dừng máy hoặc phiếu bảo trì. 

Một lộ trình tốt thường bắt đầu bằng việc nhìn lại các hệ thống và dữ liệu hiện có, xác định dữ 

liệu nào có thể kế thừa, điểm nào cần kết nối và khoảng trống vận hành nào cần bổ sung. Cách làm 

này giúp doanh nghiệp mở rộng năng lực số xuống khu vực nhà máy mà không làm gián đoạn các hệ 

thống quản trị đang vận hành. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy lập danh sách các hệ thống hiện đang dùng, mỗi hệ thống đang quản lý dữ liệu gì, ai sử 

dụng, dữ liệu nào có thể kế thừa, dữ liệu nào cần kết nối và khoảng trống vận hành nào chưa được hệ 

thống hiện tại đáp ứng. Mục tiêu của bước này là hiểu rõ nền tảng số hiện có để xây tiếp năng lực số 

cho khu vực nhà máy. 

9.2. Câu hỏi 87: Hệ thống mới có kết nối được với ERP hiện có không? 

Trả lời ngắn: 
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Thường là có thể. ERP và hệ thống mới có thể trao đổi dữ liệu qua API, database, file trung 

gian hoặc cơ chế tích hợp phù hợp. Tuy nhiên, kết nối được đến mức nào còn phụ thuộc vào chuẩn dữ 

liệu, quyền truy cập và phạm vi cần kết nối. 

Giải thích thực tế: 

ERP thường là hệ thống lõi cho các dữ liệu như đơn hàng, kế hoạch, mã sản phẩm, vật tư, kho, 

mua hàng và tài chính. Nhưng ERP không phải lúc nào cũng đủ sâu cho dữ liệu sản xuất theo ca, dừng 

máy, OEE, phiếu bảo trì, checklist, lỗi chất lượng hoặc dữ liệu hiện trường. 

Vì vậy, các hệ thống như MES, CMMS, SmartTrack hoặc dashboard thường cần trao đổi dữ 

liệu với ERP theo hai chiều. ERP có thể cung cấp dữ liệu nền và kế hoạch như mã sản phẩm, mã vật 

tư, định mức, lệnh sản xuất hoặc kế hoạch sản xuất. Ngược lại, hệ thống sản xuất có thể gửi lại sản 

lượng thực tế, tiến độ thực hiện, trạng thái lệnh hoặc dữ liệu tiêu hao; hệ thống bảo trì có thể gửi lại 

thông tin phụ tùng đã sử dụng, chi phí bảo trì hoặc trạng thái công việc liên quan. Việc đồng bộ hai 

chiều giúp dữ liệu quản trị trong ERP phản ánh gần hơn với thực tế vận hành tại nhà máy. 

Khó khăn thường không chỉ nằm ở kỹ thuật kết nối. Nó nằm ở việc mã sản phẩm, mã thiết bị, 

mã vật tư, đơn vị tính, thời gian và quy tắc nghiệp vụ có thống nhất hay không. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Khi chọn hệ thống mới, hãy hỏi rõ: cần lấy dữ liệu gì từ ERP, cần gửi dữ liệu gì về ERP, tần 

suất đồng bộ ra sao, ai chịu trách nhiệm dữ liệu gốc (master data) và nếu dữ liệu giữa hai hệ thống 

khác nhau thì hệ thống nào là nguồn chính thức. 

9.3. Câu hỏi 88: Có cần mua thêm máy móc, cảm biến, IoT không? 

Trả lời ngắn: 

Không phải lúc nào cũng cần ngay. Cảm biến và IoT rất hữu ích khi nhà máy cần dữ liệu tự 

động, nhanh và chính xác từ thiết bị, nhưng nên mua theo bài toán cụ thể, không nên mua trước rồi 

mới tìm cách dùng. 

Giải thích thực tế: 

IoT và cảm biến có thể giúp thu thập dữ liệu như trạng thái chạy/dừng, sản lượng, nhiệt độ, áp 

suất, dòng điện, rung động, năng lượng tiêu thụ hoặc điều kiện môi trường. Những dữ liệu này rất 

quan trọng cho một số bài toán như giám sát thiết bị, cảnh báo bất thường, phân tích hiệu suất hoặc dự 

báo hỏng. 

Tuy nhiên, không phải mọi vấn đề số hóa đều cần IoT. Nếu bài toán là quản lý phiếu bảo trì, 

lịch sử bảo trì, checklist, phụ tùng, tài liệu kỹ thuật hoặc ghi nhận nguyên nhân dừng máy, nhà máy có 

thể bắt đầu bằng quy trình và phần mềm trước. Với nhiều use case, dữ liệu con người xác nhận vẫn rất 

quan trọng, đặc biệt là nguyên nhân, hành động xử lý và đánh giá hiện trường. 

Mua cảm biến mà không rõ dùng để cải thiện KPI nào sẽ dễ tạo ra nhiều dữ liệu nhưng không 

tạo giá trị. Ngược lại, nếu biết rõ cần đo gì và quyết định nào sẽ thay đổi nhờ dữ liệu đó, IoT sẽ rất có 

ích. 
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Nhà quản lý nên làm gì: 

Đừng bắt đầu bằng câu hỏi “mua cảm biến gì?”. Hãy hỏi: “Tôi cần biết dữ liệu nào nhanh hơn 

hoặc chính xác hơn để ra quyết định tốt hơn?” Nếu dữ liệu đó không thể nhập tay đáng tin cậy hoặc 

cần cập nhật liên tục, lúc đó hãy xem xét cảm biến, PLC, SCADA hoặc IoT. 

9.4. Câu hỏi 89: Hệ thống nhà máy nên triển khai trên hạ tầng nào? 

Trả lời ngắn: 

Thường có ba hướng chính: triển khai trên server nội bộ của doanh nghiệp, triển khai trên 

cloud server riêng tại data center hoặc nhà cung cấp cloud, và sử dụng phần mềm cloud dưới dạng 

dịch vụ. Với các dự án mới, cloud server hoặc phần mềm cloud thường linh hoạt hơn; server nội bộ 

chỉ nên xem xét khi doanh nghiệp có yêu cầu đặc thù về hạ tầng, bảo mật hoặc chính sách nội bộ. 

Giải thích thực tế: 

Server nội bộ, hay on-premise server, là mô hình doanh nghiệp tự đầu tư và vận hành máy chủ 

trong nội bộ. Cách này cho doanh nghiệp quyền kiểm soát cao, nhưng cũng đòi hỏi phải tự quản lý 

máy chủ, bảo mật, sao lưu, nâng cấp, giám sát và nhân sự IT. Vì vậy, trong nhiều dự án mới, đây 

không còn là lựa chọn mặc định. 

Cloud server là mô hình doanh nghiệp có một môi trường server riêng đặt tại data center hoặc 

nhà cung cấp cloud. Hệ thống vẫn có thể được triển khai riêng cho doanh nghiệp, nhưng hạ tầng 

thường chuyên nghiệp hơn, có dịch vụ bảo mật, backup, giám sát và khả năng mở rộng tốt hơn so với 

việc tự đặt server tại nhà máy. 

Phần mềm cloud dưới dạng dịch vụ là mô hình doanh nghiệp sử dụng phần mềm đã được nhà 

cung cấp vận hành sẵn trên cloud. Doanh nghiệp không cần quản lý server, backup hay hạ tầng kỹ 

thuật ở mức sâu, mà tập trung vào sử dụng phần mềm, cấu hình nghiệp vụ, phân quyền, dữ liệu và tích 

hợp với các hệ thống liên quan. 

Nhà quản lý nên làm gì:  

Đừng bắt đầu bằng câu hỏi “có cần mua server không”. Hãy bắt đầu bằng việc xác định hệ 

thống cần phục vụ ai, dữ liệu có nhạy cảm không, cần kết nối với hệ thống nào, yêu cầu bảo mật và 

backup ra sao, đội IT nội bộ có năng lực vận hành đến đâu và doanh nghiệp muốn kiểm soát hạ tầng ở 

mức nào. Với đa số dự án mới, nên ưu tiên xem xét cloud server hoặc phần mềm cloud trước; server 

nội bộ chỉ nên chọn khi có lý do thật sự rõ ràng. 

9.5. Câu hỏi 90: Nếu dùng cloud thì có an toàn không? 

Trả lời ngắn: 

Có thể an toàn, nếu mô hình cloud được thiết kế, cấu hình và quản trị đúng. Rủi ro không nằm ở việc 

dùng cloud hay không dùng cloud, mà nằm ở cách kiểm soát dữ liệu, phân quyền, mã hóa, sao lưu, 

giám sát truy cập và trách nhiệm quản trị giữa nhà máy và nhà cung cấp. 

Giải thích thực tế: 
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Nhiều nhà máy lo ngại cloud vì sợ dữ liệu sản xuất, dữ liệu thiết bị hoặc dữ liệu vận hành bị 

lộ. Đây là lo ngại hợp lý, đặc biệt khi hệ thống có liên quan đến sản xuất, bảo trì, chất lượng, công 

thức, thông số máy hoặc tài liệu nội bộ. 

Tuy nhiên, server nội bộ không tự động an toàn chỉ vì đặt trong nhà máy. Nếu hệ thống dùng 

mật khẩu yếu, phân quyền không rõ, không backup định kỳ, không cập nhật bảo mật, không ghi log 

truy cập hoặc không có người chịu trách nhiệm vận hành, rủi ro vẫn rất lớn. 

Với cloud server riêng, doanh nghiệp thường có một môi trường server riêng đặt tại data 

center hoặc nhà cung cấp cloud. Mô hình này có thể an toàn nếu được thiết lập đúng về mạng, tài 

khoản, phân quyền, mã hóa, backup, giám sát và quyền quản trị. Ưu điểm là hạ tầng thường chuyên 

nghiệp hơn so với việc tự đặt server tại nhà máy, nhưng doanh nghiệp vẫn cần hiểu rõ ai có quyền truy 

cập và dữ liệu được bảo vệ như thế nào. 

Với phần mềm cloud dưới dạng dịch vụ, nhà cung cấp chịu trách nhiệm nhiều hơn về hạ tầng, 

vận hành, backup và bảo mật nền tảng. Nhà máy không phải quản lý server ở mức sâu, nhưng cần làm 

rõ các vấn đề quan trọng: dữ liệu được lưu ở đâu, dữ liệu giữa các khách hàng có được tách biệt 

không, ai có quyền quản trị, có log truy cập không, backup như thế nào, khi chấm dứt sử dụng thì dữ 

liệu được bàn giao hoặc xóa ra sao. 

Với AI Copilot, yêu cầu bảo mật còn phải rõ hơn. Nhà máy cần biết tài liệu nào được đưa vào 

hệ thống, dữ liệu nào được index, người dùng nào được xem câu trả lời nào, AI có tuân theo phân 

quyền tài liệu không, dữ liệu hỏi đáp có được lưu lại không và dữ liệu của nhà máy có được dùng để 

huấn luyện mô hình chung hay không. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Đừng chỉ hỏi chung “cloud có an toàn không”. Hãy yêu cầu nhà cung cấp giải thích rõ mô 

hình triển khai là cloud server riêng hay phần mềm cloud dưới dạng dịch vụ, dữ liệu được lưu ở đâu, 

ai có quyền truy cập, phân quyền được kiểm soát thế nào, dữ liệu có được mã hóa không, backup ra 

sao, có log truy cập không, dữ liệu giữa các khách hàng có được tách biệt không và chính sách sử 

dụng dữ liệu cho AI là gì. Với hệ thống liên quan đến vận hành nhà máy, bảo mật phải được xem là 

một phần của thiết kế ngay từ đầu, không phải việc bổ sung sau khi triển khai. 

9.6. Câu hỏi 91: Nếu mất internet thì nhà máy có vận hành được không? 

Trả lời ngắn: 

Còn tùy hệ thống được triển khai ở đâu và có phương án dự phòng hay không. Nếu hệ thống 

chạy trên cloud, mất internet có thể làm người dùng trong nhà máy không truy cập được vào cơ sở dữ 

liệu của hệ thống đặt trên cloud server. Nếu hệ thống chạy trên server nội bộ, mất internet chưa chắc 

làm hệ thống dừng, miễn là mạng local, server và hạ tầng nội bộ vẫn hoạt động bình thường. 

Giải thích thực tế: 

Khi nói đến “mất mạng”, cần phân biệt giữa mất internet và mất mạng nội bộ trong nhà máy. 

Với nhiều nhà máy, mạng nội bộ nếu được thiết kế tốt thường vẫn hoạt động ổn định. Vấn đề thường 

được quan tâm nhiều hơn là mất kết nối internet, đặc biệt khi hệ thống sản xuất, bảo trì, dashboard 

hoặc AI Copilot được triển khai trên cloud. 
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Nếu hệ thống chạy trên cloud, người dùng trong nhà máy thường cần internet để truy cập hệ 

thống. Khi mất internet, việc ghi nhận dữ liệu, xem dashboard, cập nhật phiếu công việc hoặc tra cứu 

thông tin có thể bị gián đoạn, trừ khi nhà máy có đường truyền internet dự phòng hoặc phần mềm có 

cơ chế offline. 

Nếu hệ thống chạy trên server nội bộ, mất internet chưa chắc làm hệ thống dừng. Người dùng 

vẫn có thể truy cập hệ thống trong phạm vi nhà máy nếu mạng local, server, thiết bị mạng và nguồn 

điện vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, các chức năng cần kết nối ra ngoài, đồng bộ dữ liệu với 

cloud, truy cập từ xa hoặc dùng dịch vụ AI bên ngoài có thể bị ảnh hưởng. 

Một số hệ thống cloud có thể hỗ trợ offline một phần, ví dụ cho phép người dùng ghi nhận dữ 

liệu tạm thời trên thiết bị rồi đồng bộ lại khi có internet. Tuy nhiên, offline không nên hiểu là “mất 

internet vẫn chạy như bình thường”. Tính năng offline thường làm dự án phức tạp và tốn chi phí hơn, 

vì hệ thống phải lưu dữ liệu tạm, đồng bộ lại sau và xử lý trường hợp dữ liệu bị trùng hoặc không 

khớp. 

Vì vậy, không phải toàn bộ hệ thống đều cần chạy offline. Nhà máy chỉ nên xác định những 

nghiệp vụ thật sự quan trọng cần có phương án dự phòng khi mất internet, ví dụ ghi nhận dừng máy, 

cập nhật phiếu bảo trì, checklist an toàn hoặc một số dữ liệu sản xuất quan trọng. Những yêu cầu này 

cần được trao đổi với nhà cung cấp ngay từ đầu. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy hỏi rõ nhà cung cấp: nếu mất internet thì người dùng còn làm được gì, việc nào phải tạm 

dừng, dữ liệu có thể ghi nhận tạm ở đâu, khi có internet trở lại thì dữ liệu được đồng bộ như thế nào 

và có cần đường truyền internet dự phòng không. Nếu nhà máy cần một số nghiệp vụ chạy offline, 

hãy nêu yêu cầu này ngay từ đầu vì nó có thể ảnh hưởng đến thiết kế, chi phí và thời gian triển khai. 

9.7. Câu hỏi 92: Hệ thống có dễ mở rộng không? 

Trả lời ngắn: 

Một hệ thống tốt nên có khả năng mở rộng theo dây chuyền, bộ phận, nhà máy, số người dùng, 

dữ liệu, dashboard và use case AI. Khả năng mở rộng cần được xem xét ngay từ đầu, dù dự án bắt đầu 

nhỏ. 

Giải thích thực tế: 

Nhà máy có thể bắt đầu với một dây chuyền hoặc một nhóm thiết bị, nhưng nếu thành công sẽ 

muốn mở rộng. Khi đó, hệ thống phải đủ linh hoạt để thêm người dùng, thêm thiết bị, thêm quy trình, 

thêm dashboard, kết nối thêm hệ thống và quản lý nhiều nhà máy nếu cần. 

Nếu hệ thống được thiết kế quá “may đo” cho một phạm vi nhỏ, việc mở rộng có thể rất khó. 

Ví dụ, danh mục thiết bị không có cấu trúc cây, mã dữ liệu không chuẩn, phân quyền không hỗ trợ 

nhiều bộ phận, dashboard viết cứng, không có API, hoặc dữ liệu không tách rõ theo nhà máy/dây 

chuyền. 

Khả năng mở rộng không có nghĩa là phải mua hệ thống lớn ngay từ đầu. Nó có nghĩa là hệ 

thống bắt đầu nhỏ nhưng kiến trúc không khóa nhà máy trong một phạm vi nhỏ. 
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Nhà quản lý nên làm gì: 

Khi triển khai pilot, hãy hỏi: nếu sau này mở rộng sang 5 dây chuyền, 3 nhà máy hoặc thêm 

500 người dùng thì hệ thống có đáp ứng được không? Cần kiểm tra khả năng mở rộng về dữ liệu, 

phân quyền, cấu hình, tích hợp và chi phí. 

9.8. Câu hỏi 93: Có bị phụ thuộc vào một nhà cung cấp không? 

Trả lời ngắn: 

Có thể, nếu hệ thống quá đóng, dữ liệu khó xuất ra, tích hợp hạn chế hoặc tài liệu kỹ thuật 

không rõ. Nhà máy nên chọn giải pháp đủ mở và giữ quyền kiểm soát dữ liệu của mình. 

Giải thích thực tế: 

Phụ thuộc nhà cung cấp không phải lúc nào cũng xấu. Một nhà cung cấp tốt có thể đồng hành 

lâu dài, hiểu vận hành và hỗ trợ nhà máy phát triển hệ thống. Vấn đề là phụ thuộc đến mức nhà máy 

không thể tự truy cập dữ liệu, không thể tích hợp hệ thống khác, không thể thay đổi báo cáo, không 

thể mở rộng nếu không trả chi phí quá cao. 

Một hệ thống quá đóng sẽ gây rủi ro dài hạn. Ví dụ, dữ liệu chỉ xem được trên giao diện nhưng 

không xuất được; không có API; cấu trúc dữ liệu không rõ; muốn chỉnh dashboard nhỏ cũng phải nhờ 

nhà cung cấp; muốn kết nối ERP hoặc AI thì rất khó. 

Nhà máy nên cân bằng giữa việc dùng giải pháp chuyên nghiệp và giữ quyền làm chủ dữ liệu, 

quy trình, tài liệu và năng lực nội bộ. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Khi chọn nhà cung cấp, hãy hỏi rõ: dữ liệu có xuất được không, có API không, tài liệu tích 

hợp ra sao, nếu dừng hợp đồng thì dữ liệu thuộc về ai, có thể kết nối với hệ thống khác không, và đội 

nội bộ có thể tự cấu hình những phần nào. 

9.9. Câu hỏi 94: Phần mềm có dùng được lâu dài không, hay vài năm lại phải 

thay? 

Trả lời ngắn: 

Phần mềm có thể dùng lâu dài nếu nó phù hợp với quy trình lõi, có khả năng mở rộng, được 

cập nhật, có dữ liệu chuẩn và nhà cung cấp đủ năng lực đồng hành. Nếu chọn chỉ theo nhu cầu ngắn 

hạn, vài năm sau rất dễ phải thay. 

Giải thích thực tế: 

Một phần mềm ban đầu có thể đáp ứng được yêu cầu nhỏ, nhưng khi nhà máy mở rộng, nhu 

cầu sẽ tăng: nhiều người dùng hơn, nhiều dữ liệu hơn, nhiều dashboard hơn, nhiều quy trình hơn, 

nhiều tích hợp hơn, yêu cầu bảo mật cao hơn, cần AI hoặc phân tích nâng cao hơn. 

Nếu phần mềm không có khả năng mở rộng, không hỗ trợ chuẩn dữ liệu tốt, không có API, 

giao diện khó dùng, không có lộ trình nâng cấp hoặc nhà cung cấp không hiểu sản xuất, nhà máy có 
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thể phải thay sau vài năm. Việc thay phần mềm rất tốn kém vì liên quan đến dữ liệu lịch sử, thói quen 

người dùng, tích hợp và quy trình. 

Ngược lại, một phần mềm tốt không cần hoàn hảo ngay từ đầu, nhưng phải có nền tảng đủ 

vững để phát triển cùng nhà máy. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Đừng chỉ chọn phần mềm đáp ứng yêu cầu hôm nay. Hãy hỏi yêu cầu trong 3-5 năm tới: mở 

rộng nhà máy, thêm dây chuyền, thêm module, thêm dashboard, tích hợp ERP, kết nối thiết bị, AI 

Copilot, phân quyền nhiều cấp. Phần mềm nên có lộ trình phát triển phù hợp với các nhu cầu đó. 

9.10. Câu hỏi 95: AI có cần hạ tầng rất mạnh không? 

Trả lời ngắn: 

Nhiều ứng dụng AI trong nhà máy không đòi hỏi hạ tầng quá mạnh. Với các use case ban đầu, 

nhà máy thường có thể bắt đầu bằng hạ tầng tiêu chuẩn, cloud server hoặc dịch vụ AI có sẵn. Hạ tầng 

cần có thường là cloud server, kho lưu trữ dữ liệu, cơ chế kết nối với hệ thống hiện có, phân quyền 

người dùng, bảo mật và khả năng gọi dịch vụ AI phù hợp. 

Giải thích thực tế: 

Khi nói đến AI, nhiều người nghĩ ngay đến máy chủ mạnh, GPU, trung tâm dữ liệu hoặc chi 

phí hạ tầng rất lớn. Điều này chỉ đúng với một số bài toán đặc thù, chẳng hạn như huấn luyện mô hình 

AI riêng, xử lý hình ảnh/video thời gian thực, phân tích dữ liệu rất lớn hoặc yêu cầu xử lý liên tục với 

tốc độ cao. 

Với nhiều use case AI ban đầu trong nhà máy, hạ tầng không nhất thiết phải quá lớn. Những 

bài toán như tóm tắt báo cáo, tìm kiếm tài liệu, gợi ý nguyên nhân hoặc phân tích dữ liệu vận hành ở 

phạm vi nhỏ thường chưa cần server lớn hoặc GPU riêng. Điều cần hơn là một kiến trúc đủ ổn định để 

lưu dữ liệu, kết nối với hệ thống hiện có, gọi dịch vụ AI, kiểm soát quyền truy cập và mở rộng dần khi 

nhu cầu tăng lên. 

Tuy nhiên, “không cần quá mạnh” không có nghĩa là có thể làm tùy tiện. Hạ tầng vẫn phải đáp 

ứng các yêu cầu cơ bản: lưu trữ dữ liệu, phân quyền người dùng, bảo mật, backup, kết nối với hệ 

thống hiện có, tốc độ phản hồi chấp nhận được và khả năng mở rộng khi số người dùng hoặc khối 

lượng dữ liệu tăng lên. 

Vì vậy, câu hỏi đúng không phải là “AI có cần server thật mạnh không”, mà là “use case AI 

này cần xử lý dữ liệu gì, bao nhiêu người dùng, tốc độ phản hồi ra sao, dữ liệu có nhạy cảm không và 

sẽ triển khai trên mô hình nào”. Nếu use case đầu tiên còn nhỏ và chưa chứng minh giá trị, đầu tư hạ 

tầng quá lớn ngay từ đầu có thể gây lãng phí. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Đừng bắt đầu bằng việc hỏi cần mua server mạnh cỡ nào. Hãy bắt đầu bằng use case cụ thể: AI 

sẽ phục vụ ai, dùng dữ liệu gì, cần phản hồi nhanh đến mức nào, dữ liệu có cần bảo mật đặc biệt 

không và số lượng người dùng ban đầu là bao nhiêu. Sau đó mới cùng IT và nhà cung cấp chọn hạ 
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tầng phù hợp. Với giai đoạn đầu, nên ưu tiên kiến trúc đủ dùng, an toàn, có thể mở rộng, thay vì đầu 

tư lớn khi giá trị chưa được kiểm chứng. 

9.11. Câu hỏi 96: Có thể triển khai từng phần không? 

Trả lời ngắn: 

Có, và đây thường là cách triển khai phù hợp nhất. Nhà máy có thể triển khai theo từng quy 

trình, từng dây chuyền, từng nhóm thiết bị, từng dashboard hoặc từng use case AI. 

Giải thích thực tế: 

Triển khai từng phần giúp nhà máy kiểm soát rủi ro tốt hơn. Thay vì làm toàn bộ cùng lúc, nhà 

máy có thể bắt đầu từ bảo trì thiết bị trọng yếu, một dây chuyền sản xuất, một nhóm lỗi chất lượng, 

một dashboard quản trị hoặc một AI Copilot cho tài liệu kỹ thuật. 

Cách triển khai từng phần cũng giúp người dùng thích nghi dần. Mỗi giai đoạn nhà máy có thể 

học được điều gì đang hiệu quả, dữ liệu nào còn thiếu, quy trình nào cần chỉnh, đào tạo nào cần bổ 

sung và dashboard nào thật sự được dùng. 

Tuy nhiên, triển khai từng phần không có nghĩa là làm rời rạc. Cần có kiến trúc và roadmap 

chung để các phần sau kết nối được với phần trước. Nếu mỗi giai đoạn dùng một chuẩn dữ liệu khác 

nhau, một cách mã hóa khác nhau, một hệ thống không liên thông, sau này nhà máy sẽ gặp khó khi 

muốn xây dashboard tổng thể hoặc AI. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy triển khai từng phần nhưng thiết kế tổng thể từ đầu. Mỗi giai đoạn nên có phạm vi rõ, KPI 

rõ, dữ liệu chuẩn và kế hoạch kết nối với các giai đoạn tiếp theo. Làm nhỏ, nhưng đừng làm rời rạc. 
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10.  Chương 10: Bảo mật và kiểm soát dữ liệu 

Khi nhà máy bắt đầu số hóa, dữ liệu vận hành trở thành một tài sản quan trọng. Khi nhà máy 

tiến thêm một bước đến dashboard, cloud hoặc AI, câu hỏi về bảo mật, phân quyền và kiểm soát dữ 

liệu càng trở nên quan trọng hơn. 

Nhà quản lý có lý do để lo lắng: dữ liệu sản xuất, năng suất, chất lượng, lỗi, thiết bị, quy trình, 

khách hàng, đơn hàng, tài liệu kỹ thuật và bí quyết vận hành đều có thể là thông tin nhạy cảm. Nếu 

quản lý không tốt, số hóa có thể tạo ra rủi ro mới. 

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nhà máy nên tránh số hóa hoặc tránh AI. Cách đúng là 

thiết kế bảo mật và kiểm soát dữ liệu ngay từ đầu: dữ liệu nào được lưu ở đâu, ai được xem gì, ai được 

sửa gì, AI được phép dùng tài liệu nào, lịch sử truy cập có được ghi nhận không và dữ liệu có được 

bảo vệ khi tích hợp giữa các hệ thống không. 

10.1.  Câu hỏi 97: Dữ liệu sản xuất của tôi có bị lộ không? 

Trả lời ngắn: 

Dữ liệu có thể bị lộ nếu hệ thống được thiết kế, phân quyền hoặc vận hành không tốt. Nhưng 

nếu có kiến trúc bảo mật rõ, phân quyền đúng, kiểm soát truy cập và chính sách dữ liệu phù hợp, rủi 

ro có thể được giảm đáng kể. 

Giải thích thực tế: 

Dữ liệu sản xuất có thể bị lộ qua nhiều con đường: tài khoản dùng chung, mật khẩu yếu, phân 

quyền quá rộng, file Excel gửi qua email, thiết bị cá nhân, nhà cung cấp truy cập không kiểm soát, hệ 

thống không ghi log, hoặc dữ liệu được đưa lên cloud/AI mà không có chính sách rõ. 

Điều đáng chú ý là dữ liệu không chỉ bị rủi ro khi dùng cloud. Ngay cả khi dữ liệu nằm trong 

server nội bộ, nếu nhiều người dùng chung tài khoản, không có phân quyền theo vai trò, không có 

backup, không có kiểm soát truy cập từ xa, thì rủi ro vẫn cao. 

Bảo mật không phải là một tính năng đơn lẻ. Đó là cách nhà máy thiết kế toàn bộ vòng đời dữ 

liệu: tạo dữ liệu, lưu trữ, truy cập, chia sẻ, tích hợp, sao lưu và xóa hoặc lưu trữ lâu dài. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy yêu cầu IT và nhà cung cấp lập bản đồ dữ liệu nhạy cảm: dữ liệu nào quan trọng, đang 

nằm ở đâu, ai có quyền truy cập, có được ghi log không, có backup không, và khi chia sẻ cho hệ thống 

khác thì được bảo vệ như thế nào. 

10.2. Câu hỏi 98: Khi dùng cloud server hoặc phần mềm cloud, ai kiểm soát dữ 

liệu? 

Trả lời ngắn: 

Cần phân biệt rõ cloud server riêng và phần mềm cloud dưới dạng dịch vụ. Với cloud server 

riêng, doanh nghiệp thường vẫn kiểm soát môi trường triển khai và dữ liệu của mình. Với phần mềm 

cloud dạng dịch vụ, nhà cung cấp tham gia nhiều hơn vào việc vận hành hệ thống, lưu trữ, backup, 



71 

Từ Số hóa đến AI Handbook – Bản quyền thuộc Vietsoft – June 2026 

bảo mật và quản trị nền tảng. Vì vậy, nhà máy cần làm rõ quyền sở hữu dữ liệu, quyền truy cập, nơi 

lưu trữ, cách backup và chính sách sử dụng dữ liệu ngay từ đầu. 

Giải thích thực tế: 

Không nên hiểu cloud đơn giản là “đưa dữ liệu ra bên ngoài”. Trong mô hình cloud server 

riêng, hệ thống có thể được triển khai trên một môi trường riêng cho doanh nghiệp, đặt tại data center 

hoặc nhà cung cấp cloud. Doanh nghiệp vẫn có thể kiểm soát dữ liệu, phân quyền, cấu hình bảo mật, 

backup và các kết nối cần thiết, tùy theo mô hình triển khai và thỏa thuận với nhà cung cấp. 

Với phần mềm cloud dưới dạng dịch vụ, doanh nghiệp sử dụng phần mềm do nhà cung cấp 

vận hành sẵn. Mô hình này thường thuận tiện hơn vì nhà máy không phải tự quản lý server, cập nhật 

hệ thống, backup hoặc hạ tầng kỹ thuật ở mức sâu. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần hiểu rõ dữ liệu được 

lưu ở đâu, dữ liệu giữa các khách hàng có được tách biệt không, ai có quyền quản trị, nhà cung cấp có 

quyền truy cập dữ liệu ở mức nào và dữ liệu có được dùng cho mục đích khác hay không. 

Với AI, vấn đề này càng quan trọng hơn. Nhà máy cần biết dữ liệu nào được đưa vào kho tri 

thức, tài liệu nào được index, người dùng nào được phép hỏi và xem câu trả lời nào, lịch sử hỏi đáp có 

được lưu lại không, và dữ liệu của nhà máy có được dùng để huấn luyện mô hình chung hay không. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Đừng hỏi chung “dữ liệu có đưa lên cloud không”. Hãy hỏi rõ mô hình triển khai là cloud 

server riêng hay phần mềm cloud dạng dịch vụ. Sau đó làm rõ các điểm quan trọng: dữ liệu thuộc 

quyền sở hữu của ai, được lưu ở đâu, ai có quyền truy cập, backup như thế nào, khi ngừng sử dụng thì 

dữ liệu được bàn giao hoặc xóa ra sao, và dữ liệu có được dùng cho AI ngoài phạm vi cho phép hay 

không. 

10.3. Câu hỏi 99: AI có học từ dữ liệu riêng của nhà máy tôi rồi chia sẻ cho nơi 

khác không? 

Trả lời ngắn: 

Điều này phụ thuộc vào nền tảng AI, hợp đồng dịch vụ và cách cấu hình hệ thống. Nhà máy 

phải yêu cầu làm rõ: dữ liệu có được dùng để huấn luyện mô hình chung không, có tách biệt giữa các 

khách hàng không, và dữ liệu có thuộc quyền sở hữu của nhà máy không. 

Giải thích thực tế: 

Đây là một câu hỏi rất quan trọng khi dùng AI. Nhiều nhà quản lý lo rằng nếu đưa tài liệu, dữ 

liệu sản xuất hoặc lịch sử bảo trì vào AI, hệ thống có thể “học” dữ liệu đó rồi trả lời cho người khác. 

Lo ngại này cần được xử lý bằng chính sách và kiến trúc rõ ràng, không chỉ bằng lời hứa chung 

chung. 

Trong các giải pháp AI cho doanh nghiệp, thông thường có thể thiết kế để dữ liệu của từng 

khách hàng được tách biệt, không dùng để huấn luyện mô hình chung, và AI chỉ truy xuất trong kho 

tri thức được cấp quyền. Nhưng nhà máy cần kiểm tra điều này trong hợp đồng và tài liệu kỹ thuật. 
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Với AI Copilot, cũng cần hiểu rằng “AI trả lời dựa trên dữ liệu của nhà máy” khác với “AI 

được huấn luyện lại bằng dữ liệu của nhà máy”. Nhiều hệ thống dùng cách truy xuất tài liệu liên quan 

rồi tạo câu trả lời, không nhất thiết đưa dữ liệu vào huấn luyện mô hình chung. Nhưng cách làm cụ thể 

phải được nhà cung cấp giải thích minh bạch. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Khi làm việc với nhà cung cấp AI, hãy hỏi rõ bằng văn bản: dữ liệu của nhà máy có được dùng 

để huấn luyện mô hình chung không, có tách riêng theo khách hàng không, có thể xóa dữ liệu khi 

ngừng dịch vụ không, và quyền sở hữu dữ liệu thuộc về ai. 

10.4. Câu hỏi 100: Ai được quyền xem dữ liệu nào? 

Trả lời ngắn: 

Quyền xem dữ liệu nên được phân theo vai trò, bộ phận, cấp quản lý, nhà máy, dây chuyền và 

mức độ nhạy cảm của dữ liệu. Không nên để mọi người xem tất cả chỉ vì hệ thống có thể làm như vậy. 

Giải thích thực tế: 

Trong nhà máy, mỗi nhóm người dùng cần xem dữ liệu khác nhau. Công nhân có thể chỉ cần 

xem công việc, checklist hoặc thông tin liên quan đến ca của mình. Trưởng ca cần xem tiến độ, dừng 

máy, sản lượng, lỗi trong ca. Trưởng bộ phận cần xem dữ liệu tổng hợp theo khu vực. Ban giám đốc 

cần dashboard tổng quan. IT cần quyền quản trị kỹ thuật nhưng không nhất thiết phải xem mọi dữ liệu 

nghiệp vụ nhạy cảm. 

Nếu phân quyền quá rộng, rủi ro lộ dữ liệu tăng. Nếu phân quyền quá hẹp, người dùng không 

có đủ thông tin để làm việc. Vì vậy, cần thiết kế quyền theo nguyên tắc “đủ để làm việc”, không nhiều 

hơn mức cần thiết. 

Với AI Copilot, phân quyền càng quan trọng. Một người dùng chỉ nên nhận câu trả lời dựa 

trên tài liệu và dữ liệu mà họ được phép truy cập. Nếu không, AI có thể vô tình tiết lộ thông tin nhạy 

cảm qua câu trả lời. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy lập ma trận phân quyền theo vai trò. Mỗi vai trò cần xem gì, tạo gì, sửa gì, duyệt gì, xuất 

báo cáo gì. Với AI Copilot, cần thêm câu hỏi: vai trò này được phép hỏi trên những kho tài liệu nào? 

10.5. Câu hỏi 101: Có kiểm soát được lịch sử truy cập và chỉnh sửa không? 

Trả lời ngắn: 

Nên có. Hệ thống vận hành quan trọng cần ghi nhận lịch sử ai tạo, ai sửa, sửa lúc nào, sửa nội 

dung gì, ai duyệt và ai truy cập dữ liệu quan trọng. 

Giải thích thực tế: 

Trong nhà máy, dữ liệu không chỉ để xem. Dữ liệu còn là bằng chứng vận hành, bằng chứng 

audit và cơ sở ra quyết định. Nếu một dữ liệu quan trọng bị sửa mà không biết ai sửa, nhà máy sẽ khó 

kiểm soát độ tin cậy. 
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Ví dụ, thời gian dừng máy, nguyên nhân dừng máy, kết quả kiểm tra chất lượng, trạng thái 

Phiếu bảo trì, kết quả checklist, số lượng sản phẩm đạt/lỗi đều là các dữ liệu có thể ảnh hưởng đến 

KPI. Nếu không có lịch sử chỉnh sửa, người dùng có thể sửa số liệu sau đó mà không để lại dấu vết, 

hoặc khi xảy ra sai lệch không thể truy nguyên. 

Lịch sử truy cập cũng quan trọng với dữ liệu nhạy cảm. Nhà máy cần biết ai đã xem hoặc tải 

dữ liệu quan trọng, đặc biệt là tài liệu kỹ thuật, báo cáo chất lượng, dữ liệu khách hàng hoặc dữ liệu 

sản xuất nhạy cảm. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy yêu cầu hệ thống có audit trail cho các dữ liệu quan trọng. Ít nhất cần ghi nhận ai tạo, ai 

sửa, sửa gì, khi nào, và nếu có phê duyệt thì ai phê duyệt. Với dữ liệu nhạy cảm, cần có log truy cập 

và tải xuống. 

10.6. Câu hỏi 102: Nếu dùng AI Copilot, làm sao bảo đảm nó chỉ trả lời trong 

phạm vi tài liệu được phép? 

Trả lời ngắn: 

Cần thiết kế AI Copilot theo phân quyền người dùng và phân quyền tài liệu. AI chỉ nên truy 

xuất, đọc và trả lời dựa trên những tài liệu hoặc dữ liệu mà người dùng có quyền xem. 

Giải thích thực tế: 

AI Copilot trong nhà máy có thể rất hữu ích: tra cứu manual, SOP, checklist, hướng dẫn xử lý 

sự cố, lịch sử bảo trì, quy trình LOTO, tiêu chuẩn chất lượng. Nhưng nếu không phân quyền đúng, AI 

có thể trả lời dựa trên tài liệu mà người dùng không được phép truy cập. 

Ví dụ, một kỹ thuật viên khu vực A không nên hỏi được tài liệu nhạy cảm của khu vực B nếu 

không có quyền. Một nhà thầu bên ngoài có thể chỉ được xem hướng dẫn an toàn và phạm vi công 

việc liên quan, không được xem toàn bộ dữ liệu sản xuất. Một nhân viên mới không nên thấy tài liệu 

chưa được phê duyệt hoặc bản cũ. 

Ngoài phân quyền, cần kiểm soát nguồn tài liệu. AI nên ưu tiên tài liệu đã được phê duyệt, có 

phiên bản rõ ràng, có chủ sở hữu và có ngày cập nhật. Nếu AI lấy cả tài liệu cũ, tài liệu nháp hoặc tài 

liệu không chính thức, câu trả lời có thể sai. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Khi triển khai AI Copilot, hãy yêu cầu ba lớp kiểm soát: phân quyền người dùng, phân quyền 

tài liệu và kiểm soát phiên bản tài liệu. Ngoài ra, câu trả lời nên trích nguồn tài liệu để người dùng 

kiểm tra lại khi cần. 

10.7. Câu hỏi 103: Có thể phân quyền theo phòng ban, nhà máy, dây chuyền 

không? 

Trả lời ngắn: 



74 

Từ Số hóa đến AI Handbook – Bản quyền thuộc Vietsoft – June 2026 

Có thể, nếu hệ thống được thiết kế với cấu trúc phân quyền phù hợp. Nhà máy nên xác định 

nhu cầu phân quyền theo phòng ban, nhà máy, dây chuyền, khu vực, vai trò và cấp quản lý ngay từ 

đầu. 

Giải thích thực tế: 

Một nhà máy nhỏ có thể phân quyền đơn giản. Nhưng khi có nhiều dây chuyền, nhiều bộ 

phận, nhiều nhà máy hoặc nhiều cấp quản lý, phân quyền sẽ phức tạp hơn. Ví dụ, trưởng ca chỉ xem 

dữ liệu ca và dây chuyền của mình. Trưởng bảo trì xem toàn bộ thiết bị trong nhà máy. Ban giám đốc 

xem dashboard tổng hợp. Tập đoàn xem dữ liệu nhiều nhà máy nhưng có thể không cần xem chi tiết 

từng Phiếu bảo trì. 

Nếu hệ thống không hỗ trợ phân quyền linh hoạt, nhà máy sẽ gặp hai vấn đề. Một là người 

dùng không xem được dữ liệu cần thiết. Hai là người dùng xem quá nhiều dữ liệu không liên quan 

hoặc nhạy cảm. Cả hai đều gây rủi ro. 

Phân quyền cũng cần đi cùng cấu trúc dữ liệu. Nếu dữ liệu không được gắn với nhà máy, dây 

chuyền, khu vực, bộ phận, vai trò hoặc nhóm người dùng, rất khó phân quyền chính xác. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Trước khi triển khai, hãy mô tả sơ đồ tổ chức vận hành và nhu cầu phân quyền. Cần xác định 

rõ người dùng theo vai trò, thuộc nhà máy nào, bộ phận nào, dây chuyền nào, và được phép 

xem/sửa/duyệt dữ liệu gì. 

10.8. Câu hỏi 104: Có đáp ứng được yêu cầu audit của khách hàng không? 

Trả lời ngắn: 

Có thể, nếu hệ thống lưu trữ dữ liệu đầy đủ, có phân quyền, có lịch sử chỉnh sửa, có truy xuất 

nguồn gốc và có quy trình kiểm soát tài liệu. Số hóa đúng cách có thể giúp nhà máy chuẩn bị audit 

nhanh và đáng tin cậy hơn. 

Giải thích thực tế: 

Khi khách hàng audit, họ thường không chỉ hỏi kết quả cuối cùng. Họ muốn xem bằng chứng: 

quy trình có được tuân thủ không, ai thực hiện, khi nào, có checklist không, có phê duyệt không, lỗi 

được xử lý ra sao, thiết bị có được bảo trì đúng hạn không, tài liệu có đúng phiên bản không, hành 

động khắc phục có được theo dõi không. 

Nếu nhà máy quản lý bằng giấy hoặc Excel rời rạc, việc chuẩn bị audit thường mất nhiều thời 

gian. Nhân viên phải tìm hồ sơ, đối chiếu ngày tháng, gom chữ ký, kiểm tra phiên bản tài liệu và giải 

thích các sai lệch. Nếu dữ liệu được số hóa tốt, nhiều bằng chứng có thể được truy xuất nhanh hơn và 

nhất quán hơn. 

Tuy nhiên, số hóa không tự động bảo đảm audit tốt. Hệ thống phải phản ánh đúng quy trình, 

dữ liệu phải được nhập đầy đủ, tài liệu phải được kiểm soát phiên bản và quyền truy cập phải rõ ràng. 

Nhà quản lý nên làm gì: 
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Hãy lấy danh sách yêu cầu audit thường gặp của khách hàng và kiểm tra hệ thống hiện tại có 

cung cấp được bằng chứng không. Nếu mỗi lần audit đều phải gom hồ sơ thủ công, nhà máy nên ưu 

tiên số hóa các quy trình và tài liệu liên quan đến audit. 
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11. Chương 11: AI có thể làm gì trong nhà máy? 

Sau khi nhà máy đã hiểu vai trò của số hóa, dữ liệu, dashboard, quy trình, con người, chi phí 

và bảo mật, câu hỏi tiếp theo sẽ là: vậy AI thật sự có thể làm gì trong nhà máy? 

Đây là chương cần nhìn AI một cách cân bằng. AI có nhiều tiềm năng, nhưng không phải mọi 

bài toán đều nên dùng AI ngay. AI chỉ tạo giá trị khi nó được đặt vào đúng quy trình, dùng đúng dữ 

liệu, hỗ trợ đúng người dùng và gắn với một KPI vận hành cụ thể. 

Trong nhà máy, AI có thể hỗ trợ phân tích, cảnh báo, gợi ý, dự báo, tra cứu tri thức, tóm tắt 

thông tin và hỗ trợ ra quyết định. Nhưng AI không nên được xem là người thay thế hoàn toàn cho kỹ 

sư, trưởng ca, chuyên gia bảo trì hoặc nhà quản lý. AI nên được xem là một lớp hỗ trợ giúp con người 

làm việc nhanh hơn, nhất quán hơn và dựa trên dữ liệu tốt hơn. 

11.1. Câu hỏi 105: AI có thể làm gì trong nhà máy của tôi? 

Trả lời ngắn: 

AI có thể hỗ trợ nhà máy phân tích dữ liệu, phát hiện bất thường, dự báo rủi ro, gợi ý nguyên 

nhân, tra cứu tài liệu, tóm tắt thông tin và hỗ trợ người dùng ra quyết định nhanh hơn. Nhưng AI chỉ 

có giá trị khi gắn với một bài toán vận hành cụ thể. 

Giải thích thực tế: 

Trong nhà máy, AI có thể xuất hiện ở nhiều khu vực. Với bảo trì, AI có thể hỗ trợ phân tích 

lịch sử hỏng, gợi ý nguyên nhân, dự báo rủi ro thiết bị, hoặc giúp kỹ thuật viên tra cứu manual và 

SOP. Với sản xuất, AI có thể hỗ trợ phân tích OEE, phát hiện bất thường về cycle time, cảnh báo nguy 

cơ trễ tiến độ hoặc tóm tắt tình hình sản xuất theo ca. Với chất lượng, AI có thể hỗ trợ phân tích lỗi lặp 

lại, truy xuất nguyên nhân, kiểm tra bất thường hoặc hỗ trợ xử lý CAPA. 

AI cũng có thể dùng cho tri thức nhà máy: hỏi đáp trên tài liệu máy, quy trình vận hành, 

checklist, hướng dẫn an toàn, LOTO, HACCP, GMP, HSE và kinh nghiệm xử lý sự cố. 

Tuy nhiên, không nên bắt đầu bằng câu hỏi “AI làm được gì?” Câu hỏi đúng hơn là: “Nhà máy 

đang có vấn đề nào mà phân tích, dự báo, gợi ý hoặc tra cứu thông minh có thể giúp cải thiện?” 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy liệt kê các vấn đề vận hành đang gây mất thời gian hoặc chi phí: dừng máy, OEE thấp, lỗi 

lặp lại, tìm tài liệu lâu, báo cáo chậm, phụ thuộc chuyên gia. Sau đó xem vấn đề nào có dữ liệu đủ tốt 

và có thể dùng AI để hỗ trợ một bước cụ thể trong quy trình. 

11.2. Câu hỏi 106: AI có thể dự báo hỏng máy không? 

Trả lời ngắn: 

Có thể, nhưng không nên kỳ vọng quá đơn giản. Dự báo hỏng máy, hay Predictive 

Maintenance, thường cần dữ liệu tình trạng thiết bị được thu thập liên tục từ cảm biến, IoT, SCADA 

hoặc hệ thống giám sát online. Đây là bài toán có chi phí cao, nên chỉ nên ưu tiên cho những thiết bị 

trọng yếu, nơi chi phí dừng máy, hư hỏng hoặc ảnh hưởng đến sản xuất thật sự lớn. 
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Giải thích thực tế: 

AI không thể dự báo hỏng máy đáng tin nếu chỉ dựa vào vài ghi chú sửa chữa chung chung. 

Muốn dự báo hỏng máy, nhà máy thường phải theo dõi tình trạng thiết bị qua các tín hiệu như rung 

động, nhiệt độ, dòng điện, áp suất, tốc độ, tải vận hành, số giờ chạy hoặc các thông số kỹ thuật quan 

trọng khác. 

Các dữ liệu này thường cần được thu thập bằng cảm biến, IoT, SCADA hoặc hệ thống giám 

sát thiết bị. Sau đó, AI hoặc các công cụ phân tích có thể hỗ trợ phát hiện xu hướng bất thường, nhận 

diện dấu hiệu lệch chuẩn và cảnh báo sớm để đội bảo trì kiểm tra trước khi sự cố xảy ra. 

Tuy nhiên, triển khai Predictive Maintenance không rẻ. Nhà máy có thể phải đầu tư cảm biến, 

thiết bị kết nối, hạ tầng lưu trữ dữ liệu, phần mềm phân tích, tích hợp hệ thống, bảo trì cảm biến và 

đội ngũ theo dõi cảnh báo. Nếu áp dụng cho những máy ít quan trọng, chi phí triển khai có thể lớn 

hơn lợi ích thu được. 

Vì vậy, dự báo hỏng máy không nên là use case AI đầu tiên cho mọi thiết bị. Nó phù hợp hơn 

với các máy hoặc dây chuyền mà khi dừng sẽ gây thiệt hại lớn: mất sản lượng đáng kể, ảnh hưởng 

giao hàng, gây lỗi chất lượng, mất an toàn, chi phí sửa chữa cao hoặc thời gian khôi phục dài. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Đừng bắt đầu bằng câu hỏi “có dùng AI để dự báo hỏng máy được không”. Hãy bắt đầu bằng 

câu hỏi “máy nào dừng là thiệt hại lớn nhất”. Sau đó chọn một vài thiết bị trọng yếu, ước tính chi phí 

dừng máy, xác định dấu hiệu kỹ thuật cần theo dõi và đánh giá xem việc đầu tư cảm biến, IoT, dữ liệu 

và AI có đáng làm không. Predictive Maintenance chỉ nên triển khai khi lợi ích tránh dừng máy đủ lớn 

để bù cho chi phí và độ phức tạp của dự án. 

11.3. Câu hỏi 107: AI có thể hỗ trợ phân tích nguyên nhân dừng máy đã ghi nhận 

không? 

Trả lời ngắn: 

Có thể, nếu dữ liệu dừng máy được ghi nhận đầy đủ và có cấu trúc. AI có thể hỗ trợ thống kê 

nguyên nhân, phát hiện mẫu lặp lại và chỉ ra những điểm bất thường trong dữ liệu dừng máy. Tuy 

nhiên, đây là phân tích dữ liệu đã xảy ra, không phải tự động kết luận nguyên nhân thật tại hiện 

trường. 

Giải thích thực tế: 

Dừng máy có thể đến từ nhiều nguyên nhân như hỏng thiết bị, thiếu vật tư, chờ QC, đổi sản 

phẩm, setup lâu, lỗi vận hành, thiếu nhân sự, kế hoạch thay đổi hoặc chất lượng không đạt. Nếu dữ 

liệu dừng máy được ghi rõ theo máy, dây chuyền, ca/kíp, sản phẩm, thời gian, nhóm nguyên nhân và 

người xác nhận, AI có thể hỗ trợ phân tích tốt hơn. 

Ví dụ, AI có thể phát hiện một nhóm dừng máy thường xảy ra ở ca đêm, trên một dây chuyền 

nhất định, khi chạy một nhóm sản phẩm, hoặc sau một loại chuyển đổi mặt hàng. AI cũng có thể hỗ 

trợ so sánh dữ liệu dừng máy với lịch bảo trì, lỗi chất lượng hoặc dữ liệu sản lượng để gợi ý khu vực 

cần kiểm tra kỹ hơn. 
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Nếu nguyên nhân dừng máy được nhập tự do, mỗi ca ghi một kiểu hoặc nhiều lần dừng không 

có lý do rõ ràng, AI chỉ có thể phân tích rất hạn chế. AI không thể tạo ra kết luận đúng từ dữ liệu gốc 

sai, thiếu hoặc không phản ánh thực tế. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy chuẩn hóa danh mục nguyên nhân dừng máy trước. Sau đó xây dashboard để theo dõi top 

máy dừng, top nguyên nhân, dừng máy theo ca/kíp, sản phẩm và dây chuyền. Khi dữ liệu đã đủ tốt, có 

thể dùng AI để hỗ trợ phát hiện xu hướng, mẫu lặp lại và các điểm cần ưu tiên kiểm tra. 

11.4. Câu hỏi 108: AI có thể hỗ trợ troubleshooting khi máy gặp sự cố không? 

Trả lời ngắn: 

Có thể. AI có thể hỗ trợ kỹ thuật viên tra cứu nhanh tài liệu kỹ thuật, SOP, checklist, mã lỗi, 

lịch sử sự cố tương tự và các bước kiểm tra đề xuất. Tuy nhiên, AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ; việc kiểm 

tra và xác nhận tại hiện trường vẫn phải do kỹ thuật viên thực hiện. 

Giải thích thực tế: 

Troubleshooting là xử lý sự cố đang xảy ra để đưa thiết bị trở lại hoạt động. Khi máy dừng 

hoặc phát sinh mã lỗi, kỹ thuật viên thường cần tìm tài liệu, xem lại hướng dẫn, kiểm tra các nguyên 

nhân thường gặp và đối chiếu với lịch sử sự cố trước đây. 

AI Copilot có thể giúp quá trình này nhanh hơn. Ví dụ, khi kỹ thuật viên nhập mã lỗi hoặc mô 

tả hiện tượng, AI có thể gợi ý tài liệu liên quan, các bước kiểm tra cần thực hiện, các lỗi tương tự đã 

từng xảy ra và những bộ phận nên được kiểm tra trước. Điều này đặc biệt hữu ích khi tài liệu kỹ thuật 

nhiều, phân tán hoặc khó tìm. 

Tuy nhiên, AI không nhìn trực tiếp hiện trường như kỹ thuật viên. AI có thể gợi ý hướng kiểm 

tra, nhưng không thể tự xác nhận cảm biến có hỏng không, cơ cấu có kẹt không, dây điện có lỏng 

không hoặc máy đang vận hành trong điều kiện nào. Kết luận cuối cùng vẫn phải dựa trên kiểm tra 

thực tế. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy chuẩn bị kho tri thức kỹ thuật đủ tốt cho AI: manual, SOP, checklist, mã lỗi, hướng dẫn 

xử lý sự cố và lịch sử bảo trì. Đồng thời cần quy định rõ AI chỉ là công cụ hỗ trợ troubleshooting, 

không thay thế trách nhiệm kiểm tra và xác nhận của kỹ thuật viên tại hiện trường. 

11.5.  Câu hỏi 109: AI có thể hỗ trợ phân tích nguyên nhân gốc rễ không? 

Trả lời ngắn: 

Có thể hỗ trợ, nhưng không nên hiểu AI sẽ tự tìm ra nguyên nhân gốc rễ. AI có thể giúp tổng 

hợp dữ liệu, lịch sử sự cố, tài liệu liên quan và gợi ý hướng phân tích, nhưng kết luận cuối cùng vẫn 

cần đội ngũ liên quan kiểm tra và xác nhận. 

Giải thích thực tế: 
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Troubleshooting thường tập trung vào việc xử lý sự cố trước mắt. RCA đi sâu hơn: vì sao sự 

cố xảy ra, vì sao vấn đề lặp lại, và cần thay đổi gì để ngăn tái diễn. Nguyên nhân gốc rễ có thể không 

nằm ở thiết bị, mà nằm ở quy trình bảo trì, thao tác vận hành, điều kiện sản xuất, chất lượng vật tư, 

đào tạo, kế hoạch sản xuất hoặc cách quản lý thay đổi. 

AI có thể hỗ trợ RCA bằng cách tổng hợp các sự cố tương tự, lịch sử bảo trì, dữ liệu dừng 

máy, checklist, biên bản xử lý, dữ liệu chất lượng và tài liệu kỹ thuật. AI cũng có thể giúp nhóm phân 

tích đặt câu hỏi tốt hơn, phát hiện điểm lặp lại và gợi ý các hướng cần kiểm tra thêm. 

Tuy nhiên, RCA không nên chỉ dựa vào AI. Nếu dữ liệu thiếu, nguyên nhân ghi nhận chưa 

chuẩn hoặc bối cảnh hiện trường không được đưa vào phân tích, AI có thể gợi ý sai hoặc quá đơn 

giản. RCA vẫn cần sự tham gia của sản xuất, bảo trì, chất lượng và quản lý để xác nhận nguyên nhân 

thật và thống nhất hành động khắc phục. 

Nhà quản lý nên làm gì:  

Hãy dùng AI như công cụ hỗ trợ tổng hợp thông tin và gợi ý hướng phân tích, không dùng AI 

như người ra kết luận cuối cùng. Với các sự cố lớn hoặc lặp lại nhiều lần, cần có quy trình RCA rõ 

ràng, dữ liệu đủ tin cậy, người chịu trách nhiệm xác nhận nguyên nhân và hành động khắc phục cụ 

thể. 

11.6. Câu hỏi 110: AI có thể đọc tài liệu máy và hướng dẫn kỹ thuật viên không? 

Trả lời ngắn: 

Có. AI Copilot có thể hỗ trợ kỹ thuật viên tra cứu manual, SOP, checklist, hướng dẫn xử lý sự 

cố và lịch sử bảo trì. Tuy nhiên, tài liệu phải được tổ chức tốt, có phiên bản rõ và được phân quyền 

đúng. 

Giải thích thực tế: 

Trong nhiều nhà máy, tài liệu kỹ thuật nằm rải rác: file PDF, bản scan, thư mục máy tính, 

email, tài liệu giấy, manual từ nhà cung cấp, ghi chú của kỹ sư, checklist nội bộ. Khi có sự cố, kỹ 

thuật viên có thể mất nhiều thời gian tìm đúng tài liệu, đúng phiên bản và đúng đoạn cần đọc. 

AI Copilot có thể giúp người dùng hỏi trực tiếp: “Lỗi E23 của máy này xử lý thế nào?”, “Quy 

trình kiểm tra motor trước khi chạy lại là gì?”, “Checklist bảo trì định kỳ gồm những bước nào?” Nếu 

hệ thống được thiết kế tốt, AI có thể trả lời dựa trên tài liệu được phê duyệt và trích nguồn để người 

dùng kiểm tra. 

Tuy nhiên, AI không thể tự phân biệt tài liệu cũ, tài liệu sai hoặc tài liệu chưa được phê duyệt 

nếu nhà máy không quản trị tri thức tốt. Nếu tài liệu lộn xộn, câu trả lời có thể thiếu tin cậy. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy chọn một nhóm thiết bị trọng yếu và gom tài liệu liên quan: manual, SOP, checklist, lỗi 

thường gặp, hướng dẫn xử lý sự cố, lịch sử bảo trì. Chuẩn hóa phiên bản và quyền truy cập trước khi 

đưa vào AI Copilot. 

11.7. Câu hỏi 111: AI có thể phân tích OEE không? 
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Trả lời ngắn: 

Có. AI có thể hỗ trợ phân tích OEE bằng cách tìm yếu tố làm giảm Availability, Performance 

hoặc Quality. Tuy nhiên, AI chỉ có ích khi OEE được tính đúng và dữ liệu đầu vào đủ tin cậy. 

Giải thích thực tế: 

OEE là chỉ số tổng hợp, nhưng muốn cải thiện OEE cần hiểu nó giảm vì phần nào. Nếu 

Availability thấp, nguyên nhân có thể là dừng máy, setup, chờ vật tư hoặc hỏng máy. Nếu 

Performance thấp, nguyên nhân có thể là chạy chậm, cycle time không đạt, thiếu người hoặc thao tác 

chưa ổn. Nếu Quality thấp, nguyên nhân có thể là lỗi sản phẩm, vật tư, máy, thao tác hoặc thông số 

quá trình. 

AI có thể hỗ trợ phân tích nhiều chiều cùng lúc: OEE theo dây chuyền, ca, sản phẩm, công 

đoạn, mã lỗi, lý do dừng, loại máy, kế hoạch sản xuất. AI cũng có thể giúp người dùng hỏi bằng ngôn 

ngữ tự nhiên như: “Vì sao OEE tuần này giảm?” hoặc “Dây chuyền nào kéo OEE toàn nhà máy xuống 

nhiều nhất?” 

Nhưng nếu OEE đang tính không thống nhất, sản lượng nhập sai, dừng máy thiếu lý do hoặc 

cycle time chuẩn chưa rõ, AI sẽ phân tích trên nền dữ liệu không đáng tin. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Trước khi dùng AI phân tích OEE, hãy chuẩn hóa cách tính OEE và kiểm tra độ tin cậy của dữ 

liệu đầu vào: thời gian chạy/dừng, lý do dừng, sản lượng đạt/lỗi và cycle time chuẩn. Sau đó mới dùng 

AI để tìm xu hướng và nguyên nhân sâu hơn. 

11.8. Câu hỏi 112: AI có thể cảnh báo bất thường sản xuất không? 

Trả lời ngắn: 

Có. AI có thể hỗ trợ phát hiện bất thường về sản lượng, tốc độ, cycle time, dừng máy, lỗi chất 

lượng, năng lượng hoặc thông số quá trình. Nhưng cần xác định rõ bất thường nào quan trọng và dữ 

liệu nào đủ tin cậy để theo dõi. 

Giải thích thực tế: 

Trong sản xuất, bất thường có thể xuất hiện dưới nhiều dạng: sản lượng giảm so với kế hoạch, 

cycle time tăng, máy dừng ngắn nhưng lặp lại nhiều lần, tỷ lệ lỗi tăng, năng lượng tiêu thụ bất thường, 

nhiệt độ hoặc áp suất vượt ngưỡng, một công đoạn chậm hơn bình thường. 

Một số cảnh báo có thể dùng quy tắc đơn giản, không cần AI phức tạp. Ví dụ, nếu OEE dưới 

70% thì cảnh báo, nếu dừng máy quá 15 phút thì báo trưởng ca. AI có ích hơn khi bất thường khó thấy 

bằng quy tắc cố định: xu hướng giảm dần, mẫu lặp lại theo ca, kết hợp nhiều tín hiệu hoặc sai lệch so 

với hành vi bình thường của dây chuyền. 

Tuy nhiên, nếu cảnh báo quá nhiều hoặc không liên quan đến hành động cụ thể, người dùng sẽ 

bỏ qua. Cảnh báo tốt phải đi kèm ngữ cảnh và người chịu trách nhiệm xử lý. 

Nhà quản lý nên làm gì: 
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Hãy chọn 3-5 loại bất thường quan trọng nhất cần cảnh báo. Với mỗi loại, xác định dữ liệu đầu 

vào, ngưỡng hoặc logic phát hiện, người nhận cảnh báo và hành động cần làm. Đừng tạo quá nhiều 

cảnh báo ngay từ đầu. 

11.9. Câu hỏi 113: AI có thể hỗ trợ kiểm tra chất lượng không? 

Trả lời ngắn: 

Có thể. AI có thể hỗ trợ phân tích lỗi, phát hiện lỗi bằng hình ảnh, nhận diện xu hướng lỗi, hỗ 

trợ truy xuất nguyên nhân hoặc gợi ý hành động khắc phục. Tuy nhiên, mỗi use case chất lượng cần 

dữ liệu và cách kiểm chứng riêng. 

Giải thích thực tế: 

AI trong chất lượng có nhiều mức. Ở mức dữ liệu, AI có thể phân tích lỗi theo sản phẩm, công 

đoạn, máy, ca, nguyên vật liệu hoặc nhà cung cấp để phát hiện lỗi lặp lại. Ở mức hình ảnh, AI thị giác 

máy có thể hỗ trợ phát hiện lỗi ngoại quan nếu có ảnh đủ tốt, nhãn lỗi rõ và điều kiện chụp ổn định. Ở 

mức tri thức, AI Copilot có thể giúp tra cứu tiêu chuẩn kiểm tra, hướng dẫn xử lý lỗi hoặc CAPA trước 

đây. 

Tuy nhiên, kiểm tra chất lượng là lĩnh vực nhạy cảm. Nếu AI bỏ sót lỗi hoặc báo lỗi sai quá 

nhiều, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sản phẩm và khách hàng. Vì vậy, AI nên được triển khai có kiểm 

soát, có bước xác nhận của con người, có đo độ chính xác và có quy trình xử lý khi AI sai. 

AI không nên được xem là thay thế hoàn toàn QC ngay từ đầu. Nên xem AI là công cụ hỗ trợ 

phát hiện, phân tích và ưu tiên kiểm tra. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy bắt đầu từ một nhóm lỗi cụ thể, có dữ liệu rõ và giá trị cao nếu phát hiện sớm. Nếu dùng 

AI hình ảnh, cần chuẩn bị ảnh mẫu, nhãn lỗi, điều kiện chụp, tiêu chí đánh giá và quy trình xác nhận 

bởi nhân sự chất lượng. 

11.10. Câu hỏi 114: AI có thể thay thế chuyên gia lâu năm không? 

Trả lời ngắn: 

Không nên xem AI là công cụ thay thế chuyên gia lâu năm. AI nên được dùng để lưu giữ, tổ 

chức và lan tỏa tri thức của chuyên gia, giúp người khác tiếp cận kinh nghiệm nhanh hơn. 

Giải thích thực tế: 

Trong nhà máy, chuyên gia lâu năm không chỉ biết thông tin. Họ hiểu ngữ cảnh, tiếng máy, 

thói quen thiết bị, lịch sử sự cố, điều kiện vận hành, con người và những ngoại lệ không nằm trong tài 

liệu. AI rất khó thay thế hoàn toàn loại kinh nghiệm này. 

Nhưng AI có thể giúp giảm phụ thuộc vào chuyên gia bằng cách biến một phần kinh nghiệm 

thành tri thức dùng lại được. Ví dụ, ghi nhận lỗi thường gặp, nguyên nhân, cách kiểm tra, cách xử lý, 

hình ảnh thực tế, checklist, bài học sau sự cố và lịch sử bảo trì. Khi những tri thức này được chuẩn 

hóa, AI Copilot có thể giúp kỹ thuật viên mới tra cứu nhanh hơn. 



82 

Từ Số hóa đến AI Handbook – Bản quyền thuộc Vietsoft – June 2026 

AI cũng có thể hỗ trợ chuyên gia lâu năm bằng cách tóm tắt lịch sử, tìm tài liệu liên quan, so 

sánh các sự cố tương tự hoặc chuẩn bị thông tin trước khi họ ra quyết định. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy xem chuyên gia lâu năm là nguồn tri thức cần được số hóa. Tổ chức ghi nhận kinh 

nghiệm xử lý sự cố, câu hỏi thường gặp, checklist kiểm tra và bài học sau các lỗi lớn. Sau đó dùng AI 

để giúp lan tỏa tri thức đó cho đội ngũ rộng hơn. 

11.11. Câu hỏi 115: AI có thể tự ra quyết định không, hay chỉ gợi ý? 

Trả lời ngắn: 

Trong hầu hết tình huống nhà máy, AI nên bắt đầu ở vai trò hỗ trợ và gợi ý, không nên tự ra 

quyết định quan trọng. Con người vẫn cần chịu trách nhiệm với các quyết định ảnh hưởng đến sản 

xuất, an toàn, chất lượng và chi phí. 

Giải thích thực tế: 

AI có thể phân tích dữ liệu và đưa ra gợi ý: thiết bị nào có rủi ro, nguyên nhân dừng máy có 

thể là gì, tài liệu nào liên quan, phiếu bảo trì nào nên ưu tiên, dây chuyền nào có nguy cơ trễ tiến độ. 

Nhưng quyết định cuối cùng thường cần con người xem xét thêm ngữ cảnh thực tế. 

Ví dụ, AI có thể gợi ý dừng máy để kiểm tra vì có dấu hiệu bất thường, nhưng quyết định dừng 

máy cần cân nhắc kế hoạch sản xuất, an toàn, chất lượng, khả năng bảo trì và tác động đến giao hàng. 

AI có thể gợi ý một nguyên nhân lỗi, nhưng kỹ sư hoặc trưởng ca vẫn cần kiểm tra thực tế trước khi 

hành động. 

Theo thời gian, một số quyết định nhỏ, lặp lại và ít rủi ro có thể được tự động hóa nếu AI đã 

được kiểm chứng tốt. Nhưng với quyết định quan trọng, nên giữ cơ chế con người xác nhận. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy phân loại quyết định thành ba nhóm: AI chỉ cung cấp thông tin, AI gợi ý nhưng con người 

duyệt, và AI có thể tự động hóa trong phạm vi nhỏ. Bắt đầu từ nhóm thứ nhất và thứ hai trước. 

11.12. Câu hỏi 116: Nếu AI gợi ý sai thì ai chịu trách nhiệm? 

Trả lời ngắn: 

Trách nhiệm cuối cùng vẫn thuộc về tổ chức và con người sử dụng AI trong quy trình. Vì vậy, 

AI cần được triển khai với cơ chế kiểm soát, xác nhận, ghi log và giới hạn phạm vi sử dụng. 

Giải thích thực tế: 

AI có thể sai vì nhiều lý do: dữ liệu đầu vào sai, tài liệu cũ, mô hình hiểu nhầm câu hỏi, thiếu 

ngữ cảnh, hoặc use case được thiết kế không phù hợp. Nếu người dùng tin tuyệt đối vào AI mà không 

kiểm tra, rủi ro có thể rất lớn, đặc biệt trong an toàn, chất lượng, bảo trì và vận hành thiết bị. 
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Vì vậy, khi triển khai AI trong nhà máy, cần xác định rõ AI được phép làm gì và không được 

phép làm gì. Với AI Copilot, câu trả lời nên có nguồn tham chiếu. Với AI phân tích dữ liệu, kết quả 

nên được xem là gợi ý để kiểm tra thêm. Với AI cảnh báo, cần có quy trình xác nhận và xử lý. 

Không nên để AI trở thành “hộp đen” mà người dùng không biết dựa vào đâu. Cũng không 

nên giao quyết định quan trọng cho AI nếu chưa có kiểm chứng và kiểm soát đầy đủ. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy ban hành nguyên tắc sử dụng AI: AI hỗ trợ, con người chịu trách nhiệm quyết định; các 

câu trả lời quan trọng cần có nguồn; các cảnh báo cần được xác nhận; và mọi hành động dựa trên AI 

nên được ghi nhận để đánh giá lại. 

11.13. Câu hỏi 117: Làm sao kiểm tra AI trả lời đúng hay sai? 

Trả lời ngắn: 

Cần kiểm tra AI bằng dữ liệu thật, câu hỏi thật và người dùng thật. Với AI Copilot, cần đối 

chiếu câu trả lời với tài liệu nguồn. Với AI phân tích dữ liệu, cần so sánh kết quả với thực tế vận hành 

và đánh giá bởi chuyên gia nghiệp vụ. 

Giải thích thực tế: 

Không nên đánh giá AI chỉ bằng demo. Một demo có thể rất ấn tượng nhưng dùng dữ liệu 

mẫu, câu hỏi dễ và tình huống đã chuẩn bị trước. Muốn biết AI có dùng được trong nhà máy hay 

không, phải kiểm tra bằng tình huống thực tế: lỗi thật, tài liệu thật, dữ liệu dừng máy thật, Phiếu bảo 

trì thật, câu hỏi của kỹ thuật viên thật. 

Với AI Copilot, cần kiểm tra câu trả lời có đúng tài liệu không, có trích nguồn không, có dùng 

bản mới nhất không, có trả lời vượt quyền không, có biết nói “không tìm thấy thông tin” khi tài liệu 

không có không. Với AI phân tích dữ liệu, cần kiểm tra logic phân tích có hợp lý không, kết quả có 

khớp với chuyên gia vận hành không, và có giúp đưa ra hành động nào không. 

AI không cần đúng tuyệt đối ngay từ đầu, nhưng phải có cơ chế đo, sửa và cải thiện. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy xây bộ câu hỏi kiểm thử cho AI trước khi triển khai rộng. Bộ câu hỏi nên gồm câu dễ, câu 

khó, câu thiếu dữ liệu, câu liên quan quyền truy cập và các tình huống thực tế từng xảy ra trong nhà 

máy. Mời chuyên gia nghiệp vụ đánh giá câu trả lời. 

11.14. Câu hỏi 118: AI cần dữ liệu như thế nào mới hoạt động tốt? 

Trả lời ngắn: 

Không có một con số chung cho mọi bài toán. AI cần lượng dữ liệu khác nhau tùy use case. 

Một số use case có thể bắt đầu từ tài liệu và dữ liệu ít; một số use case dự báo cần dữ liệu lịch sử dài, 

ổn định và đủ chất lượng. 

Giải thích thực tế: 
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Với AI Copilot tra cứu tài liệu, dữ liệu lịch sử không nhất thiết phải rất nhiều. Điều quan trọng 

là tài liệu phải đúng, rõ, được phân loại và có phiên bản. Với AI phân tích dừng máy, có thể bắt đầu từ 

vài tháng đến một năm dữ liệu nếu dữ liệu đủ nhất quán.  

Vấn đề không chỉ là số lượng dữ liệu. Chất lượng và ngữ cảnh quan trọng hơn rất nhiều. Một 

năm dữ liệu nhập sai, thiếu nguyên nhân, không chuẩn mã thiết bị có thể kém giá trị hơn ba tháng dữ 

liệu được ghi nhận tốt. AI không cần “rất nhiều dữ liệu” cho mọi trường hợp; AI cần dữ liệu phù hợp 

với câu hỏi cần trả lời. 

Ngoài ra, có những bài toán không nên đợi đủ dữ liệu mới bắt đầu. Nhà máy có thể bắt đầu 

bằng số hóa và dashboard để tạo dữ liệu tốt hơn cho AI sau này. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Với mỗi use case AI, hãy hỏi nhà cung cấp hoặc đội dự án: cần loại dữ liệu nào, dữ liệu trong 

bao lâu, chất lượng tối thiểu ra sao, thiếu dữ liệu thì bắt đầu bằng cách nào. Đừng chỉ hỏi chung “AI 

cần bao nhiêu dữ liệu?” 

11.15. Câu hỏi 119: Có những bài toán nào chưa nên dùng AI? 

Trả lời ngắn: 

Có. Không nên dùng AI cho những bài toán chưa rõ mục tiêu, dữ liệu quá kém, quy trình chưa 

ổn, rủi ro an toàn/chất lượng quá cao hoặc có thể giải quyết tốt hơn bằng quy tắc đơn giản, dashboard 

hoặc chuẩn hóa quy trình. 

Giải thích thực tế: 

AI không phải câu trả lời cho mọi vấn đề. Nếu nhà máy chưa biết mình muốn cải thiện KPI 

nào, dùng AI sẽ dễ thành thử nghiệm mơ hồ. Nếu dữ liệu chưa đáng tin, AI có thể tạo ra phân tích sai. 

Nếu quy trình chưa rõ, AI không biết nên hỗ trợ ai, ở bước nào và theo tiêu chí nào. 

Có nhiều bài toán không cần AI ngay. Ví dụ, nếu nhà máy chưa ghi nhận dừng máy đúng, việc 

đầu tiên là chuẩn hóa dừng máy và dashboard, chưa cần AI. Nếu PM thường xuyên trễ vì không có 

lịch và người phụ trách rõ, việc đầu tiên là số hóa kế hoạch bảo trì. Nếu báo cáo sản xuất chậm vì tổng 

hợp Excel thủ công, việc đầu tiên là dashboard tự động. Nếu người dùng không tìm được tài liệu vì 

thư mục lộn xộn, việc đầu tiên là tổ chức lại tài liệu. 

AI nên được dùng khi vấn đề đủ rõ, dữ liệu đủ tốt và có một bước trong quy trình mà AI có thể 

hỗ trợ tốt hơn con người hoặc công cụ truyền thống. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Trước khi chọn AI, hãy hỏi: bài toán này có thể giải quyết bằng chuẩn hóa quy trình, 

dashboard, cảnh báo theo ngưỡng hoặc đào tạo người dùng không? Nếu có, hãy làm các bước đó 

trước. Dùng AI cho phần thật sự cần phân tích, gợi ý, dự báo hoặc xử lý tri thức phức tạp. 
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12. Chương 12: Tri thức nhà máy và AI Copilot 

Trong nhà máy, không phải mọi tri thức quan trọng đều nằm trong bảng dữ liệu. Rất nhiều tri 

thức nằm trong tài liệu kỹ thuật, SOP, checklist, manual, hướng dẫn xử lý sự cố, quy trình an toàn, 

kinh nghiệm của chuyên gia lâu năm và lịch sử xử lý vấn đề. 

Đây là một phần thường bị bỏ quên trong các dự án số hóa. Nhà máy có thể có phần mềm, có 

dashboard, có dữ liệu sản xuất và bảo trì, nhưng tài liệu vẫn nằm rải rác ở nhiều thư mục, nhiều phiên 

bản, nhiều người giữ riêng. Khi cần tìm, người dùng không biết đâu là bản đúng, bản mới nhất, hoặc 

tài liệu nào liên quan đến tình huống đang gặp. 

AI Copilot có thể tạo giá trị rất lớn ở điểm này. Nếu được thiết kế đúng, AI Copilot có thể giúp 

kỹ thuật viên, trưởng ca, nhân viên chất lượng hoặc nhân sự mới tra cứu tri thức nhà máy nhanh hơn, 

hỏi đáp theo ngữ cảnh và giảm phụ thuộc vào một vài chuyên gia lâu năm. 

Nhưng AI Copilot chỉ đáng tin khi tri thức đầu vào được tổ chức, kiểm soát và cập nhật tốt. 

Nếu tài liệu sai, cũ, trùng lặp hoặc không rõ nguồn, AI cũng có thể trả lời sai. 

12.1. Câu hỏi 120: Tài liệu kỹ thuật, SOP, checklist hiện đang nằm rải rác thì có 

dùng cho AI được không? 

Trả lời ngắn: 

Có thể dùng được, nhưng không nên đưa vào AI ngay khi tài liệu còn quá rời rạc, trùng lặp 

hoặc thiếu kiểm soát. Nhà máy cần gom, phân loại, làm sạch và xác định tài liệu chính thức trước khi 

dùng cho AI Copilot. 

Giải thích thực tế: 

Trong nhiều nhà máy, tài liệu nằm ở rất nhiều nơi: thư mục máy tính, email, bản giấy, file 

scan, manual từ nhà cung cấp, SOP nội bộ, checklist Excel, hình ảnh hiện trường, ghi chú của kỹ sư, 

tài liệu cũ từ các dự án trước. Khi người dùng cần tìm tài liệu, họ thường phải hỏi người có kinh 

nghiệm hoặc tìm thủ công rất mất thời gian. 

AI Copilot có thể giúp tìm nhanh và trả lời dựa trên tài liệu, nhưng nếu kho tài liệu đầu vào 

lộn xộn, AI sẽ gặp rủi ro. Nó có thể lấy nhầm tài liệu cũ, dùng bản chưa phê duyệt, trộn nhiều phiên 

bản, hoặc trả lời từ tài liệu không còn phù hợp với thực tế vận hành. 

Vì vậy, tài liệu rải rác vẫn là nguồn rất quý, nhưng cần được biến thành một kho tri thức có tổ 

chức trước: phân loại theo thiết bị, dây chuyền, công đoạn, quy trình, loại tài liệu, phiên bản và quyền 

truy cập. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy bắt đầu bằng một phạm vi nhỏ, ví dụ một nhóm thiết bị trọng yếu hoặc một dây chuyền. 

Gom tất cả manual, SOP, checklist, hướng dẫn xử lý sự cố và tài liệu liên quan. Sau đó xác định tài 

liệu nào là bản chính thức, tài liệu nào cũ, tài liệu nào cần cập nhật trước khi đưa vào AI Copilot. 

12.2. Câu hỏi 121: Có cần chuẩn hóa tài liệu trước khi làm AI Copilot không? 
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Trả lời ngắn: 

Có. AI Copilot chỉ đáng tin khi tài liệu đầu vào rõ ràng, đúng phiên bản, có cấu trúc và có 

người chịu trách nhiệm cập nhật. Không nên xem AI là công cụ sửa thay vấn đề quản lý tài liệu. 

Giải thích thực tế: 

AI Copilot có thể đọc và trả lời từ tài liệu, nhưng nó không tự biết tài liệu nào là đúng nếu nhà 

máy không quản lý phiên bản. Ví dụ, cùng một quy trình bảo trì có 3 bản khác nhau, một bản trong 

thư mục cũ, một bản gửi qua email, một bản đã chỉnh sửa nhưng chưa phê duyệt. Nếu tất cả được đưa 

vào AI, câu trả lời có thể không nhất quán. 

Chuẩn hóa tài liệu không nhất thiết phải làm quá phức tạp. Trước hết, cần biết tài liệu thuộc 

loại nào: manual, SOP, checklist, hướng dẫn xử lý sự cố, biểu mẫu, tiêu chuẩn chất lượng, quy trình 

an toàn, LOTO, HACCP, GMP, HSE. Sau đó cần có mã tài liệu, phiên bản, ngày hiệu lực, người phê 

duyệt, phạm vi áp dụng và trạng thái: đang hiệu lực, đã thay thế, bản nháp hoặc lưu tham khảo. 

Khi tài liệu được chuẩn hóa, AI Copilot có thể trả lời đáng tin hơn và trích nguồn rõ hơn. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy thiết lập quy tắc quản lý tài liệu tối thiểu trước khi làm AI Copilot: tài liệu phải có tên rõ, 

phiên bản, ngày cập nhật, người sở hữu, trạng thái hiệu lực và phạm vi áp dụng. Chỉ đưa tài liệu đã 

được kiểm tra vào kho tri thức chính thức. 

12.3. Câu hỏi 122: AI có thể giúp nhân viên tìm đúng tài liệu nhanh hơn không? 

Trả lời ngắn: 

Có. Đây là một trong những use case thực tế và dễ tạo giá trị nhất của AI Copilot trong nhà 

máy. AI có thể giúp người dùng hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên và tìm đúng đoạn tài liệu liên quan nhanh 

hơn. 

Giải thích thực tế: 

Trong thực tế, kỹ thuật viên hoặc trưởng ca thường không muốn mở nhiều thư mục, đọc hàng 

trăm trang manual hoặc tìm trong nhiều file PDF. Khi có sự cố, họ cần câu trả lời nhanh: lỗi này là gì, 

kiểm tra bước nào trước, tài liệu nào liên quan, cần chú ý an toàn gì, checklist nào phải làm. 

AI Copilot có thể giúp người dùng hỏi trực tiếp: “Máy A báo lỗi E05 thì kiểm tra gì?”, “Quy 

trình khóa năng lượng trước khi bảo trì máy này là gì?”, “Checklist trước khi chạy lại dây chuyền gồm 

những bước nào?”, “Lỗi này từng xảy ra chưa và đã xử lý thế nào?” 

Nếu được kết nối với kho tri thức đúng, AI có thể trả lời ngắn gọn, chỉ ra tài liệu nguồn và 

giúp người dùng mở đúng phần cần đọc. Điều này giảm thời gian tìm kiếm, giảm phụ thuộc vào người 

có kinh nghiệm và hỗ trợ đào tạo nhân sự mới. 

Nhà quản lý nên làm gì: 
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Hãy chọn một nhóm câu hỏi thường gặp của kỹ thuật viên hoặc trưởng ca. Sau đó kiểm tra 

xem hiện nay họ mất bao lâu để tìm câu trả lời. Đây là cơ sở rất tốt để đánh giá hiệu quả của AI 

Copilot sau khi triển khai. 

12.4. Câu hỏi 123: AI có thể trả lời câu hỏi dựa trên manual, SOP, checklist không? 

Trả lời ngắn: 

Có, nếu các tài liệu đó được đưa vào kho tri thức đúng cách và AI được giới hạn trả lời dựa 

trên tài liệu được phép. Câu trả lời nên có nguồn tham chiếu để người dùng kiểm tra lại. 

Giải thích thực tế: 

Manual, SOP và checklist là những nguồn tri thức rất phù hợp cho AI Copilot. Thay vì người 

dùng phải mở từng file, AI có thể tìm phần liên quan và tóm tắt câu trả lời theo câu hỏi cụ thể. 

Ví dụ, kỹ thuật viên hỏi: “Trước khi thay motor máy này cần cô lập nguồn năng lượng nào?” 

AI có thể tìm trong quy trình LOTO hoặc hướng dẫn bảo trì. Nhân viên chất lượng hỏi: “Khi phát hiện 

lỗi này thì quy trình xử lý sản phẩm nghi ngờ là gì?” AI có thể tìm trong SOP chất lượng. Trưởng ca 

hỏi: “Checklist khởi động dây chuyền sau bảo trì gồm những bước nào?” AI có thể tìm trong checklist 

vận hành. 

Tuy nhiên, AI không nên trả lời theo kiểu tự suy diễn quá xa. Với tài liệu nhà máy, câu trả lời 

cần bám sát nguồn, ghi rõ tài liệu nào, phiên bản nào, mục nào. Điều này đặc biệt quan trọng với an 

toàn, chất lượng, GMP, HACCP, LOTO hoặc các quy trình có tính tuân thủ cao. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Khi triển khai AI Copilot, hãy yêu cầu chức năng trích nguồn. Người dùng cần biết câu trả lời 

đến từ tài liệu nào. Với các câu hỏi liên quan đến an toàn, chất lượng hoặc tuân thủ, AI nên khuyến 

nghị người dùng kiểm tra tài liệu gốc hoặc xác nhận với người có thẩm quyền. 

12.5. Câu hỏi 124: Ai chịu trách nhiệm cập nhật tri thức cho AI? 

Trả lời ngắn: 

Bộ phận nghiệp vụ phải chịu trách nhiệm nội dung tri thức; IT hoặc đội hệ thống chịu trách 

nhiệm nền tảng kỹ thuật. Không nên để AI Copilot hoạt động mà không có người sở hữu kho tri thức. 

Giải thích thực tế: 

Tri thức nhà máy không phải chỉ là dữ liệu kỹ thuật. Nó phản ánh cách nhà máy vận hành, bảo 

trì, kiểm soát chất lượng, đảm bảo an toàn và tuân thủ. Vì vậy, người chịu trách nhiệm nội dung phải 

là bộ phận hiểu nghiệp vụ. 

Bảo trì nên chịu trách nhiệm tài liệu thiết bị, hướng dẫn bảo trì, checklist kỹ thuật, lịch sử sự 

cố. Sản xuất chịu trách nhiệm SOP vận hành, checklist ca, hướng dẫn xử lý bất thường sản xuất. Chất 

lượng chịu trách nhiệm tiêu chuẩn kiểm tra, quy trình xử lý lỗi, CAPA, truy xuất. HSE chịu trách 

nhiệm quy trình an toàn, LOTO, giấy phép làm việc. IT hỗ trợ phân quyền, lưu trữ, tích hợp, bảo mật 

và vận hành hệ thống AI. 
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Nếu không có người sở hữu, kho tri thức sẽ nhanh chóng cũ đi. AI Copilot lúc đầu có thể hữu 

ích, nhưng sau một thời gian sẽ giảm độ tin cậy vì tài liệu không được cập nhật. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy chỉ định người phụ trách kho tri thức cho từng nhóm tri thức. Mỗi nhóm tài liệu cần có 

người chịu trách nhiệm cập nhật, phê duyệt, loại bỏ bản cũ và kiểm tra định kỳ. AI Copilot nên được 

xem là một hệ thống sống, không phải triển khai một lần rồi để đó. 

12.6. Câu hỏi 125: Có kiểm soát phiên bản tài liệu được không? 

Trả lời ngắn: 

Có, và bắt buộc nên có. Kiểm soát phiên bản giúp bảo đảm người dùng và AI Copilot sử dụng 

đúng tài liệu đang hiệu lực, tránh nhầm lẫn giữa bản cũ, bản nháp và bản đã phê duyệt. 

Giải thích thực tế: 

Trong nhà máy, một tài liệu có thể thay đổi nhiều lần: SOP được cập nhật sau audit, checklist 

được bổ sung sau sự cố, hướng dẫn bảo trì được chỉnh sau khi thay thiết bị, quy trình LOTO thay đổi 

khi cải tạo dây chuyền. Nếu không kiểm soát phiên bản, người dùng có thể dùng nhầm bản cũ. 

Với AI Copilot, kiểm soát phiên bản càng quan trọng. AI phải biết tài liệu nào đang hiệu lực và 

nên ưu tiên trả lời từ bản nào. Tài liệu cũ có thể vẫn cần lưu để tham khảo lịch sử, nhưng không nên 

được dùng như nguồn chính thức cho câu trả lời vận hành hiện tại. 

Kiểm soát phiên bản không cần quá phức tạp ngay từ đầu. Cần có các thông tin tối thiểu: mã 

tài liệu, tên tài liệu, phiên bản, ngày hiệu lực, người phê duyệt, trạng thái, phạm vi áp dụng và lịch sử 

thay đổi. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy đưa các tài liệu quan trọng vào một nơi quản lý tập trung. Không nên để mỗi bộ phận lưu 

bản riêng không kiểm soát. Với AI Copilot, chỉ cho phép truy xuất các tài liệu đang hiệu lực hoặc 

được đánh dấu rõ là tài liệu tham khảo. 

12.7. Câu hỏi 126: Có thể dùng AI để đào tạo nhân sự mới không? 

Trả lời ngắn: 

Có thể. AI Copilot có thể hỗ trợ nhân sự mới học nhanh hơn bằng cách trả lời câu hỏi, hướng 

dẫn tìm tài liệu, giải thích quy trình và gợi ý checklist liên quan. Tuy nhiên, AI không thay thế đào tạo 

thực tế và hướng dẫn của người có kinh nghiệm. 

Giải thích thực tế: 

Nhân sự mới trong nhà máy thường phải học rất nhiều thứ: quy trình vận hành, thiết bị, lỗi 

thường gặp, quy định an toàn, checklist, tiêu chuẩn chất lượng, cách báo sự cố, cách ghi nhận dữ liệu. 

Nếu tài liệu rải rác và phụ thuộc vào người hướng dẫn, quá trình đào tạo sẽ chậm và không đồng nhất. 
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AI Copilot có thể trở thành một trợ lý học việc. Nhân sự mới có thể hỏi: “Quy trình tạo yêu 

cầu bảo trì là gì?”, “Khi máy dừng thì tôi cần ghi nhận thông tin nào?”, “Trước khi vào khu vực này 

cần lưu ý an toàn gì?”, “Checklist kiểm tra đầu ca gồm những gì?” AI có thể trả lời dựa trên tài liệu 

nội bộ và trích nguồn để người học đọc thêm. 

Tuy nhiên, nhiều kỹ năng trong nhà máy cần thực hành, quan sát và được người có kinh 

nghiệm xác nhận. AI chỉ nên hỗ trợ học nhanh hơn, không thay thế hoàn toàn đào tạo tại hiện trường. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy xây bộ câu hỏi thường gặp cho nhân sự mới theo từng vai trò: công nhân, kỹ thuật viên, 

trưởng ca, QC, bảo trì. Sau đó dùng bộ câu hỏi này để kiểm thử AI Copilot và bổ sung tài liệu còn 

thiếu. 

12.8. Câu hỏi 127: Có thể lưu lại kinh nghiệm xử lý sự cố của chuyên gia lâu năm 

không? 

Trả lời ngắn: 

Có, và nên làm càng sớm càng tốt. Kinh nghiệm của chuyên gia lâu năm là tài sản tri thức rất 

quan trọng, nhưng cần được ghi nhận có cấu trúc để có thể dùng lại và đưa vào AI Copilot. 

Giải thích thực tế: 

Trong nhiều nhà máy, khi xảy ra sự cố khó, mọi người thường gọi một vài người có kinh 

nghiệm. Họ biết máy này từng hỏng gì, âm thanh bất thường nghĩa là gì, lỗi nào chỉ xuất hiện khi 

chạy sản phẩm nào, cách xử lý nào từng hiệu quả, hoặc bước nào trong manual không nói rõ nhưng 

thực tế phải chú ý. 

Nếu những kinh nghiệm này không được ghi lại, nhà máy sẽ phụ thuộc vào cá nhân. Khi 

chuyên gia nghỉ việc, chuyển bộ phận hoặc không có mặt, tri thức cũng mất theo. Đây là một rủi ro 

vận hành lớn. 

Kinh nghiệm chuyên gia có thể được ghi lại dưới dạng bài học sau sự cố, lỗi thường gặp, 

nguyên nhân - dấu hiệu - cách kiểm tra - cách xử lý, hình ảnh thực tế, video ngắn, checklist bổ sung, 

câu hỏi thường gặp. Khi được tổ chức tốt, AI Copilot có thể giúp người khác tìm lại kinh nghiệm này 

đúng lúc cần. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy bắt đầu chương trình ghi nhận tri thức chuyên gia. Sau mỗi sự cố lớn hoặc lỗi lặp lại, yêu 

cầu nhóm kỹ thuật ghi lại: hiện tượng, nguyên nhân, cách kiểm tra, cách xử lý, hình ảnh, tài liệu liên 

quan và bài học rút ra. Đây là nguyên liệu rất tốt cho AI Copilot. 

12.9. Câu hỏi 128: Có thể biến lịch sử bảo trì thành tri thức dùng lại được không? 

Trả lời ngắn: 
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Có. Lịch sử bảo trì không chỉ để lưu hồ sơ. Nếu được ghi nhận đúng, nó có thể trở thành 

nguồn tri thức giúp phân tích lỗi lặp lại, hỗ trợ kỹ thuật viên, cải thiện PM và làm nền cho AI trong 

bảo trì. 

Giải thích thực tế: 

Mỗi phiếu bảo trì đều chứa tri thức: thiết bị nào hỏng, hiện tượng gì, nguyên nhân gì, xử lý thế 

nào, mất bao lâu, phụ tùng nào được dùng, ai thực hiện, có hình ảnh hay ghi chú gì không. Nếu thông 

tin này được ghi đầy đủ và có cấu trúc, nhà máy có thể học rất nhiều từ lịch sử bảo trì. 

Ví dụ, khi một thiết bị báo lỗi, kỹ thuật viên có thể xem những lần lỗi tương tự trước đây đã xử 

lý ra sao. Trưởng bảo trì có thể biết thiết bị nào hỏng lặp lại, nguyên nhân nào thường gặp, phụ tùng 

nào tiêu hao nhiều, công việc PM nào chưa hiệu quả. AI Copilot có thể hỗ trợ tìm các sự cố tương tự, 

tóm tắt lịch sử thiết bị và gợi ý tài liệu liên quan. 

Nhưng nếu Phiếu bảo trì chỉ ghi “đã sửa xong”, lịch sử bảo trì sẽ không tạo ra nhiều tri thức. 

Muốn biến lịch sử thành tri thức, cần thay đổi cách ghi nhận từ “lưu hồ sơ” sang “ghi để học lại”. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy chuẩn hóa mẫu ghi nhận Phiếu bảo trì. Tối thiểu cần có hiện tượng, nguyên nhân, hành 

động xử lý, phụ tùng, thời gian, người thực hiện, hình ảnh nếu cần và tài liệu liên quan. Sau một thời 

gian, dùng dữ liệu này để xây kho tri thức bảo trì và hỗ trợ AI Copilot. 
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13. Chương 13: Lộ trình triển khai 

Sau khi đã hiểu số hóa, dữ liệu, dashboard, AI và tri thức nhà máy, câu hỏi quan trọng tiếp 

theo là: nếu bắt đầu thật thì nên đi theo lộ trình nào? 

Một lộ trình tốt không nên bắt đầu bằng một dự án quá lớn. Nhà máy cũng không nên cố làm 

tất cả cùng lúc. Cách thực tế hơn là đi từng bước: nhìn rõ hiện trạng, chọn bài toán ưu tiên, chuẩn hóa 

dữ liệu, xây dashboard, triển khai trong phạm vi nhỏ, đo hiệu quả, rồi mới mở rộng. 

Lộ trình triển khai không chỉ là kế hoạch kỹ thuật. Nó là kế hoạch thay đổi cách nhà máy vận 

hành, ghi nhận dữ liệu, theo dõi KPI, phối hợp giữa các bộ phận và ra quyết định dựa trên dữ liệu. 

13.1. Câu hỏi 129: Nếu bắt đầu hôm nay, 3 tháng đầu nên làm gì? 

Trả lời ngắn: 

Trong 3 tháng đầu, nhà máy không nên cố làm quá nhiều. Việc quan trọng nhất là đánh giá 

hiện trạng, chọn một bài toán ưu tiên, chuẩn hóa dữ liệu tối thiểu và tạo ra một kết quả nhìn thấy được 

như dashboard hoặc quy trình số hóa nhỏ. 

Giải thích thực tế: 

Ba tháng đầu là giai đoạn tạo nền và tạo niềm tin. Nếu bắt đầu bằng một phạm vi quá rộng, 

nhà máy dễ mất nhiều thời gian họp, khảo sát, cấu hình và tranh luận mà chưa có kết quả cụ thể. 

Người dùng cũng dễ cảm thấy dự án xa vời. 

Một cách thực tế là chọn một bài toán rõ: dừng máy của một dây chuyền, Phiếu bảo trì cho 

nhóm thiết bị trọng yếu, OEE của một khu vực, hoặc quản lý tài liệu kỹ thuật cho một nhóm máy. Sau 

đó rà soát quy trình hiện tại, xác định dữ liệu cần ghi nhận, chuẩn hóa danh mục quan trọng, đào tạo 

người dùng liên quan và xây một dashboard hoặc báo cáo vận hành đầu tiên. 

Mục tiêu của 3 tháng đầu không phải là “AI toàn nhà máy”. Mục tiêu là chứng minh rằng khi 

quy trình rõ hơn và dữ liệu tốt hơn, nhà máy có thể nhìn thấy vấn đề nhanh hơn. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy đặt mục tiêu 90 ngày đầu thật cụ thể: chọn một phạm vi, một người chịu trách nhiệm, một 

nhóm KPI và một kết quả đầu ra. Ví dụ: “Sau 90 ngày, nhà máy có dashboard dừng máy cho dây 

chuyền A và ghi nhận được ít nhất 90% sự kiện dừng máy có nguyên nhân rõ ràng.” 

13.2. Câu hỏi 130: 6 tháng đầu nên đạt được kết quả gì? 

Trả lời ngắn: 

Sau 6 tháng, nhà máy nên có ít nhất một quy trình số hóa vận hành ổn định, dữ liệu đủ tin cậy, 

dashboard được dùng trong họp quản lý và một số cải thiện ban đầu về KPI hoặc thời gian ra quyết 

định. 

Giải thích thực tế: 
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Nếu 3 tháng đầu là giai đoạn khởi động và chứng minh khả năng, 6 tháng đầu nên là giai đoạn 

ổn định và mở rộng có chọn lọc. Lúc này, nhà máy cần chuyển từ “làm thử” sang “dùng thật”. Người 

dùng phải bắt đầu quen với việc ghi nhận dữ liệu trên hệ thống. Quản lý cấp trung phải dùng 

dashboard trong họp. Dữ liệu phải đủ tốt để phân tích các vấn đề chính. 

Kết quả 6 tháng đầu không nhất thiết phải là ROI rất lớn, nhưng phải thấy dấu hiệu rõ: thời 

gian tổng hợp báo cáo giảm, nguyên nhân dừng máy rõ hơn, Phiếu bảo trì đầy đủ hơn, PM được kiểm 

soát tốt hơn, tiến độ sản xuất minh bạch hơn, hoặc tài liệu kỹ thuật dễ tìm hơn. 

Nếu sau 6 tháng hệ thống đã triển khai nhưng người dùng vẫn quay lại Excel, dashboard 

không được xem và dữ liệu không ai tin, cần xem lại cách triển khai. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy đánh giá 6 tháng đầu bằng cả chỉ số sử dụng và chỉ số vận hành. Chỉ số sử dụng gồm tỷ lệ 

nhập liệu, số người dùng hoạt động, tỷ lệ dữ liệu đầy đủ. Chỉ số vận hành gồm dừng máy, OEE, PM 

đúng hạn, thời gian báo cáo, thời gian truy xuất hoặc KPI liên quan đến bài toán đầu tiên. 

13.3. Câu hỏi 131: Sau 1 năm, nhà máy nên ở mức nào? 

Trả lời ngắn: 

Sau 1 năm, nhà máy nên có nền tảng số hóa rõ hơn ở một vài quy trình quan trọng, dashboard 

vận hành được dùng thường xuyên và có thể bắt đầu thử AI ở một số use case phù hợp nếu dữ liệu đủ 

tốt. 

Giải thích thực tế: 

Một năm là khoảng thời gian đủ để nhà máy chuyển từ các thử nghiệm nhỏ sang một năng lực 

vận hành số rõ ràng hơn. Điều này không có nghĩa là toàn bộ nhà máy phải số hóa hoàn chỉnh. Nhưng 

ít nhất, các khu vực ưu tiên như bảo trì, sản xuất, chất lượng hoặc tri thức kỹ thuật nên có tiến bộ cụ 

thể. 

Ví dụ, sau 1 năm, nhà máy có thể đã số hóa phiếu bảo trì cho thiết bị trọng yếu, có dashboard 

dừng máy/OEE cho các dây chuyền chính, chuẩn hóa mã thiết bị và nguyên nhân dừng máy, giảm báo 

cáo Excel thủ công, và bắt đầu xây kho tri thức kỹ thuật cho AI Copilot. 

Nếu nền tảng này đủ tốt, nhà máy có thể thử AI ở phạm vi thực tế: AI hỗ trợ phân tích dừng 

máy, AI Copilot tra cứu tài liệu, AI tóm tắt lịch sử thiết bị, hoặc AI hỗ trợ phân tích OEE. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy đặt mục tiêu 12 tháng theo năng lực, không chỉ theo chức năng. Ví dụ: “Nhà máy có thể 

nhìn dừng máy theo nguyên nhân trong vòng 24 giờ”, “trưởng ca dùng dashboard hằng ngày”, “bảo trì 

có lịch sử thiết bị đủ để phân tích lỗi lặp lại”, “tài liệu kỹ thuật được quản lý tập trung.” 

13.4. Câu hỏi 132: Nên làm dashboard trước hay AI Copilot trước? 

Trả lời ngắn: 
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Tùy bài toán. Nếu vấn đề chính là chưa nhìn rõ dữ liệu vận hành, nên làm dashboard trước. 

Nếu vấn đề chính là tài liệu, tri thức và kinh nghiệm rải rác, AI Copilot có thể là điểm bắt đầu tốt. 

Giải thích thực tế: 

Dashboard và AI Copilot giải quyết hai loại vấn đề khác nhau. Dashboard phù hợp khi nhà 

máy cần nhìn rõ số liệu: sản lượng, tiến độ, dừng máy, OEE, Phiếu bảo trì, lỗi chất lượng, tồn kho, 

năng lượng. Nếu nhà quản lý chưa biết vấn đề đang nằm ở đâu, dashboard là bước rất quan trọng. 

AI Copilot phù hợp khi nhà máy có nhiều tài liệu, quy trình, manual, checklist, kinh nghiệm 

xử lý sự cố nhưng người dùng khó tìm và khó sử dụng. Ví dụ, kỹ thuật viên mất thời gian tra manual, 

nhân sự mới không biết hỏi ai, SOP nằm nhiều nơi, hoặc chuyên gia lâu năm nắm quá nhiều tri thức 

trong đầu. 

Trong nhiều trường hợp, hai hướng này có thể đi song song ở phạm vi nhỏ. Dashboard giúp 

nhìn vấn đề bằng dữ liệu. AI Copilot giúp khai thác tri thức để xử lý vấn đề nhanh hơn. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy xác định nỗi đau chính. Nếu nhà máy đang thiếu minh bạch về vận hành, ưu tiên 

dashboard. Nếu nhà máy đang mất nhiều thời gian tìm tài liệu và phụ thuộc chuyên gia, ưu tiên kho tri 

thức và AI Copilot. Nếu có nguồn lực, có thể làm một dashboard vận hành và một Copilot tri thức 

trong phạm vi hẹp. 

13.5. Câu hỏi 133: Nên làm CMMS trước hay MES trước? 

Trả lời ngắn: 

Nếu vấn đề lớn nhất là thiết bị, dừng máy và bảo trì, nên ưu tiên CMMS. Nếu vấn đề lớn nhất 

là tiến độ sản xuất, OEE, sản lượng và sự minh bạch trong xưởng sản xuất, nên ưu tiên MES hoặc hệ 

thống theo dõi sản xuất. 

Giải thích thực tế: 

CMMS và MES phục vụ hai lớp vận hành khác nhau nhưng liên quan chặt chẽ. CMMS giúp 

quản lý thiết bị, phiếu bảo trì, bảo trì phòng ngừa, lịch sử hỏng, phụ tùng, nhân sự bảo trì và chi phí 

bảo trì. MES hoặc hệ thống theo dõi sản xuất giúp quản lý kế hoạch, tiến độ, sản lượng, dừng máy, 

OEE, công đoạn, ca/kíp và hiệu suất sản xuất. 

Nếu máy hỏng đột xuất nhiều, lịch sử bảo trì thiếu, PM không kiểm soát, phụ tùng rối và dừng 

máy do thiết bị cao, CMMS là điểm bắt đầu rất hợp lý. Nếu nhà máy không nhìn rõ sản lượng theo ca, 

không biết dây chuyền nào chậm, OEE thấp nhưng không rõ nguyên nhân, MES có thể phù hợp hơn. 

Tuy nhiên, về lâu dài, hai hệ thống nên kết nối. Dừng máy từ sản xuất cần liên quan đến phiếu 

bảo trì. Lịch bảo trì cần phối hợp với kế hoạch sản xuất. Thiết bị trọng yếu ảnh hưởng trực tiếp đến 

OEE. 

Nhà quản lý nên làm gì: 
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Hãy chọn theo vấn đề đau nhất hiện tại. Nếu đau ở thiết bị và bảo trì, bắt đầu từ CMMS. Nếu 

đau ở sản xuất và OEE, bắt đầu từ MES. Nhưng khi chọn giải pháp, hãy bảo đảm sau này hai mảng 

này có thể kết nối dữ liệu với nhau. 

13.6. Câu hỏi 134: Nên ưu tiên bảo trì hay sản xuất? 

Trả lời ngắn: 

Nên ưu tiên nơi đang gây ảnh hưởng lớn nhất đến mục tiêu kinh doanh. Với nhiều nhà máy, 

bảo trì và sản xuất nên được nhìn như hai phần kết nối, vì dừng máy và OEE nằm ở giao điểm của cả 

hai. 

Giải thích thực tế: 

Bảo trì và sản xuất thường có quan hệ rất gần. Sản xuất cần máy chạy ổn định để đạt kế hoạch. 

Bảo trì cần thời gian dừng máy hợp lý để kiểm tra và phòng ngừa. Nếu hai bộ phận không có dữ liệu 

chung, rất dễ xảy ra tranh luận: sản xuất nói máy hỏng, bảo trì nói vận hành sai, kế hoạch nói không 

có thời gian dừng, chất lượng nói sản phẩm lỗi do điều kiện máy. 

Nếu ưu tiên bảo trì, nhà máy có thể kiểm soát thiết bị tốt hơn, giảm hỏng đột xuất và tạo lịch 

sử bảo trì. Nếu ưu tiên sản xuất, nhà máy có thể nhìn rõ tiến độ, OEE, dừng máy và năng suất. Cả hai 

hướng đều đúng nếu gắn với KPI rõ. 

Một cách rất thực tế là bắt đầu từ dừng máy. Dừng máy vừa là vấn đề sản xuất, vừa là vấn đề 

bảo trì, vừa là dữ liệu nền cho OEE và cải tiến thiết bị. Khi làm tốt dừng máy, nhà máy buộc phải phối 

hợp sản xuất - bảo trì trên cùng dữ liệu. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy tổ chức một buổi làm việc chung giữa sản xuất và bảo trì để xác định top 5 vấn đề ảnh 

hưởng đến OEE/dừng máy. Nếu phần lớn do thiết bị, ưu tiên bảo trì. Nếu phần lớn do tiến độ, setup, 

vận hành, chuyển đổi mặt hàng hoặc ghi nhận sản xuất, ưu tiên sản xuất. Nếu lẫn cả hai, hãy bắt đầu 

bằng dashboard dừng máy chung. 

13.7. Câu hỏi 135: Có nên làm song song nhiều mảng không? 

Trả lời ngắn: 

Có thể, nhưng phải rất cẩn thận. Nhà máy chỉ nên làm song song nhiều mảng nếu có đủ nguồn 

lực, có người phụ trách rõ và các mảng đó liên kết với nhau trong một roadmap chung. 

Giải thích thực tế: 

Làm song song có lợi thế là tạo chuyển động rộng hơn. Ví dụ, vừa số hóa bảo trì, vừa xây 

dashboard sản xuất, vừa chuẩn hóa tài liệu kỹ thuật. Nhưng nếu nguồn lực nội bộ yếu, người dùng 

chưa quen và dữ liệu chưa chuẩn, làm quá nhiều cùng lúc dễ gây quá tải. 

Một rủi ro lớn là mỗi mảng đi theo một hướng riêng: bảo trì dùng một bộ mã thiết bị, sản xuất 

dùng một bộ mã dây chuyền, chất lượng dùng một danh mục lỗi riêng, AI Copilot dùng tài liệu chưa 

kiểm soát. Khi đó nhà máy có nhiều hoạt động số hóa nhưng không tạo thành nền tảng chung. 
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Làm song song chỉ tốt khi có kiến trúc tổng thể và ưu tiên rõ. Ví dụ, có thể làm dashboard 

dừng máy và số hóa phiếu bảo trì cùng lúc vì hai việc liên quan chặt chẽ. Hoặc làm kho tài liệu kỹ 

thuật song song với CMMS vì cả hai phục vụ kỹ thuật viên. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Nếu làm song song, hãy giới hạn số mảng ưu tiên trong giai đoạn đầu. Mỗi mảng phải có đầu 

mối nghiệp vụ, KPI và phạm vi rõ. Đồng thời cần có một nhóm điều phối chung để bảo đảm dữ liệu, 

quy trình và hệ thống không bị rời rạc. 

13.8. Câu hỏi 136: Khi nào thì nên mở rộng từ một dây chuyền ra toàn nhà máy? 

Trả lời ngắn: 

Nên mở rộng khi pilot đã chứng minh được giá trị, quy trình tương đối ổn, dữ liệu đủ tin cậy, 

người dùng chính đã sử dụng thật và đội triển khai hiểu rõ cần điều chỉnh gì khi nhân rộng. 

Giải thích thực tế: 

Mở rộng quá sớm có thể làm lỗi nhỏ trở thành lỗi lớn. Nếu form nhập liệu chưa hợp lý, danh 

mục dữ liệu chưa chuẩn, dashboard chưa đúng nhu cầu, hoặc người dùng chưa tin hệ thống, mở rộng 

ra toàn nhà máy sẽ làm vấn đề nhân lên. 

Ngược lại, nếu chờ quá lâu mới mở rộng, nhà máy có thể mất động lực. Vì vậy cần có tiêu chí 

rõ. Ví dụ, pilot đã chạy ổn định 8-12 tuần, tỷ lệ nhập liệu đạt trên mức mục tiêu, dashboard được dùng 

trong họp, người dùng phản hồi tích cực, một số KPI có cải thiện hoặc ít nhất nhà máy nhìn thấy vấn 

đề rõ hơn. 

Khi mở rộng, không nên chỉ copy nguyên mẫu. Mỗi dây chuyền hoặc khu vực có thể có đặc 

thù riêng. Cần giữ chuẩn chung nhưng cho phép điều chỉnh hợp lý theo thực tế. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy định nghĩa tiêu chí “sẵn sàng mở rộng” trước khi pilot kết thúc. Tiêu chí nên gồm: mức độ 

sử dụng, chất lượng dữ liệu, sự ổn định của quy trình, giá trị dashboard, phản hồi người dùng và khả 

năng hỗ trợ của đội triển khai. 

13.9. Câu hỏi 137: Khi nào thì nên chuyển từ dashboard sang AI? 

Trả lời ngắn: 

Nên chuyển sang AI khi dashboard đã giúp nhà máy nhìn rõ vấn đề, nhưng nhà quản lý cần hỗ 

trợ sâu hơn để phân tích nguyên nhân, phát hiện xu hướng, gợi ý hành động, dự báo rủi ro hoặc khai 

thác tri thức. 

Giải thích thực tế: 

Dashboard thường trả lời câu hỏi “đang xảy ra chuyện gì?”. Ví dụ: dừng máy tăng, OEE giảm, 

sản lượng chậm, lỗi chất lượng tăng, PM bị trễ. Khi nhà máy đã có dashboard và bắt đầu đặt câu hỏi 

sâu hơn như “vì sao xảy ra?”, “xu hướng nào đáng chú ý?”, “thiết bị nào có rủi ro?”, “tài liệu nào liên 

quan?”, “hành động nào nên ưu tiên?”, đó là lúc AI có thể tạo giá trị. 
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Không nên dùng AI để che lấp việc chưa có dashboard. Nếu dữ liệu cơ bản còn chưa nhìn rõ, 

AI sẽ khó đáng tin. Nhưng cũng không nên nghĩ rằng phải có dashboard hoàn hảo toàn nhà máy mới 

làm AI. Có thể chọn một khu vực dữ liệu đã tương đối tốt để thử AI trước. 

Ví dụ, nếu dashboard dừng máy đã chạy ổn định, có thể dùng AI phân tích nguyên nhân lặp 

lại. Nếu dashboard bảo trì đã có lịch sử Phiếu bảo trì tốt, có thể dùng AI tóm tắt lịch sử thiết bị. Nếu 

kho tài liệu kỹ thuật đã chuẩn, có thể dùng AI Copilot hỗ trợ kỹ thuật viên. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy xem các câu hỏi mà dashboard chưa trả lời được. Nếu các câu hỏi đó cần phân tích sâu, 

tìm mẫu, gợi ý nguyên nhân, dự báo hoặc hỏi đáp tài liệu, hãy chọn một use case AI nhỏ để thử. 

13.10. Câu hỏi 138: Làm sao xây roadmap phù hợp với ngân sách và năng lực hiện 

tại? 

Trả lời ngắn: 

Roadmap nên được xây theo mức độ ưu tiên vận hành, khả năng dữ liệu, nguồn lực con người 

và ngân sách. Không nên sao chép roadmap của doanh nghiệp khác hoặc chạy theo công nghệ mới 

nhất. 

Giải thích thực tế: 

Mỗi nhà máy có hiện trạng khác nhau. Có nhà máy còn nhiều giấy và Excel. Có nhà máy đã 

có ERP nhưng thiếu minh bạch trong xưởng sản xuất. Có nhà máy đau ở dừng máy. Có nhà máy đau ở 

chất lượng. Có nhà máy có dữ liệu nhưng không có dashboard. Có nhà máy có tài liệu kỹ thuật nhiều 

nhưng không tìm được. Vì vậy, roadmap phải xuất phát từ hiện trạng thật. 

Một roadmap thực tế nên có các lớp: số hóa quy trình quan trọng, chuẩn hóa dữ liệu nền, xây 

dashboard vận hành, quản trị tri thức, thử AI ở use case hẹp, rồi mở rộng. Mỗi giai đoạn cần có kết 

quả rõ và ngân sách phù hợp. 

Nếu ngân sách thấp, có thể bắt đầu từ assessment, chuẩn hóa dữ liệu, dashboard nhỏ hoặc số 

hóa một quy trình. Nếu ngân sách tốt hơn, có thể triển khai CMMS/MES bài bản hơn và chuẩn bị nền 

cho AI. Nếu nhà máy đã có nền tảng số, có thể đi nhanh hơn vào AI Copilot, phân tích nâng cao hoặc 

cảnh báo bất thường. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy xây roadmap theo 3 tầng: 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng. Với mỗi tầng, ghi rõ bài toán ưu 

tiên, dữ liệu cần chuẩn bị, hệ thống cần triển khai, người phụ trách, KPI và ngân sách dự kiến. 

Roadmap tốt phải thực tế với năng lực hiện tại nhưng vẫn mở đường cho AI trong tương lai. 
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14. Chương 14: Chọn nhà cung cấp 

Chọn nhà cung cấp số hóa, dashboard hoặc AI cho nhà máy không chỉ là chọn một phần mềm. 

Đó là chọn một đối tác có thể hiểu vấn đề vận hành, triển khai được trong thực tế, hỗ trợ người dùng 

thay đổi thói quen và giúp nhà máy đi từng bước từ số hóa đến dữ liệu, dashboard và AI. 

Một nhà cung cấp có demo đẹp chưa chắc triển khai tốt. Một giải pháp có nhiều tính năng 

chưa chắc phù hợp với hiện trạng nhà máy. Một công ty lớn chưa chắc hiểu sâu bài toán cụ thể của 

từng nhà máy. Ngược lại, một công ty nhỏ nhưng hiểu vận hành, có kinh nghiệm triển khai và đồng 

hành sát có thể tạo ra giá trị rất thực tế. 

Chương này giúp nhà quản lý đặt câu hỏi đúng khi chọn nhà cung cấp, tránh mua theo cảm 

tính, theo tên tuổi hoặc theo lời hứa công nghệ. 

14.1. Câu hỏi 139: Làm sao chọn nhà cung cấp số hóa/AI phù hợp? 

Trả lời ngắn: 

Nhà cung cấp phù hợp là đơn vị hiểu vấn đề vận hành của nhà máy, có giải pháp phù hợp với 

hiện trạng, triển khai được trong thực tế, hỗ trợ dữ liệu và quy trình, không chỉ bán phần mềm hoặc 

trình diễn công nghệ. 

Giải thích thực tế: 

Một nhà máy sản xuất không cần một nhà cung cấp chỉ nói nhiều về tính năng. Nhà máy cần 

một đơn vị có thể hiểu các vấn đề như dừng máy, OEE, Phiếu bảo trì, bảo trì phòng ngừa, tiến độ sản 

xuất, lỗi chất lượng, dữ liệu rời rạc, Excel, dashboard, phân quyền, audit và người dùng hiện trường. 

Nhà cung cấp phù hợp phải biết hỏi ngược lại nhà máy: vấn đề vận hành chính là gì, dữ liệu 

hiện có ra sao, người dùng là ai, quy trình đang chạy thế nào, KPI cần cải thiện là gì, hệ thống nào cần 

kết nối, phạm vi nào nên làm trước. Nếu nhà cung cấp chỉ tập trung giới thiệu sản phẩm mà không 

phân tích hiện trạng, rủi ro mua sai sẽ cao. 

Với AI, điều này càng quan trọng. Nhà cung cấp không nên chỉ nói “chúng tôi có AI”, mà phải 

giải thích AI dùng dữ liệu nào, hỗ trợ bước nào trong quy trình, người dùng nào sử dụng và hiệu quả 

đo bằng gì. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Khi chọn nhà cung cấp, hãy đánh giá theo bốn yếu tố: hiểu vận hành, năng lực triển khai, khả 

năng dữ liệu/tích hợp và khả năng đồng hành sau go-live. Đừng chỉ so sánh bảng tính năng hoặc giá 

phần mềm. 

14.2. Câu hỏi 140: Nhà cung cấp cần hiểu công nghệ hay hiểu sản xuất hơn? 

Trả lời ngắn: 

Cần cả hai, nhưng với dự án nhà máy, hiểu sản xuất và vận hành là điều rất quan trọng. Công 

nghệ chỉ tạo giá trị khi được áp dụng đúng vào quy trình, dữ liệu và quyết định vận hành. 

Giải thích thực tế: 
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Một nhà cung cấp giỏi công nghệ có thể xây hệ thống tốt, tích hợp dữ liệu, làm dashboard, 

triển khai cloud hoặc AI. Nhưng nếu không hiểu nhà máy, họ có thể thiết kế giải pháp khó dùng ở hiện 

trường, yêu cầu nhập liệu không phù hợp, dashboard không đúng câu hỏi của quản lý hoặc AI không 

gắn với quy trình thật. 

Ngược lại, một đơn vị hiểu sản xuất nhưng yếu công nghệ cũng có thể gặp khó khi hệ thống 

cần mở rộng, tích hợp, bảo mật, phân quyền hoặc AI. Vì vậy, nhà cung cấp tốt nhất là đơn vị biết kết 

nối hai thế giới: vận hành nhà máy và công nghệ số. 

Trong các dự án số hóa, nhiều thất bại không nằm ở thuật toán hay phần mềm, mà nằm ở việc 

không hiểu thực tế sử dụng: ai nhập dữ liệu, nhập lúc nào, dữ liệu có đáng tin không, trưởng ca xem 

gì, kỹ thuật viên cần gì, ban giám đốc hỏi gì. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy yêu cầu nhà cung cấp trình bày giải pháp bằng ngôn ngữ vận hành, không chỉ bằng ngôn 

ngữ công nghệ. Nếu họ có thể giải thích giải pháp giúp giảm dừng máy, tăng OEE, kiểm soát PM, truy 

xuất lỗi hoặc giảm báo cáo thủ công như thế nào, đó là tín hiệu tốt. 

14.3. Câu hỏi 141: Có nên chọn công ty lớn cho an toàn không? 

Trả lời ngắn: 

Công ty lớn có thể có lợi thế về thương hiệu, nguồn lực và quy trình, nhưng không phải lúc 

nào cũng là lựa chọn phù hợp nhất. Điều quan trọng là mức độ phù hợp với bài toán, năng lực triển 

khai thực tế và sự đồng hành sau dự án. 

Giải thích thực tế: 

Chọn công ty lớn có thể tạo cảm giác an toàn, đặc biệt với các dự án quy mô lớn, yêu cầu 

nhiều tích hợp, nhiều nhà máy hoặc cần đáp ứng tiêu chuẩn tập đoàn. Tuy nhiên, công ty lớn đôi khi 

có chi phí cao, quy trình cứng, thời gian phản hồi chậm hoặc giải pháp quá rộng so với nhu cầu ban 

đầu của nhà máy. 

Với những dự án cần triển khai sát hiện trường, hiểu sâu bảo trì, sản xuất, OEE, dừng máy, dữ 

liệu xưởng sản xuất hoặc tri thức kỹ thuật, một nhà cung cấp nhỏ hơn nhưng chuyên sâu có thể linh 

hoạt và thực tế hơn. 

Không nên chọn chỉ vì lớn hay nhỏ. Nên chọn theo năng lực phù hợp với giai đoạn của nhà 

máy. Nếu nhà máy đang ở giai đoạn bắt đầu, cần một đối tác giúp đi từng bước, chọn đúng bài toán và 

tạo kết quả nhanh, không nhất thiết phải chọn giải pháp quá lớn ngay từ đầu. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy đánh giá nhà cung cấp bằng use case cụ thể. Yêu cầu họ chứng minh cách triển khai cho 

vấn đề của nhà máy, không chỉ trình bày hồ sơ năng lực chung. Công ty lớn hay nhỏ đều phải trả lời 

được: sẽ làm gì, trong phạm vi nào, dữ liệu nào, KPI nào và kết quả mong đợi là gì. 

14.4. Câu hỏi 142: Công ty nhỏ nhưng hiểu sâu vận hành có đáng cân nhắc không? 
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Trả lời ngắn: 

Có. Một công ty nhỏ nhưng hiểu sâu vận hành, có kinh nghiệm thực tế và có sản phẩm phù 

hợp có thể là lựa chọn rất tốt, đặc biệt khi nhà máy cần triển khai linh hoạt và sát bài toán. 

Giải thích thực tế: 

Trong số hóa nhà máy, sự hiểu biết về vận hành thực tế rất quan trọng. Một công ty nhỏ nhưng 

đã làm nhiều với bảo trì, sản xuất, OEE, dừng máy, thiết bị, phụ tùng, dashboard hoặc dữ liệu hiện 

trường có thể hiểu nhanh vấn đề và đề xuất giải pháp thực tế hơn. 

Lợi thế của công ty nhỏ là linh hoạt, phản hồi nhanh, dễ làm việc trực tiếp với đội triển khai 

chính và có thể đồng hành sát hơn trong giai đoạn đầu. Nếu họ có sản phẩm đủ tốt, kiến trúc mở, khả 

năng tích hợp và đội ngũ hiểu nhà máy, họ rất đáng cân nhắc. 

Tuy nhiên, nhà máy cũng cần kiểm tra rủi ro: năng lực hỗ trợ dài hạn, tài liệu kỹ thuật, khả 

năng mở rộng, bảo mật, đội ngũ triển khai, cam kết bảo trì và khả năng xử lý khi dự án mở rộng. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Đừng loại bỏ một nhà cung cấp chỉ vì họ nhỏ. Hãy kiểm tra bằng tiêu chí thực tế: họ đã triển 

khai bài toán tương tự chưa, có hiểu dữ liệu nhà máy không, có hỗ trợ sau go-live không, hệ thống có 

mở rộng được không, dữ liệu có thuộc quyền nhà máy không. 

14.5. Câu hỏi 143: Làm sao biết nhà cung cấp không chỉ demo hay mà triển khai 

thật được? 

Trả lời ngắn: 

Hãy yêu cầu họ trình bày kế hoạch triển khai thực tế, dùng dữ liệu hoặc tình huống của nhà 

máy, nêu rõ rủi ro, trách nhiệm hai bên và kết quả đo được. Demo đẹp chỉ là bước đầu, không phải 

bằng chứng triển khai thành công. 

Giải thích thực tế: 

Một demo thường được chuẩn bị trong điều kiện lý tưởng: dữ liệu sạch, quy trình đơn giản, 

giao diện đẹp, tình huống được chọn trước. Nhưng triển khai thật sẽ gặp nhiều vấn đề hơn: dữ liệu 

thiếu, người dùng nhập sai, quy trình khác giữa các ca, ERP khó kết nối, danh mục thiết bị chưa 

chuẩn, quản lý cấp trung chưa ủng hộ. 

Nhà cung cấp triển khai thật tốt thường không né tránh các vấn đề này. Họ sẽ hỏi về dữ liệu, 

quy trình, người dùng, tích hợp, phân quyền, đào tạo, hỗ trợ hiện trường và KPI. Họ cũng sẽ chỉ ra 

những gì cần chuẩn bị từ phía nhà máy, thay vì hứa rằng phần mềm sẽ giải quyết mọi thứ. 

Một dấu hiệu tốt là nhà cung cấp có phương pháp triển khai rõ: khảo sát, thiết kế quy trình, 

chuẩn hóa dữ liệu, cấu hình, đào tạo, chạy thử, go-live, hỗ trợ, đánh giá KPI và cải tiến. 

Nhà quản lý nên làm gì: 
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Hãy yêu cầu nhà cung cấp làm một buổi demo dựa trên tình huống thật của nhà máy. Ví dụ: 

một sự cố dừng máy, một Phiếu bảo trì, một báo cáo OEE, một quy trình checklist, một câu hỏi AI 

Copilot từ tài liệu thật. Demo càng gần thực tế, càng dễ đánh giá năng lực thật. 

14.6. Câu hỏi 144: Nên yêu cầu nhà cung cấp chứng minh gì trước khi ký hợp 

đồng? 

Trả lời ngắn: 

Nên yêu cầu chứng minh năng lực qua use case, phương pháp triển khai, kinh nghiệm liên 

quan, khả năng tích hợp, mô hình dữ liệu, bảo mật, hỗ trợ sau go-live và cách đo hiệu quả. 

Giải thích thực tế: 

Trước khi ký hợp đồng, nhà máy không nên chỉ xem báo giá và danh sách tính năng. Cần hiểu 

rõ nhà cung cấp sẽ giúp triển khai như thế nào. Một phần mềm có đủ module chưa chắc đã phù hợp 

nếu dữ liệu, quy trình và người dùng không được xử lý tốt. 

Nhà cung cấp nên chứng minh được họ hiểu bài toán. Ví dụ, với CMMS, họ phải giải thích 

được cách quản lý thiết bị, phiếu bảo trì, bảo trì phòng ngừa, phụ tùng, dừng máy, MTTR, MTBF. Với 

MES, họ phải giải thích được kế hoạch, sản lượng, tiến độ, OEE, dừng máy, minh bạch trong xưởng 

sản xuất. Với AI Copilot, họ phải chứng minh cách quản lý tài liệu, phân quyền, trích nguồn, kiểm 

soát phiên bản và bảo mật dữ liệu. 

Ngoài ra, cần làm rõ phạm vi trách nhiệm. Việc chuẩn hóa dữ liệu ai làm? Đào tạo ai làm? 

Tích hợp hệ thống nào? Sau go-live hỗ trợ bao lâu? Nếu dữ liệu sai thì xử lý thế nào? 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy yêu cầu nhà cung cấp gửi proposal không chỉ gồm tính năng và giá, mà phải có: phạm vi 

triển khai, timeline, trách nhiệm hai bên, dữ liệu cần chuẩn bị, rủi ro chính, KPI dự án, kế hoạch đào 

tạo và hỗ trợ sau go-live. 

14.7. Câu hỏi 145: Có nên yêu cầu pilot trước không? 

Trả lời ngắn: 

Nên, đặc biệt nếu dự án có phạm vi lớn, dữ liệu chưa rõ hoặc nhà máy chưa từng triển khai hệ 

thống tương tự. Pilot giúp kiểm chứng giải pháp, dữ liệu, người dùng và cách làm trước khi đầu tư 

rộng hơn. 

Giải thích thực tế: 

Pilot không phải là làm thử không mục tiêu. Một pilot tốt phải có phạm vi, thời gian, dữ liệu, 

người dùng và KPI rõ. Ví dụ, triển khai CMMS cho một nhóm thiết bị trọng yếu; dashboard OEE cho 

một dây chuyền; AI Copilot cho tài liệu kỹ thuật của một nhóm máy; hoặc theo dõi dừng máy cho một 

khu vực sản xuất. 
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Pilot giúp nhà máy trả lời nhiều câu hỏi: dữ liệu hiện tại có đủ không, người dùng có nhập liệu 

được không, dashboard có hữu ích không, nhà cung cấp hỗ trợ có tốt không, quy trình có cần chỉnh 

không, hệ thống có phù hợp không. 

Tuy nhiên, pilot cũng cần được thiết kế công bằng. Nếu nhà máy không cung cấp dữ liệu, 

không bố trí người dùng, không có người phụ trách, pilot sẽ khó thành công dù nhà cung cấp tốt. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Nếu yêu cầu pilot, hãy thống nhất trước tiêu chí thành công. Ví dụ: tỷ lệ dữ liệu đầy đủ, số 

người dùng sử dụng, dashboard được dùng trong họp, thời gian báo cáo giảm, nguyên nhân dừng máy 

rõ hơn, hoặc AI Copilot trả lời đúng trên bộ câu hỏi kiểm thử. 

14.8. Câu hỏi 146: Hợp đồng nên ràng buộc KPI như thế nào? 

Trả lời ngắn: 

Hợp đồng nên ràng buộc các kết quả trong phạm vi nhà cung cấp có thể kiểm soát, đồng thời 

xác định rõ trách nhiệm của nhà máy. Không nên ràng buộc KPI vận hành cuối cùng nếu nhiều yếu tố 

ngoài phần mềm chưa được kiểm soát. 

Giải thích thực tế: 

Nhà máy có thể muốn ràng buộc nhà cung cấp bằng KPI như giảm dừng máy 20% hoặc tăng 

OEE 10%. Điều này nghe hợp lý, nhưng cần cẩn thận. Dừng máy và OEE không chỉ phụ thuộc vào 

phần mềm. Chúng còn phụ thuộc vào bảo trì, sản xuất, thiết bị, phụ tùng, nhân sự, kế hoạch, kỷ luật 

nhập liệu và hành động cải tiến của nhà máy. 

Vì vậy, hợp đồng nên có hai lớp KPI. Lớp thứ nhất là KPI triển khai mà nhà cung cấp có thể 

chịu trách nhiệm rõ hơn: hoàn thành cấu hình, đào tạo, tích hợp, dashboard, phân quyền, chuyển đổi 

dữ liệu, hỗ trợ go-live, thời gian phản hồi lỗi. Lớp thứ hai là KPI vận hành mục tiêu, cần hai bên cùng 

cam kết: tỷ lệ nhập liệu, tỷ lệ PM đúng hạn, giảm thời gian báo cáo, cải thiện độ đầy đủ dữ liệu, từng 

bước giảm dừng máy. 

Nếu muốn ràng buộc KPI vận hành mạnh hơn, cần xác định rất rõ baseline, phạm vi, điều kiện 

dữ liệu, trách nhiệm hai bên và các yếu tố ngoại lệ. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy đưa vào hợp đồng các mốc nghiệm thu rõ ràng: dữ liệu, quy trình, chức năng, tích hợp, 

dashboard, đào tạo, go-live, hỗ trợ. Với KPI vận hành, nên thiết kế như mục tiêu chung và có cơ chế 

đánh giá định kỳ thay vì chỉ là cam kết một chiều từ nhà cung cấp. 

14.9. Câu hỏi 147: Làm sao tránh mua một hệ thống quá lớn nhưng không dùng 

hết? 

Trả lời ngắn: 

Hãy mua theo roadmap và nhu cầu ưu tiên, không mua theo danh sách tính năng lớn nhất. Nhà 

máy nên bắt đầu với các module hoặc phạm vi tạo giá trị rõ, rồi mở rộng khi đã sử dụng tốt. 
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Giải thích thực tế: 

Một rủi ro phổ biến là mua một hệ thống rất nhiều module vì nghĩ rằng “sau này sẽ dùng”. 

Nhưng nếu người dùng chưa sẵn sàng, quy trình chưa rõ, dữ liệu chưa chuẩn và đội triển khai quá tải, 

nhiều chức năng sẽ nằm đó mà không được sử dụng. 

Hệ thống quá lớn ngay từ đầu còn làm dự án phức tạp hơn. Người dùng bị ngợp, đào tạo kéo 

dài, cấu hình nhiều, chi phí cao và thời gian tạo giá trị chậm. Khi ban lãnh đạo không thấy kết quả 

nhanh, dự án dễ mất động lực. 

Cách tốt hơn là xác định năng lực nào nhà máy cần trước. Ví dụ, với bảo trì: thiết bị, phiếu bảo 

trì, bảo trì phòng ngừa, phụ tùng, dashboard. Sau đó mới mở rộng sang phân tích nâng cao, mobile, AI 

Copilot, tích hợp sâu hơn. Với sản xuất: tiến độ, sản lượng, dừng máy, OEE trước; sau đó mới mở 

rộng sang tối ưu, cảnh báo, AI. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Khi xem proposal, hãy chia tính năng thành ba nhóm: cần ngay, cần trong 6-12 tháng, và có 

thể cần sau này. Chỉ triển khai ngay nhóm tạo giá trị rõ. Đừng để danh sách tính năng dài làm mờ mục 

tiêu vận hành đầu tiên. 

14.10. Câu hỏi 148: Làm sao tránh bị khóa vào một nền tảng không mở rộng 

được? 

Trả lời ngắn: 

Cần chọn giải pháp có dữ liệu rõ, khả năng xuất dữ liệu, API hoặc cơ chế tích hợp, phân quyền 

linh hoạt, tài liệu kỹ thuật và lộ trình phát triển. Nhà máy phải giữ quyền kiểm soát dữ liệu của mình. 

Giải thích thực tế: 

Bị khóa vào nền tảng là rủi ro dài hạn. Ban đầu hệ thống có thể đáp ứng một nhu cầu nhỏ, 

nhưng sau này khi nhà máy muốn kết nối ERP, xây dashboard tổng thể, thêm AI, mở rộng sang nhiều 

nhà máy hoặc đổi nhà cung cấp, mới phát hiện dữ liệu khó lấy ra, cấu trúc không rõ, không có API 

hoặc mọi thay đổi đều phụ thuộc hoàn toàn vào nhà cung cấp. 

Một nền tảng tốt không nhất thiết phải mở mọi thứ, nhưng phải có khả năng tích hợp hợp lý. 

Dữ liệu quan trọng của nhà máy như thiết bị, Phiếu bảo trì, dừng máy, sản lượng, lỗi chất lượng, phụ 

tùng, tài liệu, lịch sử truy cập nên có cách xuất ra hoặc kết nối theo chuẩn phù hợp. 

Với AI, khả năng mở càng quan trọng. AI trong tương lai có thể cần truy cập dữ liệu từ nhiều 

hệ thống: CMMS, MES, ERP, tài liệu kỹ thuật, dashboard, chất lượng, kho. Nếu mỗi hệ thống đóng 

kín, AI sẽ khó tạo ra giá trị liên phòng ban. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Trước khi ký hợp đồng, hãy hỏi rõ: dữ liệu có thể xuất ra định dạng nào, có API không, có tài 

liệu tích hợp không, quyền sở hữu dữ liệu thuộc về ai, nếu dừng dịch vụ có lấy lại dữ liệu đầy đủ 

không, và hệ thống có lộ trình hỗ trợ dashboard/AI trong tương lai không. 
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15. Chương 15: Sau khi đọc xong, nên làm gì tiếp theo? 

Sau khi đọc hết các câu hỏi trong sổ tay này, nhà quản lý có thể hiểu rõ hơn rằng số hóa và AI 

không bắt đầu từ công nghệ. Chúng bắt đầu từ việc nhìn lại nhà máy đang vận hành như thế nào, dữ 

liệu đang ở đâu, quy trình nào còn rời rạc, người dùng nào cần hỗ trợ, KPI nào cần cải thiện và bài 

toán nào nên ưu tiên trước. 

Chương cuối này tập trung vào hành động. Mục tiêu không phải là làm mọi thứ ngay, mà là 

giúp nhà máy biết bước đầu tiên nên là gì, nên hỏi ai, nên xem dữ liệu nào, nên chọn use case ra sao 

và khi nào cần assessment trước khi đầu tư. 

15.1. Câu hỏi 149: Tôi nên bắt đầu bằng việc kiểm tra hiện trạng ở đâu? 

Trả lời ngắn: 

Hãy bắt đầu từ các vấn đề vận hành quan trọng nhất: sản xuất, bảo trì, chất lượng, dữ liệu, 

dashboard và con người. Không nên bắt đầu bằng việc hỏi mua phần mềm nào, mà nên bắt đầu bằng 

việc hiểu nhà máy đang mất giá trị ở đâu. 

Giải thích thực tế: 

Một nhà máy có thể có rất nhiều vấn đề cùng lúc: dừng máy cao, OEE thấp, báo cáo chậm, lỗi 

chất lượng lặp lại, bảo trì phòng ngừa chưa đều, dữ liệu nằm trong Excel, tài liệu kỹ thuật khó tìm, 

người dùng không nhập liệu đầy đủ. Nếu không kiểm tra hiện trạng có hệ thống, nhà máy rất dễ chọn 

sai điểm bắt đầu. 

Kiểm tra hiện trạng không cần quá phức tạp ở bước đầu. Nhà quản lý có thể bắt đầu bằng các 

câu hỏi đơn giản: hiện nay mất bao lâu để biết tình hình sản xuất? Dừng máy được ghi nhận thế nào? 

OEE có đáng tin không? Phiếu bảo trì có đầy đủ không? Lỗi chất lượng có truy xuất nhanh không? 

Báo cáo nào đang làm thủ công nhiều nhất? Người dùng có tin số liệu không? 

Điều quan trọng là nhìn hiện trạng bằng dữ liệu và quy trình, không chỉ bằng cảm nhận. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy chọn 3 khu vực để kiểm tra trước: sản xuất, bảo trì và chất lượng. Với mỗi khu vực, ghi 

lại vấn đề chính, dữ liệu đang có, báo cáo đang dùng, hệ thống hiện tại, người phụ trách và KPI liên 

quan. Đây là bước nền trước khi chọn dự án số hóa hoặc AI. 

15.2. Câu hỏi 150: Tôi nên hỏi các trưởng bộ phận những câu gì? 

Trả lời ngắn: 

Hãy hỏi các trưởng bộ phận về vấn đề vận hành, dữ liệu, quy trình, báo cáo, khó khăn của 

người dùng và KPI cần cải thiện. Mục tiêu là hiểu sự thật vận hành, không phải chỉ thu thập mong 

muốn về phần mềm. 

Giải thích thực tế: 
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Trưởng sản xuất, trưởng bảo trì, trưởng chất lượng, trưởng kho, IT và các quản lý hiện trường 

là những người hiểu rõ điểm nghẽn hằng ngày. Nhưng nếu chỉ hỏi “anh/chị cần phần mềm gì?”, câu 

trả lời có thể rất rời rạc. Cần hỏi sâu hơn về vấn đề và quyết định vận hành. 

Ví dụ, với sản xuất: “Hiện nay anh/chị biết trễ tiến độ sau bao lâu?”, “OEE giảm thì có biết do 

đâu không?”, “Dừng máy đang ghi nhận thế nào?” Với bảo trì: “Máy nào gây dừng máy nhiều nhất?”, 

“PM có đúng hạn không?”, “Lịch sử hỏng có đủ để phân tích không?” Với chất lượng: “Lỗi nào lặp 

lại nhiều?”, “Truy xuất một lỗi mất bao lâu?”, “Tài liệu và CAPA có dễ tìm không?” 

Các câu hỏi này giúp nhà máy xác định vấn đề ưu tiên và dữ liệu cần chuẩn bị. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy tổ chức các buổi phỏng vấn ngắn với từng trưởng bộ phận. Mỗi buổi nên tập trung vào 5 

nội dung: vấn đề đau nhất, dữ liệu hiện có, báo cáo đang dùng, quyết định thường bị chậm và KPI 

muốn cải thiện trong 3-6 tháng tới. 

15.3. Câu hỏi 151: Tôi nên xem lại dữ liệu nào đầu tiên? 

Trả lời ngắn: 

Nên xem lại những dữ liệu có ảnh hưởng trực tiếp đến vận hành: sản lượng, dừng máy, OEE, 

phiếu bảo trì, lịch sử hỏng, lỗi chất lượng, phụ tùng, tiến độ sản xuất và các file Excel báo cáo quan 

trọng. 

Giải thích thực tế: 

Không cần kiểm tra toàn bộ dữ liệu nhà máy ngay từ đầu. Hãy bắt đầu từ dữ liệu đang được 

dùng để ra quyết định hoặc dữ liệu lẽ ra phải được dùng để ra quyết định nhưng hiện chưa đáng tin. 

Ví dụ, nếu nhà máy muốn giảm dừng máy, hãy xem dữ liệu dừng máy: có thời gian bắt đầu/kết 

thúc không, có máy/dây chuyền không, có nguyên nhân không, có người xác nhận không, có liên kết 

với phiếu bảo trì không. Nếu muốn cải thiện bảo trì, hãy xem dữ liệu thiết bị, phiếu bảo trì, quy định 

bảo trì phòng ngừa, phụ tùng, nguyên nhân hỏng. Nếu muốn tăng OEE, hãy xem kế hoạch, sản lượng, 

dừng máy, sản phẩm lỗi và cycle time chuẩn. 

File Excel cũng rất đáng xem. Những file được cập nhật hằng ngày, dùng trong họp và gửi 

nhiều người thường là dấu hiệu cho thấy nhà máy đang có nhu cầu số hóa thật. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy chọn 3 bộ dữ liệu đầu tiên để kiểm tra: dừng máy, phiếu bảo trì và sản lượng/OEE. Với 

mỗi bộ dữ liệu, kiểm tra 4 điều: có đầy đủ không, có nhất quán không, có người chịu trách nhiệm 

không, và có dùng được để ra quyết định không. 

15.4. Câu hỏi 152: Tôi nên chọn một use case đầu tiên theo tiêu chí nào? 

Trả lời ngắn: 
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Use case đầu tiên nên có vấn đề rõ, giá trị đủ lớn, phạm vi đủ nhỏ, dữ liệu có thể thu thập 

được, người dùng thật và KPI đo được. Không nên chọn use case chỉ vì nghe hiện đại hoặc dễ trình 

diễn. 

Giải thích thực tế: 

Một use case tốt không nhất thiết phải là bài toán AI phức tạp nhất. Trong nhiều trường hợp, 

use case tốt nhất là bài toán vận hành rất cụ thể: giảm dừng máy cho một dây chuyền, kiểm soát PM 

cho thiết bị trọng yếu, xây dashboard OEE, chuẩn hóa ghi nhận lỗi chất lượng, hoặc tạo AI Copilot 

cho tài liệu kỹ thuật của một nhóm máy. 

Use case quá lớn sẽ khó triển khai. Ví dụ, “tối ưu toàn bộ nhà máy bằng AI” là mục tiêu quá 

rộng. Use case quá nhỏ nhưng không quan trọng cũng không tạo giá trị. Ví dụ, số hóa một biểu mẫu ít 

dùng sẽ khó thuyết phục ban lãnh đạo. 

Điểm tốt nhất là bài toán “đủ đau và đủ làm được”. Nó phải có người chịu trách nhiệm, dữ liệu 

liên quan và kết quả có thể đo sau 8-12 tuần hoặc vài tháng đầu. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy đánh giá mỗi use case theo 5 tiêu chí: giá trị vận hành, khả năng dữ liệu, mức độ sẵn sàng 

của người dùng, phạm vi triển khai và KPI đo được. Chọn use case có tổng điểm cân bằng nhất, 

không chỉ chọn use case nghe hấp dẫn nhất. 

15.5. Câu hỏi 153: Tôi nên giao ai phụ trách? 

Trả lời ngắn: 

Nên giao cho một bộ phận nghiệp vụ chịu trách nhiệm chính, có một đầu mối phối hợp rõ 

ràng, với sự hỗ trợ của IT và sự bảo trợ của lãnh đạo. Dự án số hóa hoặc AI không nên là việc riêng 

của IT hoặc riêng của nhà cung cấp. 

Giải thích thực tế: 

Nếu bài toán là bảo trì, người chịu trách nhiệm chính nên đến từ bộ phận bảo trì. Nếu bài toán 

là OEE hoặc tiến độ sản xuất, người chịu trách nhiệm chính nên đến từ bộ phận sản xuất. Nếu bài toán 

là lỗi chất lượng, người chịu trách nhiệm chính nên đến từ bộ phận chất lượng. IT đóng vai trò hỗ trợ 

về hệ thống, dữ liệu, bảo mật và tích hợp, nhưng không nên quyết định thay nghiệp vụ. 

Người chịu trách nhiệm chính từ nghiệp vụ phải là người hiểu vấn đề, có khả năng điều phối 

người dùng, theo dõi dữ liệu và chịu trách nhiệm với kết quả cải tiến. Nếu không có đầu mối nghiệp 

vụ rõ ràng, dự án dễ trở thành một dự án triển khai phần mềm đơn thuần: có hệ thống, nhưng không ai 

thực sự dùng hệ thống đó để cải thiện KPI. 

Ngoài đầu mối nghiệp vụ, dự án cần có sự bảo trợ của lãnh đạo để tháo gỡ các xung đột liên 

phòng ban, đặc biệt khi dự án liên quan đến sản xuất, bảo trì, chất lượng và IT. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Với mỗi use case, hãy chỉ định rõ ba vai trò: người bảo trợ từ lãnh đạo, người chịu trách nhiệm 

chính từ bộ phận nghiệp vụ và đầu mối phụ trách công nghệ thông tin/công nghệ vận hành. Ba vai trò 
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này cần phối hợp định kỳ để theo dõi tiến độ, chất lượng dữ liệu, mức độ sử dụng của người dùng và 

kết quả KPI. 

15.6. Câu hỏi 154: Tôi nên đặt KPI ban đầu ra sao? 

Trả lời ngắn: 

KPI ban đầu nên cụ thể, đo được và gắn với bài toán vận hành. Nên có cả KPI sử dụng hệ 

thống và KPI cải thiện vận hành, vì giai đoạn đầu cần chứng minh cả việc dùng thật lẫn giá trị thật. 

Giải thích thực tế: 

Nếu chỉ đặt KPI vận hành như “giảm dừng máy 20%” ngay từ đầu, nhà máy có thể bỏ qua các 

điều kiện nền như dữ liệu đầy đủ, người dùng nhập đúng, dashboard được dùng trong họp. Nhưng nếu 

chỉ đặt KPI như “triển khai xong phần mềm”, dự án có thể go-live mà không tạo giá trị. 

Vì vậy, KPI ban đầu nên có hai lớp. Lớp thứ nhất là KPI sử dụng và dữ liệu: tỷ lệ Phiếu bảo trì 

được ghi nhận đầy đủ, tỷ lệ dừng máy có nguyên nhân, số người dùng hoạt động, số báo cáo Excel 

được thay thế, tỷ lệ checklist hoàn thành. Lớp thứ hai là KPI vận hành: giảm thời gian báo cáo, giảm 

dừng máy nhóm nguyên nhân chính, tăng PM đúng hạn, giảm thời gian truy xuất lỗi, tăng OEE ở 

phạm vi pilot. 

KPI phải có baseline trước khi triển khai. Nếu không biết hiện tại đang mất bao nhiêu thời 

gian, dừng máy bao nhiêu, OEE bao nhiêu, thì rất khó chứng minh cải thiện. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy chọn 3-5 KPI cho use case đầu tiên. Với mỗi KPI, ghi rõ giá trị hiện tại, mục tiêu sau 3 

tháng hoặc 6 tháng, nguồn dữ liệu, người chịu trách nhiệm và tần suất theo dõi. 

15.7. Câu hỏi 155: Tôi nên làm assessment trước hay làm pilot luôn? 

Trả lời ngắn: 

Nếu nhà máy chưa rõ hiện trạng, chưa biết nên bắt đầu từ đâu hoặc có nhiều ý kiến khác nhau 

giữa các bộ phận, nên làm assessment trước. Nếu bài toán đã rất rõ, dữ liệu có sẵn và người dùng sẵn 

sàng, có thể làm pilot ngay. 

Giải thích thực tế: 

Assessment giúp nhà máy nhìn rõ mức độ sẵn sàng về quy trình, dữ liệu, hệ thống, con người, 

hạ tầng và use case. Đây là bước rất hữu ích khi nhà máy còn mơ hồ hoặc đang đứng trước nhiều lựa 

chọn: làm CMMS trước hay MES trước, dashboard trước hay AI Copilot trước, bắt đầu từ sản xuất 

hay bảo trì. 

Pilot phù hợp khi nhà máy đã chọn được bài toán cụ thể. Ví dụ, đã biết muốn số hóa Phiếu bảo 

trì cho nhóm thiết bị trọng yếu, hoặc muốn xây dashboard dừng máy cho một dây chuyền, hoặc muốn 

thử AI Copilot cho tài liệu kỹ thuật của một nhóm máy. 
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Nếu làm pilot khi chưa hiểu hiện trạng, nhà máy có thể chọn sai bài toán. Nếu chỉ assessment 

mà không hành động, nhà máy cũng không tạo ra thay đổi. Vì vậy, assessment và pilot nên nối với 

nhau: assessment để chọn đúng, pilot để chứng minh giá trị. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Nếu còn nhiều câu hỏi chưa rõ, hãy làm assessment ngắn trước. Nếu đã rõ bài toán, hãy thiết 

kế pilot có KPI. Trong cả hai trường hợp, mục tiêu cuối cùng vẫn là chọn được bước đi nhỏ nhưng tạo 

giá trị thật. 

Bạn có thể sử dụng bảng đánh giá miễn phí của Vietsoft bằng cách truy cập vào link: 

https://assessment.vietsoft.com.vn:1038/assessment. 

15.8. Câu hỏi 156: Tôi cần chuẩn bị gì trước khi mời đơn vị tư vấn?  

Trả lời ngắn: 

Nên chuẩn bị thông tin về hiện trạng nhà máy, vấn đề ưu tiên, hệ thống đang dùng, dữ liệu 

hiện có, báo cáo quan trọng, quy trình chính và kỳ vọng KPI. Chuẩn bị càng rõ, buổi tư vấn càng thực 

chất. 

Giải thích thực tế: 

Nếu nhà máy mời đơn vị tư vấn nhưng chỉ nói chung chung “chúng tôi muốn chuyển đổi số” 

hoặc “chúng tôi muốn làm AI”, nhà cung cấp sẽ khó đề xuất đúng. Ngược lại, nếu nhà máy có thông 

tin cụ thể, hai bên có thể đi thẳng vào bài toán thực tế. 

Những thông tin nên chuẩn bị gồm: sơ đồ nhà máy hoặc dây chuyền chính, danh sách hệ thống 

hiện tại, các file Excel/báo cáo đang dùng, các KPI đang theo dõi, vấn đề đau nhất trong sản xuất/bảo 

trì/chất lượng, dữ liệu mẫu nếu có, yêu cầu audit hoặc truy xuất, và mong muốn trong 3-6 tháng đầu. 

Không cần chuẩn bị hoàn hảo. Điều quan trọng là có đủ thông tin để nhà cung cấp hiểu hiện 

trạng và không tư vấn theo kiểu chung chung. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Trước buổi tư vấn, hãy chuẩn bị một bộ tài liệu ngắn gồm: 3 vấn đề vận hành lớn nhất, 3 báo 

cáo quan trọng nhất, hệ thống đang dùng, dữ liệu mẫu nếu có, và mục tiêu mong muốn. Đây là đầu 

vào rất tốt cho assessment hoặc pilot. 

15.9. Câu hỏi 157: Làm sao biết nhà máy của tôi đã sẵn sàng cho AI ở mức nào? 

Trả lời ngắn: 

Cần đánh giá mức độ sẵn sàng trên nhiều khía cạnh: bài toán, quy trình, dữ liệu, hệ thống, 

dashboard, con người, tri thức, hạ tầng và bảo mật. Không nên đánh giá AI readiness chỉ bằng việc 

“có dữ liệu hay chưa”. 

Giải thích thực tế: 
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Một nhà máy có dữ liệu chưa chắc đã sẵn sàng cho AI nếu quy trình chưa rõ, người dùng 

không tin dữ liệu, dashboard chưa được sử dụng, tài liệu không kiểm soát và không có KPI. Ngược 

lại, một nhà máy chưa có dữ liệu hoàn hảo vẫn có thể bắt đầu chuẩn bị cho AI nếu biết chọn bài toán 

hẹp, chuẩn hóa dữ liệu liên quan và có đội ngũ sẵn sàng. 

AI readiness không phải là một điểm số công nghệ. Nó là năng lực vận hành số. Nhà máy cần 

biết mình đang ở đâu trên hành trình: còn rời rạc, đã số hóa một phần, đã có dữ liệu dùng được, đã có 

dashboard, hay đã sẵn sàng thử AI trong một phạm vi cụ thể. 

Một bản đánh giá tốt sẽ giúp nhà máy thấy rõ khoảng trống: dữ liệu nào cần chuẩn hóa, quy 

trình nào cần làm rõ, dashboard nào cần xây, use case nào nên làm trước, rủi ro nào cần xử lý. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Hãy thực hiện một bản đánh giá AI Readiness có cấu trúc. Nên đánh giá cả quy trình, dữ liệu, 

hệ thống, con người, dashboard, tri thức và bảo mật. Kết quả không chỉ là điểm số, mà phải chỉ ra 

bước tiếp theo nên làm gì. 

Bạn có thể sử dụng bảng đánh giá miễn phí của Vietsoft bằng cách truy cập vào link: 

https://assessment.vietsoft.com.vn:1038/assessment. 

15.10. Câu hỏi 158: Bước nhỏ nhất nhưng có giá trị nhất mà tôi có thể làm trong 

30 ngày tới là gì? 

Trả lời ngắn: 

Bước nhỏ nhất nhưng có giá trị nhất là chọn một vấn đề vận hành cụ thể, kiểm tra dữ liệu liên 

quan và tạo một bức tranh rõ hơn về hiện trạng. Trong 30 ngày, nhà máy chưa cần làm AI; cần nhìn rõ 

điểm bắt đầu. 

Giải thích thực tế: 

Nhiều nhà máy trì hoãn vì nghĩ số hóa và AI là việc rất lớn. Nhưng bước đầu tiên không nhất 

thiết lớn. Nhà máy có thể bắt đầu bằng việc phân tích dừng máy của một dây chuyền, rà soát lịch sử 

phiếu bảo trì của nhóm thiết bị trọng yếu, kiểm tra các file Excel báo cáo chính, gom tài liệu kỹ thuật 

của một nhóm máy, hoặc phỏng vấn trưởng ca về thông tin họ cần để ra quyết định. 

Một bước nhỏ có giá trị là bước tạo ra nhận thức rõ hơn và dẫn đến hành động tiếp theo. Ví dụ, 

sau 30 ngày, nhà máy biết rằng 60% dừng máy không có nguyên nhân rõ, hoặc 10 thiết bị gây phần 

lớn thời gian dừng, hoặc báo cáo OEE mất 2 ngày để tổng hợp, hoặc kỹ thuật viên mất nhiều thời gian 

tìm tài liệu. Những phát hiện này có thể trở thành use case đầu tiên. 

Điều quan trọng là không bắt đầu bằng khẩu hiệu. Hãy bắt đầu bằng một vấn đề thật và dữ liệu 

thật. 

Nhà quản lý nên làm gì: 

Trong 30 ngày tới, hãy chọn một trong ba việc: làm bản đánh giá ngắn, phân tích một bộ dữ 

liệu vận hành quan trọng, hoặc chọn một pilot nhỏ. Mục tiêu là trả lời được câu hỏi: “Nhà máy nên 

bắt đầu từ đâu để tạo giá trị rõ nhất?” 
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16.  Kết luận: AI không bắt đầu từ thuật toán 

Số hóa và AI đang mở ra nhiều cơ hội mới cho nhà máy. Nhưng nếu nhìn kỹ, hành trình này 

không bắt đầu từ công nghệ. Nó bắt đầu từ một câu hỏi rất thực tế: 

Nhà máy đang vận hành như thế nào, đang mất giá trị ở đâu và cần cải thiện điều gì trước tiên? 

Một nhà máy muốn ứng dụng AI không nhất thiết phải bắt đầu bằng một mô hình phức tạp, 

một hệ thống lớn hay một dự án đầu tư rất tốn kém. Trong nhiều trường hợp, bước đi đúng đầu tiên lại 

rất nền tảng: làm rõ quy trình, chuẩn hóa dữ liệu, giảm phụ thuộc vào Excel rời rạc, xây dashboard 

vận hành, quản lý tốt tài liệu và tri thức, rồi chọn một bài toán đủ cụ thể để cải thiện. 

Số hóa đúng giúp nhà máy ghi nhận công việc rõ hơn. 

Dữ liệu hóa giúp nhà máy hiểu hoạt động vận hành của mình tốt hơn. 

Dashboard giúp nhà quản lý nhìn thấy vấn đề nhanh hơn. 

AI giúp phân tích, gợi ý, cảnh báo, dự báo và hỗ trợ con người ra quyết định tốt hơn. 

Những bước này không nên được xem là các dự án rời rạc. Chúng là một hành trình liên tục, 

trong đó mỗi bước tạo nền cho bước tiếp theo. 

Nếu số hóa chỉ dừng ở việc thay giấy bằng phần mềm, giá trị sẽ hạn chế. Nếu dashboard chỉ là 

biểu đồ đẹp nhưng không được dùng trong họp vận hành, nó sẽ không thay đổi cách quản lý. Nếu AI 

được triển khai khi dữ liệu chưa đáng tin, quy trình chưa rõ và người dùng chưa sẵn sàng, AI có thể 

trở thành một thử nghiệm tốn kém hơn là một công cụ tạo giá trị. 

Ngược lại, khi nhà máy bắt đầu từ vấn đề vận hành thật, chọn phạm vi vừa đủ, đo bằng KPI rõ 

ràng và triển khai từng bước, số hóa và AI có thể tạo ra giá trị rất thực tế: giảm dừng máy, tăng OEE, 

giảm lỗi lặp lại, rút ngắn thời gian tìm tài liệu, giảm báo cáo thủ công, cải thiện truy xuất, hỗ trợ kỹ 

thuật viên, giúp trưởng ca phản ứng nhanh hơn và giúp ban lãnh đạo nhìn nhà máy minh bạch hơn. 

Điều quan trọng nhất không phải là nhà máy đã “có AI” hay chưa. 

Điều quan trọng hơn là nhà máy có đang từng bước xây dựng năng lực vận hành số hay 

không. 

Một nhà máy sẵn sàng cho AI là nhà máy biết rõ bài toán của mình, có dữ liệu đủ tin cậy, có 

quy trình đủ rõ, có người dùng đủ sẵn sàng, có dashboard đủ hữu ích và có cách triển khai đủ thực tế. 

Vì vậy, thay vì hỏi: 

“Chúng ta có nên làm AI không?” 

Nhà máy nên bắt đầu bằng những câu hỏi gần hơn: 

- Chúng ta đang mất nhiều giá trị nhất ở đâu? 

- Dữ liệu nào hiện chưa đáng tin? 

- Quy trình nào còn rời rạc? 

- Báo cáo nào đang làm thủ công quá nhiều? 

- Dashboard nào sẽ giúp quản lý ra quyết định nhanh hơn? 
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- Tri thức nào đang nằm trong đầu một vài người lâu năm? 

- Use case nào đủ nhỏ để bắt đầu nhưng đủ quan trọng để tạo giá trị? 

Khi trả lời được những câu hỏi đó, nhà máy sẽ không còn nhìn số hóa và AI như một phong 

trào công nghệ. Nhà máy sẽ nhìn chúng như một lộ trình nâng cấp năng lực vận hành. 

- Từ vận hành thủ công đến số hóa. 

- Từ số hóa đến dữ liệu hóa. 

- Từ dữ liệu hóa đến dashboard. 

- Từ dashboard đến AI hỗ trợ vận hành. 

Đó không phải là con đường phải đi thật nhanh. Nhưng đó là con đường nên đi một cách có hệ 

thống, thực tế và có mục tiêu rõ ràng. 

AI không bắt đầu từ thuật toán. 

AI bắt đầu từ một nhà máy biết rõ mình cần cải thiện điều gì. 

 

Chúc các Quý Công ty thành công trong sản xuất – kinh doanh.  

Vietsoft Co., Ltd. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

91 Nguyen Trong Loi, Ward 4, Tan Binh Dist, HCMC,Vietnam 

HP     : 0986 778 578 (Ms Dương) 

Tel     : (+848) 38 110 770 (Ext: 109)  - Fax    : (+848) 38 112 750 

Web  : http://vietsoft.com.vn; http://ai-smart-factory.com 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Better Management, Better Work, Better Profit 

  

http://ai-smart-factory.com/
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Phụ lục: Glossary — Bảng thuật ngữ 

Thuật ngữ Viết đầy đủ Nghĩa tiếng Việt / Cách hiểu ngắn 

AI Artificial Intelligence Trí tuệ nhân tạo 

AI Copilot 
Artificial Intelligence 

Copilot 

Trợ lý AI hỗ trợ người dùng tra cứu, phân tích, hỏi 

đáp hoặc gợi ý trong công việc 

AI Readiness 
Artificial Intelligence 

Readiness 
Mức độ sẵn sàng để ứng dụng AI 

AI Readiness 

Assessment 

Artificial Intelligence 

Readiness Assessment 

Đánh giá mức độ sẵn sàng ứng dụng AI của nhà 

máy 

API 
Application Programming 

Interface 
Giao diện kết nối giữa các phần mềm 

Audit — 
Đánh giá, kiểm tra hoặc kiểm toán theo yêu cầu 

nội bộ, khách hàng hoặc tiêu chuẩn 

Audit Trail — 
Lịch sử ghi nhận ai đã tạo, sửa, duyệt hoặc truy 

cập dữ liệu 

Baseline — 
Số liệu nền ban đầu trước khi cải tiến hoặc triển 

khai dự án 

CAPA 
Corrective and Preventive 

Action 
Hành động khắc phục và phòng ngừa 

Checklist — Danh sách các bước cần kiểm tra hoặc thực hiện 

Cloud — 
Hạ tầng hoặc dịch vụ điện toán được đặt tại data 

center hoặc nhà cung cấp cloud, truy cập qua mạng 

Cloud server — 

Môi trường máy chủ riêng đặt tại data center hoặc 

nhà cung cấp cloud, thường do doanh nghiệp hoặc 

nhà cung cấp quản trị theo thỏa thuận 

Phần mềm cloud 

dạng dịch vụ 
Software as a Service 

Phần mềm được nhà cung cấp vận hành trên 

cloud; doanh nghiệp sử dụng như một dịch vụ và 

cần làm rõ quyền dữ liệu, bảo mật, backup và phân 

quyền 

CMMS 

Computerized 

Maintenance Management 

System 

Hệ thống quản lý bảo trì bằng phần mềm 
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Thuật ngữ Viết đầy đủ Nghĩa tiếng Việt / Cách hiểu ngắn 

Cycle Time — 
Thời gian chu kỳ sản xuất hoặc thời gian hoàn 

thành một công đoạn/sản phẩm 

Dashboard — 
Bảng điều khiển hiển thị các chỉ số quan trọng để 

theo dõi và quản lý vận hành 

ERP 
Enterprise Resource 

Planning 
Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 

GMP 
Good Manufacturing 

Practice 
Thực hành sản xuất tốt 

Go-live — 
Thời điểm hệ thống chính thức được đưa vào sử 

dụng 

HACCP 
Hazard Analysis and 

Critical Control Points 
Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn 

HSE 
Health, Safety and 

Environment 
Sức khỏe, an toàn và môi trường 

IoT Internet of Things 
Internet vạn vật; trong nhà máy thường là kết nối 

thiết bị hoặc cảm biến để thu thập dữ liệu 

IT Information Technology Công nghệ thông tin 

OT Operational Technology 
Công nghệ vận hành, gồm các hệ thống và thiết bị 

phục vụ vận hành sản xuất 

IT/OT 
Information Technology / 

Operational Technology 

Sự kết hợp giữa công nghệ thông tin và công nghệ 

vận hành 

KPI 
Key Performance 

Indicator 
Chỉ số đo lường hiệu quả 

LOTO Lockout/Tagout 
Khóa và gắn thẻ nguồn năng lượng nguy hiểm 

trước khi bảo trì hoặc can thiệp thiết bị 

Manual — 
Tài liệu hướng dẫn sử dụng, vận hành hoặc bảo trì 

thiết bị 

MES 
Manufacturing Execution 

System 
Hệ thống thực thi sản xuất 

MTBF 
Mean Time Between 

Failures 
Thời gian trung bình giữa hai lần hỏng 
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Thuật ngữ Viết đầy đủ Nghĩa tiếng Việt / Cách hiểu ngắn 

MTTR Mean Time To Repair Thời gian trung bình để sửa chữa 

OEE 
Overall Equipment 

Effectiveness 
Hiệu suất thiết bị tổng thể 

Availability — 
Mức độ sẵn sàng của thiết bị hoặc dây chuyền 

trong OEE 

Performance — 
Mức độ đạt tốc độ hoặc hiệu suất chạy máy trong 

OEE 

Quality — Tỷ lệ sản phẩm đạt chất lượng trong OEE 

On-premise — Triển khai trên hạ tầng nội bộ của doanh nghiệp 

Offline — 
Có thể thao tác khi mất kết nối mạng và đồng bộ 

lại sau khi có mạng 

Pilot — 
Triển khai thử trong phạm vi nhỏ trước khi mở 

rộng 

PLC 
Programmable Logic 

Controller 

Bộ điều khiển lập trình dùng trong máy móc hoặc 

dây chuyền 

PM Preventive Maintenance Bảo trì phòng ngừa 

Predictive 

Maintenance 
— 

Bảo trì dự báo dựa trên dữ liệu tình trạng thiết bị 

và các tín hiệu bất thường 

RCA Root Cause Analysis 
Phân tích nguyên nhân gốc rễ để ngăn vấn đề lặp 

lại 

ROI Return on Investment Hiệu quả đầu tư hoặc tỷ suất hoàn vốn 

SCADA 
Supervisory Control and 

Data Acquisition 
Hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu 

Server — Máy chủ 

Setup — 
Hoạt động chuẩn bị, cài đặt hoặc điều chỉnh trước 

khi sản xuất 

SmartTrack — 
Giải pháp theo dõi sản xuất, tiến độ, năng suất và 

hiệu suất xưởng sản xuất của Vietsoft 

SOP 
Standard Operating 

Procedure 
Quy trình thao tác chuẩn 
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Thuật ngữ Viết đầy đủ Nghĩa tiếng Việt / Cách hiểu ngắn 

Troubleshooting — 

Hoạt động kiểm tra và xử lý sự cố đang xảy ra để 

đưa thiết bị hoặc quy trình trở lại trạng thái hoạt 

động 

Use Case — Bài toán ứng dụng cụ thể 
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